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VÀO ĐỜI SỐNG THƯỜNG NGÀY.............................................. 102

Minh Đăng – Huỳnh Dũng



14.	 NHÀ SƯ THÍCH PHÁP LỮ (1927-2019)...................................................................................... 108
Nguyễn Đại Đồng

15.	 CHÚNG KINH TUYỂN TẠP THÍ DỤ (chuyển thơ)
	 SA MÔN VÀ CON RẮN................................................................................................................ 113

 Trí Minh Đặng Hùng Anh

 16.	 “TIẾNG VIỆT TỪ TK 17: MỘT SỐ CÁCH DÙNG PHẬT GIÁO NHƯ ĐẠO BỤT/TƯỢNG BỤT/LẠY BỤT/ 
THỜ BỤT SO VỚI BÚT... LUÂN HỒI, VÔ THƯỜNG…” (phần 50)................................................... 115

      Nguyễn Cung Thông

17.	 HỒN QUÊ.................................................................................................................................. 143
Đặng Xuân Xuyến
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HT. Thích Thiện Đạo

Trong kho tàng văn hóa Phật giáo, những mẫu chuyện ngắn gọn để 
minh họa, để ẩn dụ, để khai thị cho chúng sanh những nội dụng 

cốt lõi của giáo pháp, được bàn bạc khắp tam tạng thánh giáo. Đức Phật 
được tôn xưng là nhà văn hóa vĩ đại, nhà giáo dục vì nhân sinh, vì những 
gì Ngài đã giảng dạy đều hướng về con người, xây dựng một con người 
hoàn hảo về nhân cách và trí tuệ. 

Một nhân cách 
không hoàn hảo, sẽ 
dẫn đến tha hóa, thiếu 
văn hóa, không biết 
cảm thông với người 
khác, và dễ rơi vào tàn 
ác, vô nhân đạo. Một 
con người thiếu trí tuệ, 
tức là thiếu sáng suốt, 
không tự chủ, không 
có khả năng tư duy 
chân chính, dễ rơi vào tà kiến cố chấp, luôn luôn đề cao tự ngã, hậu 
quả là đời đời kiếp kiếp bị đau khổ, bị lầm đường lạc lối, bị trầm luân  
đọa lạc.

Một hôm, tại Tinh xá Kỳ Hoàn, Đức Thế Tôn đã ân cần trao đổi với 
đại chúng một pháp thoại. Và sau đây là câu chuyện ngắn gọn sâu sắc 
mà Đức Phật đã từng kể.
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 “Này các Tỳ kheo, có một người bị người khác bắn một mũi tên 
trúng trên thân, người này đau đớn rên la. Những người chung quanh 
đề nghị nhổ mũi tên, rồi đưa nạn nhân đến bác sĩ để chữa trị vết thương. 
Nạn nhân cương quyết phản đối cách giải quyết này. Ông ta không cho 
nhổ mũi tên, không chịu đưa đến bác sĩ, mà nhất quyết phải biết cho rõ: 
Ai là thủ phạm bắn mũi tên? Người đó ở đâu? Tên họ là gì? Tại sao phải 
bắn mũi tên? Mũi tên được làm bằng gì? Có tẩm thuốc độc hay không? 
vân vân và vân vân.

- Này các Tỳ kheo, yêu sách của nạn nhân có hợp lý không? Có thực 
tế không? Có thuận pháp hay không?

Thay vì, việc cần gấp trước mắt là phải nhổ mũi tên ra, rồi đưa 
nạn nhân đến bác sĩ chữa trị, vết thương sẽ lành, nạn nhân hết đau đớn. 
Ngược lại, nếu theo yêu cầu của nạn nhân, phải tìm cho ra người bắn 
tên, quê quán, tên họ, nguồn gốc mũi tên, rồi mới chịu đi chữa trị, thì 
liệu nạn nhân có còn sống được không, hay đã tử vong trước khi biết rõ 
các yêu cầu nêu trên.

- Này các Tỳ kheo, các Thầy nghĩ thế nào? Nếu nạn nhân bình tĩnh 
sáng suốt, vì sự an nguy của tánh mạng, trước hết phải lo điều trị vết 
thương, rồi sau đó tìm hiểu điều tra cũng chưa muộn. Các Thầy nên biết 
rằng, mũi tên bắn vào cơ thể chỉ gây ra cái đau trên cái thân xác và cái 
đau này có thể chữa lành nhanh chóng nếu đúng phương pháp. Đây là 
vết thương vật lý, vết thương này không âm ỉ, không kéo dài, chỉ có đau 
nhức chứ không có đau khổ.

Ngược lại, khi bạn tạo ra mũi tên thứ hai, tức là mũi tên về tâm lý. 
Mũi tên này khi cắm sâu vào tâm bạn, nó tạo nên cảm giác đau khổ, khó 
chịu, khó quên, tức giận, muốn trả thù, và như thế vết thương tâm lý sẽ 
rất khó lành trong trường hợp này.

- Này các Tỳ kheo, cũng tương tự như thế, cuộc sống bây giờ có quá 
nhiều mũi tên bắn vào các Thầy. Nếu không sáng suốt, không tự chủ, 
không biết sử dụng đúng pháp chữa trị, các Thầy sẽ bị tàn phế, có thể 
đưa đến tử vong.
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Còn như các Thầy sáng suốt, biết sử dụng đúng pháp, thì có thể giới 
hạn sự tác hại của các mũi tên phiền não, sanh tử, các Thầy có thể bình 
an giữa muôn trùng sóng gió.

Các Thầy hãy luôn luôn tinh tấn, tỉnh giác trước mọi trở ngại để đạt 
được sự giải thoát tối hậu trong ngôi nhà chánh pháp. Chừng nào các 
thầy còn chấp trước, còn ôm ấp, còn bị trói buộc vào các cảm thọ như 
được mất, hơn thua, thương ghét, thù hận…, thì chừng đó các Thầy vẫn 
còn trói buộc, phiền não, bất an. Cuộc sống luôn luôn hiện diện hai trạng 
thái đối lập trên nền tảng chấp thủ, thị phi, nhơn ngã, bỉ thử.

Buông bỏ không dính mắc là pháp hành tối ưu, mau đạt được an lạc 
tịch tịnh, là con đường an ổn nhất dẫn đến Niết Bàn vô trụ. Sẽ thật hoài 
công phí sức, nếu trong khi đang thực hành hạnh viễn ly, mà trong lòng 
còn chứa đầy hỉ, nộ, ái, ố, cố chấp, bảo thủ, là những độc tố của mũi tên 
sanh tử. 

Kinh Kim Cang nói: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”. Câu này 
nhằm khai thị rằng: Đừng bao giờ để tâm bị vướng vào trạng thái, âm 
thanh sắc tướng nào, vì tất cả đều giả tướng, không chắc thật. Các Thầy 
hãy để tâm ở trạng thái vô chủ, nghĩa là thênh thang, bất động như Kinh 
Bát Nhã đã diễn tả. “Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm…”.

Tóm lại, các Thầy phải luôn luôn tư duy sâu sắc, quán niệm tinh tế 
để nhận diện mũi tên thứ hai: Nó vô hình, vô tướng, biến thái nguy hiểm, 
có thể ngấm sâu, bám chặt, nhiễm độc, hủy hoại nhiều thiện pháp trong 
các Thầy ngay ở hiện tại, và cả tương lai lâu dài nữa”
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TỦ SÁCH PHẬT HỌC ◆ 7 

HT Thích Giác Toàn

Lòng từ bi là một đức tính được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong 
tam tạng kinh điển của Phật giáo, bởi vì đây là một phẩm hạnh rất 

quan trọng. Người học Phật, việc cốt yếu là vun trồng Từ-Bi-Hỷ-Xả cho 
thật sâu rộng. Bởi vì Từ-Bi-Hỷ-Xả là công hạnh mà ba đời chư Phật đều 
thực hành trên đường tu để thành tựu Chánh đẳng Chánh giác. Để giúp 
mọi người hiểu rõ hơn về tâm từ bi, chúng tôi chia sẻ về đề tài “Trải lòng 
từ bi”, xem như là pháp tu căn bản nhưng vô cùng quan trọng để cùng 
nhau nhắc nhở chính bản thân mình, nhằm khơi dậy đức tính từ bi vốn 
có trong tâm tánh mỗi người.

Phật và Angulimala (Vô Não)



Lợi ích tu tập tâm từ

Khi đối diện với những điều tốt đẹp, những cử chỉ thân thiện, ta rất 
dễ mở lòng đón nhận. Thế nhưng, khi gặp điều bất như ý, việc trải lòng 
bao dung là một điều hết sức khó khăn. Ví như gặp những ai thân thiện, 
đón mừng, nói những lời tốt đẹp thì mình liền niềm nở đón nhận. Còn 
khi gặp ai cử chỉ không thân thiện, nói những lời trái ý, không niềm nở 
đón tiếp thì chúng ra liền sanh tâm khó chịu. Việc trải lòng từ bi phải thật 
sự xuất phát từ tấm lòng rộng mở, ngay cả khi gặp những chướng duyên, 
những điều bất như ý ta cũng sẵn sàng trải lòng đón nhận. Có như vậy thì 
mới cảm hóa được người khác, cảm hóa được cuộc đời. Không những 
cảm hóa những người thiện duyên với mình, mà còn cảm hóa cả những 
người nghịch duyên, đó mới là điều đặc sắc của Phật giáo.

Như chàng Vô Não (Angulimala) là người đại ác, cầm dao muốn 
giết cả mẹ mình. Thế nhưng, với lòng từ bi vô hạn, Đức Phật đã đến và 
cảm hóa chàng Vô Não. Nhờ vậy, mà từ một người đại ác, Vô Não đã 
tu hành, trở thành một bậc Thánh trong Tăng đoàn. Đó là minh chứng 
cho lòng từ bi, cảm hóa của Đức Phật. Trong suốt 49 năm hành đạo, 
Đức Phật luôn trải lòng từ bi một cách bình đẳng. Từ những người mến 
mộ Đạo pháp, như bậc vua chúa cho tới thường dân, hay những người 
chống phá, bày mưu tính kế hãm hại Phật, Ngài đều bao dung, cảm hóa 
tất cả. Lòng từ bi của Ngài phổ rộng, không phân biệt thân sơ, sang hèn, 
thuận nghịch.

Trong Kinh Tăng Chi Bộ, chương 8, phẩm Từ, bản dịch của HT. 
Thích Minh Châu, có đoạn kinh như sau:

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, tại Jetavanna, khu vườn Ông 
Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

- Này các Tỷ-kheo.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

- Với từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, được làm như căn cứ địa, 
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được tùy trú, được tích tập, được khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám 
lợi ích. Thế nào là tám? Ngủ được an lạc, dậy được an lạc, không thấy 
ác mộng, được người ái mộ, được phi nhân ái mộ, được chư thiên hộ trì, 
lửa hay thuốc độc hay kiếm không gia hại, nếu không thông đạt thượng 
vị, đạt được Phạm Thiên giới.

Với từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, được làm như căn cứ địa, 
được tùy trú, được tích tập, được khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám 
lợi ích này”.

Các ví dụ trong đoạn kinh kể trên rất đặc biệt. Như khi rót một ly 
nước đầy tràn, tâm từ của người tu tập cũng phải được làm cho đầy đặn, 
sung mãn như vậy. Rồi đem tâm từ đó sử dụng trong cuộc sống hằng 
ngày. Tâm từ sung mãn có khả năng chứa đựng được mọi điều thiện ác, 
mọi điều như ý và bất như ý, như một cỗ xe tốt có thể chuyên chở được 
nhiều thứ.

Căn cứ địa chính là khi có chuyện gì đi qua tâm mình, thì trước tiên 
phải bắt gặp tâm từ của mình. Căn cứ địa là thứ luôn túc trực, ở sẵn một 
chỗ. Như các vị anh hùng bảo vệ dân tộc thuở xưa, muốn đánh trận phải 
chuẩn bị đầy đủ khí giới, lập căn cứ địa vững chắc. Người tu tập cũng 
vậy, tâm từ bi phải ở sẵn trong tâm mỗi người, đầy đủ, trọn vẹn, để tiếp 
đón giặc phiền não và những điều bất như ý, nhằm chuyển hóa và chứa 
đựng chúng.

Được tùy trú có nghĩa là tâm từ bi phải luôn theo sát chúng ta, luôn 
hiện diện trong cuộc sống hằng ngày. Khéo tác thành có nghĩa là làm 
cho tâm từ bi được hoàn thiện đầy đủ.

Tâm từ phải dồi dào, thì tâm lượng mới trở nên rộng rãi, như những 
gia đình giàu có thì phòng ốc rộng rãi, có thể chứa được nhiều người. 
Tâm lượng từ bi rộng lớn phải đi kèm với tâm không phân biệt. Cho dù 
căn nhà có rộng lớn, có chứa được nhiều người, nhưng nếu chỉ đón tiếp 
những người chúng ta mến mộ, người thân yêu thôi thì cũng chưa đủ là 
từ bi rộng lớn. Một người có lòng từ bi rộng lớn phải đón tiếp và vui vẻ 
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với cả những người có nghịch duyên với mình, như một căn nhà rộng 
lớn đón tiếp cả những người không mấy thân thiện với gia chủ.

Chúng ta hãy quay về quán chiếu lại bản thân xem tâm lượng từ bi 
của mình đang được mức độ nào. Để từ đó có cách rèn luyện, tu tập để 
mở rộng tâm lượng. Nhờ vậy, mà những khi gặp chuyện bất bình, thì 
tâm sân không nổi lên. Có khi chúng ta tu tập vài chục năm, nhưng tư 
lương cho đường sanh tử còn ít ỏi, gặp những thử thách trên con đường 
chuyển hóa sẽ khó mà vượt qua khỏi. Phải nhận ra tầm quan trọng của 
tâm từ bi để tích lũy ngày một thêm lớn. Có khi đồng hành với các bậc 
tu hành có đạo cao đức trọng, ta cùng vị ấy gặp điều bất bình như nhau. 
Vị ấy dạy thôi hãy tránh đi, nhưng ta lại nổi tâm sân, trách luôn cả vị 
ấy là tại sao gặp chuyện như vậy mà không lên tiếng. Thật ra, có những 
chuyện nếu nói ra mà không đem lại lợi ích, không đem lại vui vẻ, bình 
yên, thì chúng ta không nên nói. Khi tâm lượng đủ lớn thì sẽ biết lựa lời 
để nói, lựa thời điểm thích hợp và lựa người để nói, để có thể đem lại an 
vui. Như vậy, thì người có tâm lượng từ bi đủ lớn, sẽ không bao giờ nói 
chuyện thị phi, không nói lời làm hại người khác và gây phiền não cho 
chính mình.

Khi chúng ta tham gia các khóa tu là chúng ta thực tập và tích lũy 
năng lượng của từ bi, của bình an, thì hãy cố gắng để cho năng lượng đó 
mỗi ngày mỗi lớn dần lên. Như vậy, sự an lạc không giới hạn trong chỉ 
một ngày, mà phát triển thành một tuần an lạc, một tháng, một năm và 
một đời an lạc. Khi mạnh khỏe cũng an lạc, khi bệnh đau cũng an lạc; 
sống cũng an lạc, khi chuẩn bị từ bỏ cõi trần cũng an lạc. Đó mới là ý 
nghĩa thật sự của tu tập, chứ không phải chỉ khi đến chùa tham dự khóa 
tu thì mới an lạc, còn khi rời khỏi khóa tu thì chúng ta lại khổ đau. Khi 
trong tâm chúng ta có tâm từ bi, thì sẽ có được nhiều điều lợi ích. Trong 
đoạn kinh ở trên, Đức Phật đã chỉ ra 8 điều lợi ích của tâm từ, đó là:

1. Ngủ được an lạc: Khi thân tâm và nhận thức đều thuần khiết, từ 
bi thì tâm chúng ta an lành, từ đó mà khi ngủ luôn được an lạc.

2. Dậy được an lạc: Chúng ta dễ nhận thấy nhiều khi ngủ rất ngon, 
nhưng khi thức lại cảm giác người rất mệt mỏi, khó chịu. Tu tập tâm từ 
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giải quyết được vấn nạn trên, không những khi ngủ mà còn khi thức dậy 
đều thấy thân tâm được an lạc.

3. Không thấy ác mộng: Hằng ngày, thực tập thân, khẩu, ý, trở thành 
thuần thiện, khi ngủ thì thân, khẩu, ý, chắc chắn an ổn. Lúc đó, tâm thức 
của chúng ta không còn hoạt động mạnh mẽ nữa, cho nên không tạo ra 
những ác mộng, ảnh hưởng tới giấc ngủ. Tuy việc tu tâm từ không nhằm 
mục đích bảo vệ giấc ngủ, nhưng thông qua những biểu hiện của quá 
trình ngủ và thức dậy đều an lành, không gặp ác mộng, có thể nhận ra 
được sự an lành của thân và tâm của người có tu tập.

4. Được người ái mộ: Khi có lòng từ, chính bản thân mỗi người sẽ 
luôn nhẹ nhàng, an vui. Lúc đó, dù có gặp ai, mình cũng đều hoan hỷ, 
được mọi người thương mến. Mỗi người phải tự xem xét lại mình, khi 
đến những nơi đông người, như đến khóa tu, thì mọi người xung quanh 
có thái độ như thế nào với mình. Từ đó, có thể phần nào biết được năng 
lượng tâm từ của chúng ta đến đâu, có thể tỏa ra không khí an vui cho 
mọi người xung quanh không? Mỗi khi làm việc gì mà trái với lòng từ 
bi, hãy ghi chú lại, để xem một tuần hay một tháng ta đã làm những gì 
ảnh hưởng đến tâm từ của mình, từ đó mà phòng hộ, từ bỏ. Mỗi khi 
có khóa tu, hãy cố gắng làm sao cho một ngày tu tập đó thật sự an lạc. 
Chúng tôi khi gặp quý vị cũng cố gắng vun bồi thiện tâm cho quý vị và 
cũng là vun bồi cho chính mình mỗi khi có duyên gặp gỡ.

5. Được phi nhân ái mộ: Người có tâm từ thì không những được 
người khác ái mộ, mà còn được những hạng không phải người ái mộ. 
Họ là những loài tồn tại vô hình xung quanh chúng ta. Khi lòng từ của 
ta tỏa ra năng lượng thanh bình, họ sẽ theo hộ vệ, kính phục. Mỗi người 
phải có niềm tin vào công đức tu tập của chính mình. Lấy công đức đó 
hồi hướng cho thế giới phi nhân, nguyện cho họ cũng biết bỏ ác làm 
lành, tích tụ công đức. Thực tập như vậy, thì tâm từ sẽ ngày càng được 
mở rộng hơn. Khi tu tập, chúng ta không chỉ hồi hướng cho bản thân, 
cho gia đình hay những người hiện hữu xung quanh, mà còn hướng tâm 
đến những thế giới chưa thấy được. Mỗi chùa chiền hay tịnh xá đều 
có hai thời công phu, đặc biệt là công phu chiều. Thời kinh ấy, thường 
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hồi hướng cho cõi âm được siêu thoát, cho 
những thế giới vô hình đang còn vướng 
bận trần gian được no đủ.

Khi gặp những người còn hiện hữu 
xung quanh mình, hãy biết cách trải rộng 
tâm từ với họ, tránh việc ganh ghét, cho 
dù là người quen hay người lạ, người hiền 
hay người dữ. Ví như thấy người vô chùa 
nhưng tâm còn xấu, làm điều sai trái, thay 
vì khởi tâm ghét bỏ, chỉ trích, thì chúng ta 
hãy mở rộng lòng thương họ, vì họ tu chưa 
tới, nghiệp còn nặng rồi từ từ cảm hóa họ, 
giúp họ từ bỏ các điều xấu ác. Thực tập 

như thế sẽ giúp cho chúng ta phát triển lòng từ không phân biệt, để rồi 
khi tâm hướng đến cõi vô hình, chúng ta không sợ hãi, hay ghét bỏ, dùng 
tâm từ để hồi hướng điều tốt lành cho họ.

6. Được chư thiên hộ trì: Chư thiên là loài thường hộ trì Tam bảo. 
Đa số họ là thiện thần hộ trì Phật pháp. Trong thực tế, có nhiều vị tu 
sĩ đến những nơi hẻo lánh để kiến lập ngôi Tam bảo, hoặc trụ trì một 
ngôi chùa. Ban đầu, nơi đó không có đạo tràng Phật tử hay người cúng 
dường, nhưng khi vị tu sĩ dụng công tu tập mỗi ngày, thì ngôi chùa ngày 
càng có nhiều người đến học đạo, hộ trì Tam bảo. Được như vậy, một 
phần cũng nhờ chư thiên vô hình dẫn dắt, hỗ trợ. Người tu tập tâm từ 
cũng như vậy, nếu phát nguyện và thực hành nuôi dưỡng tâm từ, thì 
cũng được chư thiên hộ trì.

7. Lửa hay thuốc độc, hay kiếm không gia hại: Khi tu tập tâm từ lớn 
mạnh, chẳng những thành tựu các điều lành kể trên, mà ngay cả những 
tai nạn bất chợt cũng không đến. Những tai nạn bằng một cách nào đó 
không xảy đến với chúng ta là nhờ tu tập tâm từ mà được phước báu vô 
lượng. Kể cả khi đối diện với kiếp nạn cũng có quý nhân hỗ trợ.

8. Nếu không thông đạt thượng vị, đạt được Phạm Thiên giới: Tâm 
từ bi được tu tập làm cho sung mãn, khiến cho hành giả được an trú 
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trong thiện pháp. Do vị ấy chưa thành tựu những quả vị giải thoát, giác 
ngộ thì ít nhất cũng được sanh vào cõi Trời Phạm Thiên. Nơi ấy, có đời 
sống nhẹ nhàng, hoan hỷ. 

Đó là tám điều lợi ích mà chúng ta có được nhờ tu tập tâm từ. Tâm 
từ càng lớn mạnh, thì kiết sử càng yếu dần, nghiệp chướng cũng mỗi 
ngày giảm bớt. Cho dù gặp những điều không tốt đẹp, gặp người gia hại, 
thì ta cũng xem đó là nghiệp phải trả, hoan hỷ trả nghiệp để mỗi ngày 
mỗi thăng tiến trên đường tu. Phải có niềm tin vào bản thân, tin rằng 
mình đủ khả năng để gánh chịu, trả nghiệp và hóa giải nghiệp.

Đệ tử Phật luôn thực hành tâm không phân biệt, luôn từ, bi, hỷ, xả 
với mọi chúng sanh. Học theo hạnh của các vị đại Bồ-tát, ta có thể chịu 
đựng và chuyển hóa được mọi điều xung quanh mà trong tâm không 
sanh ra bất bình. Điều này, đòi hỏi sự thực tập và dụng công miên mật, 
như người tập nâng tạ, họ phải tập luyện mỗi ngày, rồi tăng dần cân nặng 
lên cho tới khi thành tựu. Việc thực tập như vậy, cốt yếu ở bản thân mỗi 
người quyết định, không ai thực tập thay ai, cũng không ai có thể ép ai 
phải làm. Những người tự biết thực hành, thì mỗi ngày sẽ tăng trưởng 
tâm lực dõng mãnh, từ bi vô lượng.

Mỗi ngày phải tự quán chiếu, noi gương các bậc đại từ, đại bi mà 
chúng ta biết. Trên hết là Đức Phật, kế đến là các vị Bồ tát, chư Tổ sư, 
các vị cao Tăng, gần hơn nữa là người thầy, mà mình có duyên nương 
tựa tu học. Mỗi vị đều là tấm gương sáng để ta noi theo, thực tập tâm từ. 
Người tu tập tâm từ không còn ngại khi đối diện với bất kỳ ai, cho dù là 
người hiền kẻ dữ, họ đều tự tin dùng tâm từ để hóa giải tất cả. Sự thực 
tập còn mở rộng ra đến tất cả mọi người, mọi giới, mọi sinh vật. Nhờ 
niềm tin và tu tập tâm từ như vậy, mà mọi điều cầu nguyện, mong muốn 
đều được như ý, điều này được so sánh như sau:

“Các ẩn sĩ, vua chúa
Theo nghi lễ tế tự
Lễ tế ngựa, tế người
Lễ uống nước thắng trận
Lề ném cầu may rủi
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Lễ rút lui khóa cửa
Không được phần mười sáu
Bậc khéo tu từ tâm
Như ánh sáng mặt trăng
Đối với các quần sao
Không giết, không bảo giết
Không thắng, không bảo thắng
Từ tâm mọi chúng sanh
Không hận thù với ai”.

(Trích lược từ Kinh Tăng Chi Bộ, tập 3, chương 8, phẩm Từ)
Ấn Độ thuở xưa có phong tục tế thần để cầu nguyện. Không những 

các loài sinh vật vô tội bị đem đi hiến tế, giết hại, mà đôi khi còn đem 
cả người nữ ra để tế thần. Đức Phật đã lấy chính điều này để ví dụ cho 
thấy rằng tu tập từ tâm còn đem lại hiệu quả cầu nguyện gấp nhiều lần 
so với hiến tế.

Đối trị các tâm bất thiện

Trong Đại kinh Giáo Giới La-hầu-la, thuộc Trung Bộ Kinh, Đức 
Phật dạy rằng: “Này Rāhula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ; này Rāhula, 
do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái gì thuộc sân tâm sẽ được trừ diệt. Này 

Rāhula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi; 
này Rāhula, do tu tập sự tu tập về lòng 
bi, cái gì thuộc hại tâm sẽ được trừ diệt. 
Này Rāhula, hãy tu tập sự tu tập về hỷ; 
này Rāhula, do tu tập sự tu tập về hỷ, 
cái gì thuộc bất lạc sẽ được trừ diệt. Này 
Rāhula, hãy tu tập sự tu tập về xả; này 
Rāhula, do tu tập sự tu tập về xả, cái 
gì thuộc hận tâm sẽ được trừ diệt. Này 
Rāhula, hãy tu tập sự tu tập về bất tịnh; 
này Rāhula, do tu tập sự tu tập về bất 
tịnh, cái gì thuộc tham ái được trừ diệt. 
Này Rāhula, hãy tu tập sự tu tập về vô 
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thường; này Rāhula, do tu tập sự tu tập về vô thường, cái gì thuộc ngã 
mạn được trừ diệt”.

Đoạn kinh trên, Phật đã dạy các phương pháp tu tập để đối trị những 
tâm bất thiện, cụ thể như sau:

1. Lòng từ đối trị sân tâm: Khi tu tập tâm từ, thì tâm sân hận mỗi 
ngày sẽ được giảm bớt. Như bản thân tôi, khi mới xuất gia, còn trẻ tuổi, 
tâm sân hận rất nhiều, trải qua thời gian tu tập thì tâm sân hận được giảm 
bớt đi. Chúng tôi không dám nói là diệt trừ hết tâm sân hận, vì nó là ác 
tâm đã huân tập sâu dày. Trong Kinh Hiền Ngu, Phật dạy phải trải qua 
550 kiếp tu hành, thì mới từ bỏ được tâm này. Cho nên hiện tại, hầu như 
ai cũng còn tâm sân hận, chỉ khác nhau là người biết kiềm chế và người 
thì không biết kiềm chế. Thế nhưng, khi từ tâm hiện hữu, thì sân tâm 
không còn. Đó là một điều chắc chắn, chẳng thể nào có hai tâm cùng tồn 
tại trong một khoảnh khắc.

2. Lòng bi đối trị hại tâm: Bi - chính là tâm thương xót chúng sanh. 
Thông thường, chúng ta dễ sanh tâm muốn làm hại người khác, hay trả 
thù những người có hành động làm hại chúng ta. Nhưng khi bi tâm hiện 
hữu, thì sự thương xót sẽ lấn át tâm muốn gây hại ấy.

3. Tâm hỷ đối trị bất lạc: Hỷ tâm chính là tâm an vui. Hãy thực tập 
tâm này, kể cả khi gặp điều không vui. Mặc dù điều không vui vẫn tồn 
tại bên trong tâm mình, nhưng khi quán chiếu về hỷ tâm, hay nói một lời 
hài hước tạo sự vui vẻ, thì có thể làm chủ được bản thân, không buông ra 
những lời ác ý gây tổn hại người khác. Như việc uốn cây cảnh, mỗi ngày 
chúng ta uốn cong một chút, thì sẽ có ngày thành tác phẩm đẹp. Người 
tu tập cũng vậy, mỗi ngày thay đổi bản thân một chút, thì sẽ có khi thành 
tựu tâm từ bi, hỷ, xả vô lượng.

4. Tâm xả đối trị hận tâm: Hận tâm, tức tâm hận thù nằm sâu trong 
tâm thức mỗi người. Tu tập xả tâm, tức thực tập việc xả bỏ. Khi điều 
không vui, không vừa lòng được xả bỏ đi rồi, thì chúng ta sẽ không còn 
gì để thù hận nữa. 

5. Quán bất tịnh đối trị tham ái: Tham ái sanh ra do mình cảm thấy 
những điều tốt đẹp, rồi muốn chiếm hữu. Việc tu tập quán bất tịnh giúp 
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chúng ta nhận ra những điều không tốt đẹp của thân thể. Như việc ra mồ 
hôi, chất nhờn hằng ngày của cơ thể sẽ làm chúng ta chán ghét, thấy dơ 
bẩn... Việc quán sát sự bất tịnh của thân thể sẽ giúp chúng ta nhàm chán, 
giảm bớt sự ham muốn, tham ái.

6. Quán vô thường đối trị ngã mạn: Khi quán vô thường, nhận ra 
bản chất không thật của vạn pháp, thì chúng ta sẽ không còn thấy cái gì 
là ta, là của ta nữa. Như vậy, ngã mạn sẽ không còn, chính ta còn không 
thật thì ta còn tự hào, tự tôn vì điều gì?

Sự biểu hiện của tâm từ
Tâm từ có thể được thực tập và nhận biết biểu hiện mà Đức Phật đã 

chỉ bày, cụ thể là:
1. Thương chúng sanh như mẹ thương con: Đây là một điều quen 

thuộc trong Phật giáo. Không có tình thương nào sâu đậm và rộng lớn 
như tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Muốn phát triển tâm từ, 
hãy xem mọi chúng sanh như con mình rồi đem tình thương không điều 
kiện mà đối đãi.

2. Thấy chúng sanh khổ, xót xa muốn cứu độ: Thấy nỗi khổ của 
chúng sanh, thì sanh lòng đồng cảm, muốn giúp cho chúng sanh thoát 
khỏi khổ đau. Điều này, thể hiện rõ nhất khi Đức Phật quyết tâm xuất 
gia với ý chí mãnh liệt là muốn giúp chúng sanh thoát khổ đau sanh tử, 
luân hồi.

3. Thấy chúng sanh hiểu đạo, biết làm lành, hướng về đạo giải 
thoát thì sanh lòng vui mừng: Chúng ta hay bắt gặp trường hợp khi thấy 
những người đã từng làm điều gì sai quấy phát tâm đi chùa, thì họ sẽ bị 
người khác dè bỉu, chê bai là giả bộ đi chùa làm người đạo đức. Đây là 
một điều cấm kị, cần phải tránh! Khi người ta biết đến chùa, cho dù với 
tâm như thế nào đi nữa, thì đấy cũng là một sự khởi đầu tốt đẹp cho tiến 
trình tu tập của họ. Chúng ta phải biết hoan hỷ khi thấy người khác phát 
tâm thiện lành, hướng đạo.

4. Thường ái hộ chúng sanh, chẳng những săn sóc, giữ gìn thân 
mạng mà còn không có lời vô ý làm cho người bất mãn, buồn rầu: Thời 
Phật tại thế, mỗi sáng, nếu vị tu sĩ nào không đi khất thực, thì hôm đó 
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không có gì để ăn. Có một lần, Ngài Tu-bồ-đề quán thấy nếu hôm nay 
Ngài đi khất thực, thì sẽ có một thanh niên gặp mặt Ngài, rồi sanh tâm 
ghét bỏ, sân si. Vì quán thấy như vậy, nên Ngài đã chấp nhận nhịn đói 
ngày hôm đó, không đi khất thực, để cho người thanh niên đó không gặp 
Ngài, không có dịp cho tâm sân nổi lên, để chịu quả báo về sau. Đó là 
một tình thương cao cả, tránh khỏi ác nghiệp cho chúng sanh.

Thực tập rải tâm từ
Để tu tập và phát triển tâm từ bi, mỗi ngày, chúng ta cần phải thực 

tập rải tâm từ bi của mình đến với mọi người, mọi loài. Bài kệ “Rải tâm 
từ” dưới đây được trích từ Kinh Tập, phẩm Rắn (Uragavagga), thuộc 
Tiểu Bộ Kinh, tập 1, sẽ tóm gọn những lời Phật dạy về tu tập tâm từ, giúp 
cho chúng ta dễ nhớ và dễ thực tập hàng ngày:

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, dạy các Tỷ kheo:

“Mong tất cả những ai
Hữu tình có mạng sống
Kẻ yếu hay kẻ mạnh
Không bỏ sót một ai
Kẻ dài hay kẻ lớn
Trung, thấp, loài lớn, nhỏ.
Loài được thấy, không thấy
Loài sống xa, không xa
Các loài hiện đang sống
Các loài sẽ được sanh
Mong mọi loài chúng sanh
Sống hạnh phúc, an lạc.
Mong rằng không có ai
Lường gạt, lừa dối ai
Không có ai khinh mạn
Tại bất cứ chỗ nào
Không vì giận hờn nhau
Không vì tưởng chống đối
Lại có người mong muốn
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Làm đau khổ cho nhau.
Như tấm lòng người mẹ
Đối với con của mình
Trọn đời lo che chở
Con độc nhất mình sanh
Cũng vậy, đối tất cả
Các hữu tình chúng sanh
Hãy tu tập tâm ý
Không hạn lượng rộng lớn.
Hãy tu tập từ tâm
Trong tất cả thế giới
Hãy tu tập tâm ý
Không hạn lượng rộng lớn
Phía trên và phía dưới
Cũng vậy, cả bề ngang
Không hạn chế, trói buộc
Không hận, không thù địch.
Khi đứng, hay khi đi
Khi ngồi, hay khi nằm
Lâu cho đến khi nào
Khi đang còn tỉnh thức
Hãy an trú niệm này
Nếp sống này như vậy
Được đời đề cập đến
Là nếp sống tối thượng”.

Kết luận 

Khép lại nội dung chia sẻ về đề tài “Trải lòng từ bi”, tương tự với 
bài kệ vừa trích dẫn, chúng tôi cũng có một bài thơ để tóm gọn nội dung. 
Bài thơ này, giúp cho người đọc dễ ghi nhớ mà thực hành từ tâm. Cho 
dù chúng ta gặp phải bất cứ điều gì trong cuộc sống, đối diện với bao 
nhiêu cản trở đi nữa, thì cũng một lòng hướng về việc tu tập tâm từ. Bởi 
lẽ, chúng ta đã học, đã biết được những lợi ích lớn mà tâm từ mang lại. 
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Do vậy, các vị hãy cố gắng thực tập để đạt được các giá trị tốt đẹp trên 
lộ trình tu học giải thoát.

Tu tập tâm từ

Từ tâm giải thoát hạnh lành
Khuyên người con Phật khéo hành khéo tu

Hằng ngày sử dụng công phu
Tích tập công đức điều nhu vuông tròn

Như cỗ xe, cứ địa sơn
Như tùy trú, tạo nếp mòn nhân gian

Khéo tác thành tánh rõ ràng
Tám lợi ích đẹp Đạo vàng xưa sau

Khi ngủ an lạc xiết bao
Khi dậy thanh thản ra vào nhàn vui
Không ác mộng, không ngậm ngùi

Người người ái mộ, đứng ngồi thảnh thơi
Phi nhân thương mến chào mời

Chư thiên kính trọng thời thời hộ tôn
Lửa, kiếm, thuốc độc vô hồn

Không gia hại, chẳng thua hơn, tị hiềm
Dù chưa đạt cảnh giới trên

Cũng về tọa ngự Phạm Thiên an bình
Từ tâm giải thoát tịnh minh

Sử dụng tu tập, hữu tình mãn sung
Như cỗ xe đắc địa hưng

Tích tập tùy trú, trùng phùng tướng tâm
Tâm từ vô lượng thậm thâm

Thế Tôn vô lượng hương trầm Như Lai
Niệm niệm gìn giữ trong ngoài

Kiết sử thắng giải miệt mài tịnh thanh
Điều ác lặng, hiện thiên xanh

Từ mẫn chí thiện, viên thành hạnh tu
Hiền Thánh nhiếp phục não ưu
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Tịnh lạc công đức trượng phu quả lành
Ẩn sĩ vua chúa hóa hành

Tế tự người ngựa, nghiệp giành rủi may
Thắng trận ném cầu hiền tài

Không bằng mười sáu hiển bày từ tâm
Long lanh như ánh trăng rằm

Hơn ngàn sao sáng ẩn nằm dưới trăng
Không sân hận, không thù hằn

Chánh kiến tỏ rõ vượt ngàn mê si
Đường đời tự thấy mà đi

Từ tâm bất khả tư nghì phúc duyên.

Nội dung này được phiên tả từ bài giảng “Trải lòng từ bi”, 
do HT.Thích Giác Toàn giảng cho các hành giả trong Khóa tu 

Một ngày An lạc tại chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình, TP.HCM, ngày 
16/12/2012.
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Đỗ Hồng Ngọc

Về Huế.  Không phải đến, không phải đi. Mà về! Mặc dù tôi 
không sinh ra và lớn lên ở Huế. Chỉ nghe “về Huế” thôi mà đã 

thấy lòng xao xuyến, bâng khuâng, nao nao rồi.

 Lần về Huế năm 2008, dự Tuần lễ Văn hóa Phật giáo lần đầu tiên tổ 
chức tại đây. Dịp này, gặp các anh Cao Huy Thuần, Nguyên Ngọc, Bửu 
Ý, Trần Đình Sơn, Ngô Viết Nam Sơn… cùng các Thầy xứ Huế mà tôi 
hằng quý mến, với các buổi thuyết giảng dưới bóng chùa Từ Đàm. Lần 
đó, tôi trình bày đề tài Thiền và Sức khỏe. 

Là một bác sĩ y khoa, với cái “khoa học thực nghiệm” của mình, tôi 
đã nghiền ngẫm và thực hành thiền An-ban thủ ý - Quán niệm hơi thở - 
Anapanasati của Phật dạy từ trong Kinh Tứ Niệm Xứ. Tôi tin đó là “Con 
đường độc nhất - trực tiếp - dẫn tới thanh tịnh cho chúng sanh, diệt trừ 
khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng đắc Niết bàn”. Nhờ cái học y khoa, 
tôi biết hơi thở vào thở ra không phải do tôi muốn, do tôi “làm chủ” mà 
do áp suất ở trong phổi; tôi biết Trung khu hô hấp nằm ở hành tủy, bên 
ngoài vỏ não, chẳng dính gì đến cái “tâm” - có thể nói hơi thở chẳng 
phải là ta, chẳng phải của ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Nói khác đi, 
nó ở ngoài ta, nó cóc cần ta. Thế nhưng nó nối giữa Thân với Thọ, giữa 
thọ với Tâm, giữa tâm với Pháp. Tôi thấy không có Thân thì sao có Thọ, 
sao có Tâm và sao có Pháp được, nên Thân hành niệm và trong đó Niệm 
hơi thở là thiết yếu. Ở đâu mà chẳng phải thở, lúc nào mà chẳng phải 
thở, bốn phút không thở thì đã chết rồi. Cho nên dù có nhiều pháp Thiền 



lấy quán thọ, quán tâm, 
quán pháp làm chính, 
thì tôi vẫn nghĩ quán 
thân phải là cốt lõi và 
chọn quán niệm hơi thở 
làm đề mục chính trong 
Thiền định. Từ đó mà 
thấy Vô thường, Khổ, 
Vô ngã, Không, Duyên 
sinh, Thực tướng, Vô 
tướng… Tôi may mắn, sau cơn bệnh thập tử nhất sinh phải mổ sọ não 
gần 30 năm trước, đã học được Bát Nhã Tâm Kinh, Kim Cang… từ đó 
mà thấy được con đường tiếp cận đưa Phật pháp vào đời từ Tứ Diệu 
Đế, Bát chánh đạo… trong đó, để có Chánh kiến, Chánh tư duy phải từ 
Chánh niệm, Chánh định.   

Tôi học Phật lõm bõm và từng bước tự nghiền ngẫm, thực hành. 
Có người hỏi “bổn sư” của tôi là ai, tôi nói “bổn sư” của tôi cũng là bổn 
sư của mọi người là Phật Thích Ca Mâu Ni. Năm ngoái, gặp Sư cô KN 
ở một khóa tu Thiền. Sư cô nói năm 2008 đã có dịp nghe bác sĩ nói về 
Thiền và Sức khỏe ở chùa Từ Đàm rất ấn tượng.     

Mấy năm sau, tôi lại có một buổi nói chuyện về “Một nếp sống 
hạnh phúc” ở Huế có hơn 200 người đến dự, đông hơn dự kiến. Có các 
thầy, các ni, các anh chị em trí thức, văn nghệ sĩ, nhà giáo, bác sĩ, sinh 
viên, bạn đọc… Người quen đã lâu, người mới biết, người chưa gặp bao 
giờ mà đã thân thiết từ lâu qua những trang sách. Mọi người đến không 
phải để nghe “Một nếp sống hạnh phúc” chi đâu! Nếp sống hạnh phúc, 
bạn biết đó, đâu cần phải nói, phải nghe ở Huế. Về với Huế, bản thân 
mình tự dưng cũng đã thấy tràn một niềm vui đằm thắm, hiền hòa, một 
thứ hạnh phúc dễ thương với nắng, với gió, với dòng sông, với ngọn núi, 
với món ăn, cây cầu, con đường, bóng cây, bờ cỏ… Cho nên đến là đến 
với nhau, là tay bắt mặt mừng.  
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Lại nhớ một dịp khác, tôi được mời nói về đề tài: Đức Phật, Bậc Y 
Vương ở Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán. Đức Phật là một Nhà 
khoa học, một “Thầy thuốc vĩ đại” không chỉ chữa nỗi đau mà chữa nỗi 
khổ của kiếp người, nên vẫn được xưng tụng là một Đại Y Vương.

Phật từng dặn dò “Đừng vội tin ta, hãy đến thử và nếm”, nói khác 
đi là hãy thực hành, hãy thể nghiệm, trải nghiệm cái đã rồi hãy tin. Con 
đường Phật pháp cũng chính là con đường Y học: Từ “nhìn, sờ, gõ, 
nghe” về cuộc đời, về kiếp người, thấy rõ những triệu chứng, những hội 
chứng, từ đó có được một chẩn đoán chính xác về nguyên nhân và đưa 
ra những cách trị liệu hiệu quả. Có khi cần liều thuốc đặc trị, có khi chỉ 
chữa triệu chứng, giúp giảm đau, có khi phối hợp nhiều phương thuốc 
để dứt căn, để không còn tái phát. Mục tiêu vẫn là giúp con người giải 
thoát khổ đau, giải thoát “sanh tử”. 

Buổi nói chuyện thật cảm động vì gặp được nhiều bạn đồng nghiệp 
trẻ, và đặc biệt, thầy Hải Ấn, trụ trì chùa Từ Đàm, người trang trọng giới 
thiệu “diễn giả” cũng vốn là một đồng nghiệp, một bác sĩ!

“Hội chứng” thì đã rõ: Khổ. Sinh, bệnh, lão, tử, oán tắng hội, ái 
biệt ly, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thịnh… Câu hỏi đặt ra: Vì đâu nên nỗi? 
Vì Tập, nguyên nhân. Vì tham, sân, si; vì vô thường mà tưởng là thường, 
vì vô ngã mà tưởng là ngã, vì bất tịnh mà tưởng là tịnh… Nếu nhìn được 
qua bờ kia, từ bờ kia, “đáo bỉ ngạn” rồi thì đã khác!  Sinh bệnh học thì 
đã có Thập nhị nhân duyên. Cái này có thì cái kia có. Cái này không thì 
cái kia không. Vì nghiệp, vì duyên, vì nhân, vì quả. Trùng trùng duyên 
khởi… Diệt không phải là triệt tiêu, cũng chẳng phải là đè nén, mà bộc 
lộ, mà nhìn ra cho rõ căn nguyên, để bốc thuốc đúng bệnh, tùy cơ ứng 
biến. Đạo, Bát chánh đạo không chỉ để trị liệu mà còn để bảo vệ và nâng 
cao sức khỏe, một yếu tố để thân tâm an lạc, để có được sự giải thoát 
rốt ráo.

Các “Hạnh” của người thầy thuốc cũng sẽ phải học từ Bồ tát hạnh: 
Chân thành đã có Dược Vương, tôn trọng thì có Thường Bất Khinh, 
thấu cảm có Diệu Âm, Quán Thế Âm với nghìn tay nghìn mắt.
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Ngoài những buổi trò 
chuyện, một người bạn thơ đưa 
tôi đi thăm đường Trịnh Công 
Sơn mới hình thành. Con đường 
đẹp, nghiêng nghiêng từ cầu Gia 
Hội đổ xuống, ôm sát tả ngạn 
sông Hương, nhìn qua cồn Hến. 
Người bạn lại đưa tôi ngược về 
Kim Long, vào thăm làng Phú 
Mộng. Kim Long thì đã biết từ 
xưa:  Kim Long có gái mỹ miều 
/ Trẫm thương trẫm nhớ trẫm 
liều trẫm đi. Còn Phú Mộng thì 
chưa biết. Nằm trong Kim Long 
êm đềm nhưng Phú Mộng có cái 
gì đó khác. Nó đẹp nhưng diêm 

dúa, nhiều tiệm ăn, nhà nghỉ, quán nhậu. Nội cái tên Phú Mộng nghe đã 
thấy hơi mệt rồi. Đi vào sâu thêm chút nữa thì đã có Bệnh viện tâm thần 
Huế. Ngược lên phía trên thì có Thiên Mụ, Huyền Không…

Lại nhớ một buổi “giao lưu” khác của tôi ở Hội trường Làng nghề 
trên đường Lê Lợi bên bờ sông Hương, cùng khu triễn lãm Lê Bá Đảng 
và Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán…  Gần đó là trường Quốc 
học, trường Đồng Khánh (Hai Bà Trưng). Vẫn còn những cô gái huế đạp 
xe dịu dàng, bên cạnh những cô gái huế khác vù vù xe đời mới, che mặt, 
quần short, không kém Sài gòn, Đà Nẵng… 

Trong buổi “giao lưu” này, GS Bửu Ý đã có những nhận xét về Đỗ 
Hồng Ngọc rất cảm kích. Anh nói lúc đầu anh đọc Đỗ Hồng Ngọc chỉ vì 
tò mò, xem thử bác sĩ viết văn ra sao. Trên thế giới cũng đã có nhiều nhà 
văn là bác sĩ, ở Việt Nam cũng nhiều, như Nguyễn Khắc Viện, Trương 
Thìn, Thân Trọng Minh, Đỗ Hồng Ngọc… Anh cho rằng có lẽ do nghề 
nghiệp, được tiếp xúc với nỗi đau nỗi khổ của kiếp người, được gần gũi 
với cái sống cái chết của con người nên bác sĩ mà viết thì viết rất lạ, 
rất sâu. “Đỗ Hồng Ngọc viết nhiều điều thấy rất khó mà thành dễ. Với 

Tượng đồng Trịnh Công Sơn ở Huế
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Đỗ Hồng Ngọc, người ta cứ nhớ ông là bác sĩ mà quên ông là một nhà 
văn… Văn chương của Đỗ Hồng Ngọc là thứ văn chương lạ lùng vừa 
thâm sâu vừa đơn giản, anh viết dễ như thở, đọc anh thấy vui sướng mà 
ngạc nhiên (…). Ngôn ngữ của anh có rất nhiều cấp độ, không chỉ thứ 
ngôn ngữ thâm trầm, ngôn ngữ của trí thức, lẫn với ngôn ngữ của báo 
chí, ngôn ngữ của thường dân… mà đi vào nhau rất nhuyễn, rất đẹp… 
Đọc tác phẩm Thấp thoáng lời kinh, nhiều bài đọc xong, gấp sách lại, 
thấy ông này tài quá, vấn đề thâm sâu vậy sao ông có thể giải dễ thế này, 
mình cũng có nghĩ mà không viết được. Tuy nhiên, có chỗ ông cũng 
chủ quan, nghĩ ai cũng hiểu được nên viết quá vắn tắt, quá cô đọng. Với 
tài viết dễ như ĐHN có thể viết cho rõ hơn ra thì lợi ích nhiều hơn….”.  
Buổi hôm đó, Ni Sư Như Minh đã đọc ngay một bài thơ vừa cảm tác để 
tặng ĐHN.

Lăng Tự Đức

Lăng Minh Mạng
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Lần về Huế cùng Nhóm Học Phật chùa Xá Lợi với Trần Đình Sơn, 
Thanh Nguyên, Minh Ngọc, Ngô Tiến Nhân, Trần Phi Hùng, Tô Văn 
Thiện, Diệu Viên (Thuý Mai)… Chúng tôi quyết định đi thăm Lăng Gia 
Long trước. Khá xa. Ít người thăm viếng so với các lăng Minh Mạng, Tự 
Đức… quen thuộc. Đường quanh co khúc khuỷu, sát bờ vực đầu nguồn 
sông Hương. Phong cảnh yên tĩnh. Một miền quê thanh bình. 

Lăng các vua triều Nguyễn khác nhau, mỗi Lăng thể hiện tính cách 
của mỗi ông vua! Tự Đức thì có cái “bay bướm” của nhà thơ. “Minh 
Mạng” thì cái nghiêm trang của nhà “quản lý”… Gia Long thì uy nghi, 
vừa trang nghiêm vừa thơ mộng. Đặc biệt ở Lăng Gia Long còn phảng 
phất nhiều nét Nam bộ… Có lẽ do lúc còn bôn ba xuôi ngược, ông đã 
gắn bó nhiều với phương Nam. Quanh lăng nào xoài, nào vú sữa…, 
trước lăng mênh mông một đầm nước um tùm lau sậy có nhiều cá lóc, 
người giữ lăng cho biết.

Triều Nguyễn hình như khi lên ngôi, thì vị vua nào cũng lo trước hết 
xây cho mình một cái Lăng để đợi ngày… băng hà! Không biết các triều 
đại khác có giống vậy không. Phải chăng vị vua nào của triều Nguyễn 
cũng ý thức đời là vô thường, kiếp sống là giả tạm? Bởi vua chúa khi lên 
ngôi, thì thường lo gồm thâu lục quốc, nhất thống giang hồ, muôn năm 
trường trị, lo xây tam cung lục viện, tìm thuốc trường sanh bất tử…?

Lăng Gia Long

26 ◆ TỦ SÁCH PHẬT HỌC

TỪ QUANG TẬP 54



Buổi sáng hôm sau, chúng tôi lên Huyền Không Sơn Thượng thăm 
Sư Giới Đức. Nghe Sư sắp nhập thất 3 năm. “Rửa tay gác kiếm. Tuyệt 
tích giang hồ!”.  Sư vốn là một nghệ sĩ, một nhà thơ, nhà văn, nhà thư 
pháp nổi tiếng Minh Đức Triều Tâm Ảnh từ hơn bốn mươi năm trước. 
Vẫn mưa lất phất. Khá lạnh. Mây mù trên đỉnh núi xa. Lang thang chợt 
thấy một túp lều tranh, giữa lòng hồ lớn, có dòng suối róc rách, một nhịp 
cầu bắt ngang… Lạ nhỉ. Ai mà chọn một chỗ đẹp như tranh vầy nhỉ. Làm 
nhớ “Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước/ Em đến tôi một lần/ Bao lũ chim 
rừng họp đàn trên khắp bến xuân…” (Văn Cao). Lần theo chiếc cầu tre 
nhiều đoạn như sắp gãy tìm chủ nhân.  Thì ra, đó là Sư CQ. Châm nước 
pha trà bên bếp lửa hồng mời khách phương xa, chưa gặp mà không hề 
lạ. Trên đường về ghé chùa Thiên Mụ. Đã quá trưa. Chùa đông du khách 
quá! Lễ Phật, tham quan các nơi rồi… xuống núi. 

Dịp này Nhóm Học Phật chùa Xá Lợi chúng tôi có buổi đàm đạo, 
trao đổi rất bổ ích với các “bạn đạo” xứ Huế như anh Lê Văn Lợi, Nguyễn 
Phố, Cao Huy Hóa, bác sĩ Phạm Đức Thành Dũng… tại nhà của anh 
Ngô Tiến Nhân. Riêng tôi, lần nào về Huế, cũng đều ghé thăm Tuệ Tĩnh 
áo vàng lẫn Tuệ Tĩnh áo nâu, nơi chữa bệnh cho bá tánh; thăm cả Đan 
viện Thiên An, nơi có các thầy áo chùng đen đang đàn cho các bạn sinh 
viên ca hát dưới bóng cây…; đến chùa Hồng Ân thăm sư bà 99 tuổi, mắt 

Huyền Không Sơn Thượng
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sáng như sao, đang say mê đọc sách, rồi đến Niệm Phật đường dự bữa 
cơm chay…

Hôm sau, thăm chùa Quốc Ân, Tổ đình thiền Lâm Tế, do Sư Nguyên 
Thiều khai sơn, năm 1682, thời chúa Nguyễn Phúc Tần. Một cõi Phật 
trang nghiêm, thanh tịnh. Lòng như nhẹ lâng. Mưa vẫn nặng hạt. Rồi 
đến chùa Thuyền Tôn, do Thiền sư Liễu Quán dựng lập từ đầu thế kỷ 
XVII. Đây cũng là nơi đã nhiều lần mở các Đại giới đàn truyền giới cho 
hàng vạn tín đồ. Huế nay còn có Trung tâm Liễu Quán rất trang nhã bên 
bờ sông Hương và có giai phẩm Liễu Quán rất đẹp và giá trị. Ghé Ni 
viện Diệu Đức, được xây dựng từ năm 1932 bởi Sư bà Diệu Không, nay 
vẫn là một trung tâm đào tạo nổi tiếng cả nước.

Chùa Bảo Quốc có từ đời chúa Nguyễn Phúc Tần, nơi ngài Liễu 
Quán từng đến học Đạo nhiều 
năm, sau này trở thành Trường 
Phật học, đào tạo tăng tài. Các 
Hòa thượng Trí Tịnh, Thiện 
Hoa… ở phương Nam cũng từng 
đến học tập nơi này. Cư sĩ, bác 
sĩ Lê Đình Thám, Hội trưởng An 
Nam Phật học hội, cũng sinh hoạt 
tại đây. Chùa Bảo Quốc đã được 
Hoàng hậu Hiếu Khương cho tái 
thiết năm 1808 và sau này Bà Từ 
Dụ cũng đã hỗ trợ sửa sang.

Tiếp đó, viếng chùa Từ 
Hiếu và chùa Từ Đàm, hôm sau 
còn ghé Trúc Lâm Bạch Mã trên 
đường về Đà Nẵng…  

Tôi cũng có dịp ghé thăm 
Túy Vân Tự (Chùa Thánh Duyên), ngôi chùa nằm trên núi Túy Vân, bên 
bờ Phá Tam Giang. Xưa muốn đến thăm phải đi thuyền. Nay nhờ có cầu 
Trường Hà, nên có thể đi bằng xe, hoặc đi từ cửa bể Thuận An. Từ Tháp 

Điều Ngự nhìn toàn cảnh cầu Tư Hiền, Đầm Cầu Hai và Phá Tam Giang 
mênh mông sóng nước!

Túy Vân là ngôi chùa được các đời vua Gia Long, Minh Mạng và 
nhất là Thiệu Trị đặc biệt chăm sóc vì sự hùng vĩ, uy nghi và tuyệt đẹp 
của nó.  

 Đi sâu vào các chùa chiền xứ Thần kinh mới thấy Phật giáo từ xa 
xưa đã được vua chúa quan tâm hỗ trợ, đặc biệt chúa Nguyễn Phúc Tần, 
vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức… đã tạo điều kiện cho sự phát triển 
bền vững, cũng đã được các Công chúa, Hoàng hậu… tích cực giúp đỡ 
xây dựng, trùng tu. Huế đúng là cái nôi của Phật giáo không chỉ của 
miền Trung mà gần gũi biết bao với miền Nam. Ngoài việc tu tập còn 
đào tạo Tăng tài, ra báo, tổ chức hệ thống gia đình Phật tử, đã có sự đóng 
góp không nhỏ của các Cư sĩ, Phật tử. “Gốc sâu thì nhánh tốt/ Nguồn xa 
thì sông dài…”. 

Ở chùa Bảo Quốc, nơi đào tạo tăng tài, không chỉ có các vị Thầy 
Đạo cao Đức trọng mà còn có sự hợp lực của các Cư sĩ… còn thấy có 
trưng bày ảnh các vị Hòa thượng và cư sĩ Lê Đình Thám, cùng một bài 
kệ của Thầy Phước Hậu:  

“Kinh điển lưu truyền tám vạn tư,
Học hành không thiếu cũng không dư,
Năm nay nghĩ lại chừng quên hết,
Chỉ nhớ trên đầu một chữ NHƯ.”

“Chỉ nhớ trên đầu một chữ Như”. 
Vậy là đã đủ!

Túy Vân Tự (chùa Thánh Duyên)
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Túy Vân Tự (chùa Thánh Duyên)
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Thích Quảng Ninh

Lục Ba La Mật dung thông
Như Lai, Bồ tát gieo trồng xưa nay

Thân không ràng buộc trả vay
Tâm không vướng bận đắng cay ngọt bùi

Hạnh lành Bố thí ban vui
Giải trừ tam độc tới lui nhẹ nhàng

Cho đi chẳng lụy hèn sang
Độ sinh cứu khổ chẳng màng đền ân

Pháp tu Trì giới chuyên cần
Trước mùi danh lợi, tinh thần chẳng nao

Giữ gìn phép tắc thanh cao
Lòng không dính mắc vướng vào luật quy

Pháp môn Nhẫn nhục phát huy
Tinh thần kiên định tư duy Niết bàn

Sen kia vượt thoát đông tàn
Qua mùa giá lạnh hiên ngang tỏa mùi



Một lòng Tinh tiến không lui
Quyết tâm đạt cảnh an vui vững bền

Khó khăn tìm cách vươn lên
Tây phương vững bước ngồi trên liên đài

Lắng tâm Thiền định tuệ khai
Giữ tâm lấy giới thanh trai làm đầu

Cuộc đời lắm nỗi âu sầu
Ngồi ngay thiền định hít sâu thở dài

Đỉnh cao Trí tuệ thiện tai!
Con đường giác ngộ sao mai rạng ngời

Tuệ khai thấu tỏ mọi nơi
Trùng trùng Pháp giới biển trời nhiếp thâu

Thực hành Sáu pháp nhiệm mầu
Phát sinh công đức vơi sầu nhân gian

Đến đi tự tại vô can
Độ cho sinh chúng bình an trở về!

Pháp Hoa, ngày 05.8.2025
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Lâm Băng Phương

Vai sờn cõng gánh trầm luân
Đường trần bước chân trầy trật
Mệt nhoài nắng mưa tới tấp
Trả vay bầm dập kiếp người.

Đi về cát bụi vướng thân 
Hồng trần có không, mất được
An nhiên nhẹ nhàng vững bước
Mặc đời thơ thớt sầu đau.

Triêu chung kinh cầu vang vọng 
Tịnh tâm niệm Phật Di Đà
Còn chi ghét ganh xỉ vả
Từ bi hỉ xả mà thôi.

Cuối đời mót chữ du dương
Ươm tằm kén đẹp trong vườn
Tơ bung ngôn từ bay lượn 
Vườn thơ hoa khởi sắc hương.
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Vu Gia

“Không ai giàu ba họ/ Chẳng ai khó ba đời”. Có cố gắng, có niềm 
tin sẽ có đền đáp. Những người lớn tuổi luôn nhắc nhở con cháu  
như thế. 

Rằm tháng mười trong tuổi thơ tôi là ngày Tết Cơm mới. Ngày 
ấy, nhà nhà đều có cúng cơm mới. Tuy không mâm cao cổ đầy, 

nhưng chắc chắn có bữa cơm không (cơm trắng không có độn bắp hoặc 
khoai lang khô, sắn lát khô,…). Hơn 70 năm về trước, bà con quê tôi 
(miền Trung nắng bụi mưa bùn) mỗi bữa có được chén cơm trắng không 
dễ. Nhà nào cơm độn có đủ ngày ba bữa đã là hạnh phúc.

Rằm tháng mười, đối với người nông dân là ngày ăn mừng và cảm 
ơn đất trời, thần linh, tổ tiên đã ban cho họ một vụ mùa không tệ. Nhưng 
dù vụ mùa thất bát, họ cũng cảm ơn và cầu xin vụ mùa sau tốt đẹp hơn. 
Trước mắt là vụ hoa màu sau cây lụt lệ (Ông tha bà không tha/ Làm 
chi cũng lụt hăm ba tháng mười). Sau cây lụt lệ này, đất sẽ “im”, người 
người tiếp tục ra đồng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để tiếp tục 
cuộc sống cho hết kiếp người và đặt niềm tin vào đời sau sẽ khá hơn, 
bởi “Không ai giàu ba họ/ Chẳng ai khó ba đời”. Có cố gắng, có niềm 
tin sẽ có đền đáp. Những người lớn tuổi luôn nhắc nhở con cháu như thế. 

Lời dạy này, tôi nhớ đến bây giờ và luôn áp dụng vào cuộc sống. 
Khổng Tử dặn: “Lão giả an chi” (Người già sống yên phận, không để ý 
đến việc đời), nhưng hơn 10 năm về hưu, tôi không chịu yên phận, vẫn 
không quên lời chỉ dạy được nghe khi còn ở tuổi thiếu thời, nghĩa là vẫn 
cố gắng, vẫn làm việc đều đặn.



Niềm tin “Hữu cầu tất ứng”

Qua tuổi “tri thiên mệnh”, tôi 
bắt đầu đọc một số kinh sách của một 
số tôn giáo đang hiện diện ở đất nước 
ta và được biết trong Phật giáo, rằm 
tháng mười có ý nghĩa quan trọng 
là dịp để những người con Phật thể 
hiện lòng tri ân sâu sắc đối với Tam 
bảo (Phật, Pháp, Tăng), tổ tiên và cha 
mẹ, coi đây là một trong những “Tứ 
trọng ân” mà đức Phật đã dạy. Ngày 
này, cũng là cơ hội để mọi người đoạn 
ác tu thiện, đoan chính tâm niệm, 
tưởng nhớ công đức của chư Phật, 
Bồ tát và các vị tổ sư, đồng thời cầu 
an và cầu siêu cho người đã khuất.

Mở đầu văn khấn cho ngày này, chúng ta hiểu được phần nào niềm 
tin của con người, cụ thể là những nông dân Việt Nam trước đây:

“- Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật.

- Con kính hoàng thiên hậu thổ, chư vị tôn thần.

- Con kính ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài 
Bản gia Táo Quân cùng chư vị tôn thần.

- Con kính lạy tổ tiên, hiển khảo, hiển tỷ cùng chư vị hương linh 
(nếu cha mẹ còn sống thì thay bằng tổ khảo, tổ tỷ), kể cả các vị tiền chủ, 
hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ 
gia trì cho chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt 
lành, làm ăn thuận lợi, gia đình thuận hòa, người người tương kính”.

Tại sao khấn nhiều thế? Đọc kinh Phật, tôi mới hiểu thêm, Phật dạy: 
“Tất cả chúng sinh vốn là Phật”, nên không được coi thường chúng 
sinh và qua đó nêu lên ước vọng của mình. “Hữu cầu tất ứng”, họ tin 
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và niềm tin ấy đã giúp họ vượt qua những gian khó của kiếp người, khai 
chi tán diệp để có chúng ta ngày nay.

Nói đến “Tứ trọng ân”, tôi thấy trong kinh Địa Tâm Quán, ghi: 
“Đức Phật bảo các ông trưởng giả Diệu Đức, Dũng Mãnh, Thiện Pháp 
ở trong thành Vương Xá rằng: Này các trưởng giả! Ta sắp nói pháp mầu 
nhiệm, vì muốn lợi ích cho những ai chưa biết ơn đức trong đời vị lai. 
Ơn đức trong thế gian và xuất thế gian có 4 thứ:

1- Ơn cha mẹ.
2- Ơn chúng sinh.
3- Ơn quốc gia.
4- Ơn Tam bảo.
Bốn ơn này tất cả chúng sinh, bình đẳng cõng đội”.
Nghĩ về “Tứ trọng ân” mà Phật đã dạy, tôi thấy vẫn còn phù hợp, 

thậm chí rất phù hợp. Nếu ai ai cũng biết bốn ơn này và biết trả ơn, thì 
xã hội sẽ tốt đẹp, chắc chắn đất nước ta sẽ “sánh vai với các cường quốc 
năm châu” như ước mong của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của 
dân tộc.

Quả báo nhãn tiền
Trong “Tứ trọng ân” theo lời Phật dạy, thì ơn đầu tiên là “Ơn cha 

mẹ”. Điều này, đã làm người thì không ai phủ nhận dẫu đây đó có 
người coi thường cha mẹ, thậm chí giết cha, giết mẹ chỉ vì lợi ích cho  
riêng mình. 

Kinh Địa Tạng, Phật có dạy: “Cha mẹ trong nhà như Phật ở đời”, 
nghĩa là con người đừng mất công đi tìm Phật ở nơi nào khác. Cha mẹ 
chính là Phật sống trong nhà. Ngày hôm nay, ta nói được lời yêu thương 
nào, làm được điều gì tốt đẹp để cha mẹ vui thì làm ngay đi, đừng để đến 
ngày mai, e rằng quá muộn. Hai ông bà Phật ấy mà chưa phụng dưỡng, 
chưa trông nom đến nơi đến chốn thì mọi chuyện chỉ là… diễn trò.

Nhìn lại các tôn giáo lớn trên thế giới, ta thấy một trong Mười 
Điều Răn của Chúa được ghi trong Kinh Thánh là “Hãy hiếu kính 
cha mẹ”. Kinh Qur’an (Hồi giáo – Islam) và các lời dạy của Tiên tri 
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Muhammad đều nhấn mạnh sự quan trọng của việc đối xử tốt với cha 
mẹ, xem đó như một nghĩa vụ tôn giáo và là một hành vi được khuyến 
khích: “Và rằng các ngươi phải hiếu thảo với cha mẹ của các ngươi”, 
“Hãy đối xử tốt với cha mẹ”. Nói chung, tôn giáo nào cũng rất coi trọng 
hiếu thảo với cha mẹ. Không có tôn giáo nào, kể cả tín ngưỡng dân gian 
dạy con người bất hiếu.

Ơn kế tiếp là “Ơn chúng sinh”. Với nhà Phật, chúng sinh là gồm 
cả hữu tình lẫn vô tình, chứ không riêng mỗi loài người. Chúng ta sống 
không cần nước ư? Không cần núi sông ư? Không cần không khí ư? 
Không cần ăn uống ư? Không cần đất đá ư?... Nếu cần, thì chúng ta phải 
biết ơn và trả ơn.

Làm sao để trả ơn? Chúng ta không làm ô nhiễm không khí, không 
làm ô nhiễm nguồn nước, không làm ô nhiễm đất đai, không phá hoại 
núi rừng, sông suối, không tận diệt muôn loài, làm mất cân bằng sinh 
thái,… Đó là trả ơn.

Ơn thứ tư là “Ơn Tam bảo”. Qua trang mạng tìm kiếm, tôi xin chép 
lại ngắn gọn: “Tam bảo là ba ngôi quý báu trong Phật giáo, bao gồm 
Phật bảo (Bậc giác ngộ), Pháp bảo (Giáo lý, chân lý của Phật) và Tăng 
bảo (Cộng đồng những người tu hành theo lời dạy của Phật). Tam bảo 
là nền tảng của Phật giáo, là nơi Phật tử nương tựa, quy y để tìm cầu sự 
giác ngộ và hạnh phúc an lạc”. 

Kinh Pháp Cú (160), Phật dạy: “Hãy nương tựa chính mình/ Chứ 
nương tựa ai khác?/ Người khéo điều phục mình/ Đạt chỗ tự khó đạt”. 
Phật là bậc giác ngộ, đã chỉ cho nhân loại con đường lìa khổ đạt vui, chứ 
không tu giúp ai. Ai muốn có của cải, thì tu bố thí tài. Ai muốn thông 
minh trí tuệ, thì tu bố thí pháp. Ai muốn mạnh khỏe sống lâu, thì tu bố 
thí vô úy. Chứng đắc đến đâu thì tùy vào hạnh tu hành của mỗi người, 
Phật không can thiệp. Trong kinh Di Giáo, Ngài cũng dạy: “Các ngươi 
phải cố gắng tu hành để tự giải thoát, ta chỉ là người hướng dẫn mà thôi. 
Trong công việc chiến thắng mọi trở lực trên đường tiến triển để đi đến 
đích, chỉ có các ngươi là người có công hơn cả”.
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Những lời dạy của Phật, những phương pháp tu tập do Phật truyền 
lại đã được ghi chép rõ ràng, cụ thể (giáo lý), nếu có duyên được những 
bậc chân tu, những thiện tri thức giúp đỡ trên đường tu tập, thì con 
đường dẫn đến giải thoát và giác ngộ sẽ phong quang hơn. Nếu ta không 
y giáo phụng hành, đắm chìm trong tham, sân, si, thì gánh lấy hậu quả. 
Quả báo nhãn tiền, trong đời ai cũng thấy, nhất là những ngày gần đây, 
khi Đảng quyết tâm bài trừ bọn sâu mọt hại nước, hại dân. Cái này, 
gọi là tự làm tự chịu chẳng thể trách ai được. “Ác nghiệp do mình gây/ 
Ác nghiệp do mình tạo/ Ác nghiệp nghiền kẻ ngu/ Như kim cương mài 
ngọc” (Kinh Pháp Cú, số 161).

Do vậy, chúng ta phải biết ơn Tam bảo. Đã biết ơn, thì trả ơn như thế 
nào? Đoạn ác tu thiện. Không nên có suy nghĩ, có hành động lợi mình 
hại người. Thương người như thể thương thân… Với tôi, làm được như 
thế là đã phần nào trả ơn Tam bảo. Nhiều người làm được như thế, tôi 
tin xã hội sẽ tốt đẹp.

Đạo đức là cái “gốc” của mỗi người
Ơn thứ ba trong “Tứ trọng ân” là “Ơn quốc gia”, tôi để cuối cùng 

trong bài viết này, vì có nhiều điều để nói.

Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Ngày 27/01/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Thư gửi các chiến 
sĩ cảm tử quân Thủ đô (Trung đoàn thủ đô), thăm hỏi tình hình ăn Tết, 
khen ngợi tinh thần gan dạ chiến đấu của các chiến sĩ và dặn dò những 
điều cần thiết. Bức thư có đoạn: “Các em là đội cảm tử. Các em cảm tử 
để cho Tổ quốc quyết sinh. Các em là đại biểu cái tinh thần tự tôn tự lập 
của dân tộc ta mấy nghìn năm để lại, cái tinh thần quật cường đó đã kinh 
qua Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang 
Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, truyền lại cho các em. Nay 
các em gan góc tiếp tục cái tinh thần bất diệt đó, để truyền lại cho nòi 
giống Việt Nam muôn đời về sau”.

Điều này, cho thấy hàng ngàn năm qua, dân tộc ta đã biết ơn và trả 
ơn Tổ quốc. Nếu ai cũng chỉ biết mình, không biết ơn và trả ơn Tổ quốc, 
thì không có được đất nước như ngày hôm nay. Đây là điều khẳng định. 
Thế mà mới đây, báo chí đưa những thông tin, khiến không ít người đọc, 
trong đó có tôi, nói như dân gian là… động trời! Bởi những người được 
hài danh hài tánh đều là những người có chức có quyền, có trình độ học 
vấn cao, ít nhất mỗi người có một vài văn bằng tốt nghiệp đại học trở 
lên, trình độ chính trị cũng từ cao cấp trở lên.

Báo Người Lao Động, ngày 05/7/2025, trong một bài viết, có đoạn: 
“Cũng theo cơ quan công tố cáo buộc, trong vụ án, cựu Bí thư Thành 
ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) Ngô Ngọc Đức đã 74 lần đánh bạc. 
Tổng số tiền bị can Đức đã chi để đánh bạc là hơn 4,26 triệu USD. Lần 
chơi nhiều nhất là gần 230.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD.

Trong khi đó, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại 
Dũng đã chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc qua 95 lần; lần chơi nhiều 
nhất là hơn 330.000 USD; lần ít nhất là gần 5.000 USD”.

Ngày 13/9/2025, Báo Nhân Dân có bài viết “Khởi tố, bắt tạm giam 
nhiều cán bộ chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa”, tôi sững sờ. Những người 
này, ngay từ nhỏ đã được dạy, được học “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”, 
tại sao lại như thế? Lý giải theo nhà Phật là do tham, sân, si, làm họ thoái 
hóa, biến chất.
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Người xưa nói “Nhân chi sơ, 
tính bản thiện”, nghĩa là con người 
từ khi sinh ra đã vốn có sự lương 
thiện, biết điều phải trái. Nhưng khi 
lớn lên, dục vọng đê hèn làm họ 
mờ mắt, vi phạm bản tâm. Vì thế, 
tôn giáo có đạo đức tôn giáo (Mười 
điều răn của Thiên Chúa giáo, Ngũ 
giới của Phật giáo, Ngũ thường của 
Nho giáo, Mười điều răn của Hồi 
giáo,…), thế gian có đạo đức xã hội 
(Luật pháp của mỗi quốc gia), là 
rào cản giúp con người khi lớn lên 
thì cần biết giữ đúng bản chất thiện 
lành, tránh làm điều xấu. Thế mà họ 
đã đạp qua đạo đức tôn giáo (nếu có 
tôn giáo), đạp qua đạo đức xã hội 
(luật pháp quốc gia). Họ không biết 
làm người.

Sự quyết liệt loại trừ bọn sâu mọt 
hại nước, hại dân vừa qua cùng với sắp xếp chính quyền địa phương 2 
cấp, thực sự là một cuộc cách mạng - cuộc cách mạng theo tư tưởng Hồ 
Chí Minh: “Cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân là chân lý” (Hồ 
Chí Minh toàn tập, T.10, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, trang 
378).

V.I. Lênin từng cảnh báo: “Toàn bộ các công việc của tất cả các cơ 
quan kinh tế của chúng ta bị khốn khổ trước hết về quan liêu... Nếu có 
cái gì sẽ làm tiêu vong chúng ta thì chính là cái đó” (Lênin toàn tập, T. 
54, NXB Tiến Bộ, M, 1978, trang 235). Ông còn nhấn mạnh: “Nếu còn 
có thể hối lộ được, thì cũng không thể nói đến chính trị được. Trong 
trường hợp này thậm chí cũng không thể nói đến làm chính trị được, vì 
mọi biện pháp đều sẽ lơ lửng trên không trung, sẽ hoàn toàn không mang 
lại kết quả gì” (Lênin toàn tập, T.44, sđd, trang 218).

Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924)
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Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên căn dặn: Đạo đức là cái 
“gốc” của mỗi người cách mạng; nếu người cách mạng “không có đạo đức 
thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” (Hồ Chí Minh toàn 
tập, T. 5, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, trang 292).

Nhìn lại quãng đời hành đạo giáo hóa của đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni, chúng ta thấy Phật độ chúng sinh chủ yếu là thân hành ngôn giáo, 
nghĩa là chính mình thực hành trước, sau đó ngôn giáo là bổ sung. Làm 
trước nói sau, mới thuyết phục được người khác. Thực tế ở đời luôn như 
thế. Nếu chỉ có nói mà không làm được, thì chẳng mấy ai coi trọng.

“Tứ trọng ân” vẫn còn phù hợp cho cuộc sống
Thời gian qua, chúng ta đã sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa 

phương 2 cấp nhằm đáp ứng Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Theo 
Tổng Bí thư Tô Lâm, đây “là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh 
dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng thành công nước Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, 
nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm 
châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát 
triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 
trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao” (Báo Nhân 
Dân, ngày 01/11/2024).

Một tấm lòng vì nước, vì dân như thế, chúng ta phải biết ơn Tổ quốc 
và cố gắng trả ơn Tổ quốc bằng hành động cụ thể của mỗi người. Học 
tinh thần thân hành ngôn giáo của đức Phật, không nên chỉ nói mà không 
làm hoặc nói một đường làm một nẻo. Do vậy, với tôi, “Tứ trọng ân” vẫn 
còn phù hợp cho cuộc sống hôm nay.
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Minh Quang

Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy Tôn giả Tu Bồ Đề về “Tánh 
Không” của các pháp, đơn cử qua vài đoạn như sau:

- “Các vị đại Bồ tát phải hàng 
phục tâm mình như vầy: Bao nhiêu 
loài chúng sanh, hoặc noãn sanh, 
hoặc thai sanh, hoặc thấp sanh, hoặc 
hóa sanh, thời Ta đều làm cho được 
diệt độ vào Vô dư Niết bàn. Diệt 
độ vô lượng, vô số, vô biên chúng 
sanh mà thiệt không có chúng sanh 
được diệt độ. Tại sao vậy? Này, Tu 
Bồ Đề! Nếu vị Bồ tát còn có tướng 
ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, 
tướng thọ giả, thời chẳng phải là Bồ 
tát”...

- “Phàm hễ có tướng đều là hư vọng! Nếu nhận thấy các tướng đều 
là không phải tướng, chính là thấy Như Lai”.

 - “Nếu chấp tướng pháp, thời chính là chấp ngã, nhân, chúng 
sanh, thọ giả. Nếu chấp tướng phi pháp, thời cũng chính là chấp ngã, 
nhân, chúng sanh, thọ giả. Vì thế chẳng nên chấp pháp, cũng chẳng nên 
chấp phi pháp... Này, các Tỳ kheo, các ông phải biết, pháp Ta nói đó, dụ 
như thuyền bè, đến pháp còn phải xả, hà huống là phi pháp!”.



 - “Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Đức Như Lai có chứng Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác chăng? Đức Như Lai có nói pháp chăng?”. 
Ông Tu Bồ Đề bạch: “Như con hiểu ý nghĩa của Phật nói, thời không 
có pháp nhứt định nào gọi là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cũng 
không có pháp nhứt định nào mà đức Như Lai có thể nói. Bởi vì sao? Vì 
pháp của đức Như Lai nói, đều không thể vin lấy, không thể nói được, 
chẳng phải pháp, chẳng phải không phải pháp. Tại vì sao? Vì tất cả 
Hiền Thánh, đều do nơi pháp vô vi mà có từng bực khác nhau”. 

 - “Này, Tu Bồ Đề! Các vị đại Bồ tát phải nên sanh tâm thanh tịnh 
như vầy: Chẳng nên trụ trước nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ trước 
nơi thanh, hương, vị, xúc, và pháp mà sanh tâm, nên không chỗ trụ trước 
mà sanh tâm thanh tịnh”.

 - “Tu Bồ Đề! Vì thế nên, Bồ tát phải lìa tất cả tướng, phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Chẳng nên trụ trước nơi sắc mà sanh 
tâm, chẳng nên trụ trước nơi thanh, hương, vị, xúc, pháp, mà sanh tâm. 
Không trụ trước vào đâu cả mới gượng nói là chân tâm”.

- “Này Tu Bồ Đề! Đức Như Lai nói có ngã đó chính chẳng phải có 
ngã, mà kẻ phàm phu lại cho là có ngã. Này Tu Bồ Đề! Phàm phu đó, 
đức Như Lai nói chính chẳng phải phàm phu đó tạm gọi là phàm phu”.

 - “Này Tu Bồ Đề! Như có người nói: Đức Phật nói ngã kiến, nhân 
kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Ý ông nghĩ sao? Người ấy hiểu 
nghĩa lý Như Lai nói chăng?”. “Bạch đức Thế Tôn! Không. Người ấy 
không hiểu nghĩa lý đức Phật nói. Bởi vì sao? Đức Thế Tôn nói ngã kiến, 
nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, chính chẳng phải ngã kiến, 
nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, đó tạm gọi là ngã kiến, nhân 
kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến”. 

- “Này Tu Bồ Đề! Nơi tất cả pháp, người phát tâm Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác phải biết như thế, thấy như thế, tin hiểu như thế, chẳng 
sanh pháp tướng. “Này Tu Bồ Đề! Pháp tướng nói ra đó, đức Như Lai 
nói chính là không phải pháp tướng, đó tạm gọi là pháp tướng”1…

1.	 Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, đời Diêu Tần, Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La 
Thập, Hán dịch. Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Việt dịch.
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 Trên đây là những lời Đức 
Phật phương tiện ngôn ngữ chỉ dạy 
chúng sanh về Không Tánh, tức 
Như Lai Tánh, Thường Trụ Tánh, 
Chơn Như Tánh. Thật ra, một khi 
nói đến Không Tánh, thì chẳng thể 
mở lời. Đây cũng chính là tư tưởng 
cốt lõi của “Sự sống đạo” trên hành 
trình vô ngã mà tất cả chúng ta đang 
hướng đến.   

 Và tất cả cũng chỉ là gượng 
nói, như lời Phật dạy: “Này Tu Bồ 
Đề! Ta ở nơi Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác, nhẫn đến không 
có chút pháp chi có thể gọi là được, 
đó mới gọi là Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác”.

 Theo như lời Đức Phật đã dạy, 
thì “Quá khứ, hiện tại, vị lai đều bất khả đắc” và “chẳng có một pháp 
có thể được”. Như nay chúng ta nói trở về tự tánh, thì cũng là gượng 
nói, và nói đến hành trình vô ngã thì cũng là gượng nói. Nhưng một khi 
đã dùng đến ngôn ngữ, một khi đã gượng nói, thì ắt nó cũng có nguyên 
nhân và mang một ý nghĩa nhất định nào đó, chứ không tự nhiên mà đặt 
để diễn bày.     

 Trên tinh thần này, trước tiên, khi nghe nói đến “Sự sống đạo” 
thường thì chúng ta sẽ tưởng rằng có “đạo” để “sống”. Hoặc nghĩ rằng 
đó là một cách tu hành. Nhưng kỳ thật, trên hành trình vô ngã, thì hoàn 
toàn không có bất kỳ một sự tác ý nào cả. Nên khi nói “sống đạo”, thì 
chúng ta cần phải hiểu đó là “Lý đạo”. Nói đúng hơn, đó chỉ là “Lý” 
hiển “Tánh”. Nói gọn, thì đó là “Lý Tánh”. Một khi đã là “Lý Tánh” thì 
không thể nào “tu”, mà duy nhất chỉ là “trực nhận” thì mới có thể thong 
dong tiêu dao tự tại. Ở đây, “Lý Tánh” là Thể. “Sự sống đạo” là Dụng. 
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Đây chính là yếu chỉ: “Không trụ trước vào đâu cả mới là chân tâm” 
như lời Đức Phật đã dạy trong Kinh Kim Cang.  

Trong Phật giáo, người chân chính học Phật có nhiều phương cách 
thể nhập chân lý. Có người tham thiền mới ngộ đạo. Có người nhất tâm 
niệm Phật mới ngộ đạo. Có người một đời tinh nghiêm giới luật kiên trì 
cẩn mật mà thể nhập chơn đạo. Có người chỉ quán miên mật mà ngộ đạo. 
Có người tham cứu kinh tạng chạm đến chỗ uyên áo vi mật mà ngộ đạo. 
Cũng có người nhơn nơi lý mà siêu việt nhị biên đối đãi, đốn ngộ chơn 
tâm. Và “Sự sống đạo” trên hành trình vô ngã mà chúng ta đang quan 
tâm, chính là thông suốt lý tánh, siêu việt “Nhị Không”1. 

Thật ra “Sự sống đạo” chẳng phải do tác nhân hành sự, chẳng phải 
hữu vi, chẳng phải vô vi. Do vì chẳng phải hữu vi, cũng chẳng phải vô 
vi, nên không thể diễn đạt bằng lời. Thay vì im lặng, thì nay chúng ta chỉ 
gượng nói là “Sự sống đạo” hàm ý diễn bày một sự thể vô ngôn. Vả lại, 
nếu dùng hoạt ngữ cũng e có người theo đó mà khó tránh khỏi dính mắc. 

Sự im lặng như “tiếng rống sư tử” đã được ghi lại trong Tắc Công 
Án thứ 65 (Ngoại Đạo Ngựa Hay Bóng Roi) trong tác phẩm Bích Nham 
Lục2, như sau: “Ngoại đạo hỏi Phật: “Chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không 
lời?”. Thế Tôn lặng thinh giây lâu. Ngoại đạo tán thán: “Thế Tôn đại 
từ đại bi vẹt mây mù cho con, khiến con được vào”. Ngoại đạo đi rồi, 
A Nan hỏi Phật: “Ngoại đạo chứng được cái gì mà nói được vào?”. 
Phật bảo: “Như ngựa hay ở đời, thấy bóng roi liền chạy”. Và trong tác 
phẩm này, Thiền sư Tuyết Đậu đã có lời bình: “Việc này hẳn chẳng ở 
trên ngôn cú, cũng chẳng lìa ngôn cú, nếu vừa có nghĩ nghị liền cách xa 
ngàn dặm muôn dặm”. 

Để giúp quý Phật tử cảm nhận về điều “không thể diễn đạt bằng 
lời”, chúng tôi xin lược trích vài đoạn trong Kinh “Ví Dụ Con Rắn” 
(Alagaddūpama Sutta), thuộc Trung Bộ Kinh: “Này các Tỳ kheo, một 
khi không thực sự tìm thấy được cái ngã nào hay bất cứ thứ gì thuộc về 
ngã, thì quan điểm theo kiểu phỏng đoán như: “Vũ trụ là Ātman (linh 

1.	 Nhị Không là Nhơn Vô Ngã và Pháp Vô Ngã.
2.	 Bích Nham Lục, tác giả Thiền sư Viên Ngộ, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Việt dịch.
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hồn), tôi sẽ là nó sau khi chết, thường hằng, trường tồn, mãi mãi, bất 
biến và tôi sẽ tồn tại như thế cho đến bất tận” chỉ là quan điểm không 
sai lầm và mê muội”1. Qua đó cho thấy, Đức Phật khẳng định dứt khoát 
là cái gọi là “bản ngã” đó là không thể nào tìm thấy được trong thực tại. 
Và đó chỉ là điều mê lầm khi con người đặt niềm tin vào sự có mặt của 
một cái ngã như vậy. Do vậy, khi có người hỏi về sự “Có” và “Không” 
của “bản ngã”, thì hầu như Đức Phật đều tỏ thái độ im lặng. Và sự im 
lặng của Đức Phật thể hiện trong câu chuyện tu sĩ Vacchagotta khi ông 
này hỏi Đức Phật là có một “bản ngã” (Ātman) hay không, được ghi lại 
như sau: “Du sĩ Vacchagotta đến gặp Đức Phật, hỏi: “Thầy Cồ Đàm, 
có một Bản Ngã không?”. Đức Phật im lặng. Vacchagotta đứng dậy và 
bỏ đi. Sau khi du sĩ bỏ đi, Ānanda liền hỏi Đức Phật: “Tại sao Đức Thế 
Tôn không trả lời câu hỏi của du sĩ Vacchagotta”. Đức Phật liền đáp: 
“Này Ānanda, khi du sĩ Vacchagotta đó hỏi: “Có ngã phải không?”, nếu 
ta trả lời: “Có ngã”, thì, này Ānanda, ông ta sẽ đứng về lập trường của 
các du sĩ, ẩn sĩ và các Bà la môn là những người đang nắm giữ thuyết 

1.	 Trung Bộ Kinh - Kinh Ví Dụ Con Rắn (Alagaddūpama Sutta).

Đức Phật giáo hóa ngoại đạo
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trường tồn bất diệt (thường kiến). “Này Ānanda, khi du sĩ Vacchagotta 
đó hỏi: “Không có ngã phải không?”, nếu ta trả lời: “Không có ngã”, 
thì, này Ānanda, ông ta sẽ đứng về lập trường của các du sĩ, ẩn sĩ và các 
Bà la môn là những người nắm giữ thuyết diệt vong (đoạn kiến)”. Và 
trong một lần khác, Đức Phật đã nói với du sĩ Vacchagotta rằng: “Như 
Lai không có triết lý nào cả, bởi Như Lai đã thấy rõ bản chất của sự vật 
hiện tượng”. Và Đức Phật dạy Tôn giả Ānanda: “Này Ānanda, khi du 
sĩ Vacchagotta hỏi: “Có ngã phải không?”, nếu ta trả lời: “Có ngã”, 
thì liệu điều này có đúng với sự hiểu biết của ta là “Tất cả mọi thứ đều 
vô ngã” hay không?”. “Chắc chắn không, thưa Đức Thế Tôn”. “Này 
Ānanda, khi du sĩ Vacchagotta đó hỏi: “Không có ngã phải không?”. 
Nếu ta trả lời: “Không có ngã”, thì sẽ càng làm cho Vacchagotta rối 
trí mà y vốn đã bị rối trí từ lâu về vấn đề này rồi. Bởi vì ông ta có thể 
sẽ nghĩ rằng: “Trước đây ta có một cái ngã (Ātman), còn bây giờ thì 
(biết rằng) ta không có cái ngã (hay linh hồn) nào hết”. Vì vậy, đối với 
trường hợp đặc biệt này, Đức Phật trả lời câu hỏi của du sĩ Vacchagotta 
vốn đang bị rối trí bằng cách im lặng. Trong sự im lặng đó, Đức Phật đã 
mặc khải chân lý bất khả tư nghì. Thật ra, sự im lặng của Đức Phật có 
nhiều tác dụng đối với du sĩ Vacchagotta hơn là lời hùng biện cho vấn 
đề này. Và đó cũng chính là “Sự sống đạo” mà chúng ta đang luận bàn. 

     Thực tế đời sống, con người thường có một cảm giác mơ hồ về 
cái “Ta” và đã tạo ra ý tưởng về một “bản ngã” mà không có một thực 
tại tương ứng với nó. Và để sáng tỏ lẽ thật này, trong Tương Ưng Bộ 
Kinh, quyển 3 (Kinh SN 22:89) có ghi một cuộc đàm đạo giữa Tỳ kheo 
Khemaka và một nhóm Tỳ kheo Trưởng lão. Đại ý rằng, những vị Tỳ 
kheo đã hỏi Tôn giả Khemaka có thấy được cái “Ngã” hay bất cứ cái 
gì liên quan đến “Ngã” ở bên trong con người ngũ uẩn hay không. Tôn 
giả Khemaka đáp: “Tôi không coi cái nào trong ngũ uẩn bị dính chấp 
đó là cái “Ta” hay thuộc cái “Ta”, nhưng tôi không phải là một A La 
Hán, người đã diệt sạch mọi ô nhiễm. Này các đạo hữu, cái “Ta” vẫn 
chưa biến mất trong tôi, trong mối liên hệ với ngũ uẩn bị dính chấp này, 
nhưng tôi không coi bất kỳ uẩn nào là cái “Ta”, đây là “Ta”. Sau đó, Tỳ 
kheo Khemaka giải thích rằng, cái “Ta là” thực sự không phải là Sắc, 
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Thọ, Tưởng, Hành, hay Thức, hay bất cứ cái gì ngoài những thứ đó. 
Nhưng Tỳ kheo Khemaka cảm giác cái “Ta là” khi xem xét về ngũ uẩn, 
nhưng không thể nào thấy rõ “đây là cái “Ta””. Thật ra, đây cũng chính 
là cái “Ta” mà cho đến nay nhiều người vẫn nghĩ khi nói hay bàn luận 
về “Ngã”.

Trong kinh ghi lại, đại ý, Tỳ kheo Khemaka diễn giải rằng, nó giống 
như mùi hương của một bông hoa, nhưng nó không phải là mùi hương 
của cành hoa, không phải là mùi hương của màu hoa, không phải mùi 
hương của phấn hoa, mà là mùi hương của hoa. Rồi Tỳ kheo Khemaka 
giải thích thêm, ngay cả một người đã chứng đắc những giai đoạn giác 
ngộ đầu cũng vẫn còn cảm giác cái “Ta là”, nhưng sau đó, người đó tu 
tiến thêm nữa, thì toàn bộ cảm giác “Ta là” sẽ biến mất, giống như mùi 
chất tẩy trong áo quần mới giặt sẽ bay đi mất sau một thời gian cất giữ 
trong tủ vậy. Cuộc thảo luận này thật là hữu ích đối với những vị Trưởng 
lão Tỳ kheo, như trong bài kinh đã ghi lại rằng: “Sau đó, chúng Trưởng 
lão và cả Tỳ kheo Khemaka đều chứng thánh quả A La Hán, hết sạch 
những ô nhiễm, cuối cùng cũng không còn cái cảm giác “Ta là” nữa”. 
Như vậy, thể tính chân lý nằm ở đây. Đó là hoàn tất hành trình vô ngã, 
là sự thể nhập lý tánh, hiện tiền chơn không diệu hữu, như lời Thiền sư 
Vĩnh Gia Huyền Giác cảm thán trong Chứng Đạo Ca: “Mặc ai biếm, 
mặc ai gièm. Đốt lửa châm trời nhọc xác thêm. Ta nghe như uống cam 
lồ vậy. Tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn”.  

Nội dung mà chúng tôi trích dẫn trên đây không ngoài mục đích nói 
lên yếu chỉ “Tất cả pháp vô ngã”. Đây là chân lý mà Đức Phật đã dạy 
trong hầu hết kinh tạng nhằm mục đích giúp người con Phật nhận chân 
tính Vô thường, Khổ và Vô ngã của vạn pháp. Đồng thời, đặc biệt nhấn 
mạnh tính Vô ngã của cái gọi là “bản ngã” mà con người lầm chấp vào 
tấm thân ngũ uẩn cho là thật ngã.  

Song, thực tế vẫn không ít người, tuy nhận thức phần nào đúng bản 
chất vô ngã của ngũ uẩn, nhưng lại nhầm về lý đạo trong sự tu hành, tức 
là đã có hiểu nhầm trong “Sự sống đạo”. Do vì hiểu nhầm là sẽ có một 
trạng thái tâm để y cứ, để “như lý tác ý”. Từ đó, dùng phương cách thiền 
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chánh niệm và tỉnh thức để thanh lọc các hoạt động của tình thức cho 
trong sạch, tạo ra một trạng thái lắng tâm, một trạng thái tâm bất động, 
thanh thản, an lạc, rồi cho là đã khám phá tính vô ngã của ngũ uẩn, và 
cho đây là thật ngã. Thật ra, đây là một sự nhầm lẫn đáng tiếc cho chính 
hành giả đó.

Lại nữa, đối với “Sự sống đạo”, vấn đề không phải là còn tình thức 
hay hết tình thức, cũng không phải là tâm thức phải trong sạch hay đang 
còn bị ô nhiễm, mà trong sự sống đạo. Chúng ta cần phải hiểu là mọi 
động niệm lăng xăng vọng khởi đều là “trạng thái động” của tâm, còn 
gọi là sanh tử. Và sự tịch tĩnh vắng lặng an lạc cũng chỉ là một “trạng 
thái tịnh” của tâm, còn gọi là Niết bàn. Chính vì vậy mà “động” hay 
“tịnh”, “sanh tử” hay “niết bàn”, thì cũng chỉ là hai trạng thái của tâm 
mà thôi. Về điều này, chư Tổ nói: “Niết bàn, sanh tử thị không hoa” 
(Niết bàn sanh tử giống như hoa đóm giữa hư không). Thật ra, khi mắt 
chúng ta bị nhậm nên cho là thật, khi mắt ta sáng thì động hay tịnh, sanh 
tử hay Niết bàn, thì cả hai cũng chỉ là hoa đóm, đều là cảnh từ tâm tạo. 

Chư tổ thường khuyến cáo hàng hậu học là không nên nhận lầm 
cảnh là tâm, cũng không sợ vọng tưởng, cũng không trừ vọng tưởng, 
mà chỉ cần sáng suốt rõ biết các pháp như mộng huyễn, bởi nó vốn 
vô thường, vô ngã. Vì thế, kinh nói: “Không sợ vọng khởi, chỉ sợ giác 
chậm”. Lý đạo cho thấy, chỉ sợ người học Phật không có kiến giải chơn 
chánh, chứ không sợ vọng tưởng tình thức. Khi có kiến giải chơn chánh, 
thì không còn lầm lẫn do cái thấy bởi tình thức vọng tưởng. 

Trong “Sự sống đạo”, hành giả nhất thiết cần lưu ý, vấn đề ở chỗ 
là “không dấy khởi động niệm hay tình thức vọng tưởng mà thấy các 
pháp như huyễn” (tức sáng suốt thấy rõ các pháp), chứ không phải “thấy 
chỗ không động niệm tình thức vọng tưởng”. “Sự sống đạo” sáng suốt 
là như vậy. Hàm dưỡng sống đạo thì tình vọng phan duyên tự tiêu, chứ 
không phải là đem tâm diệt trừ tình thức vọng tưởng. Hàm dưỡng sống 
đạo cũng gọi là thuần nhất không tạp, cũng gọi là nuôi dưỡng thánh thai, 
cũng gọi là bảo nhậm. 
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Trong “Sự sống đạo”, dẫu rằng “tất cả pháp vô ngã”, nhưng sự sống 
đạo đúng đắn đã chỉ ra cho chúng ta thấy rõ là mỗi sự mỗi việc đều có 
giá trị riêng của nó. Như giữ giới tụng kinh, ngồi thiền, thì có vai trò vị 
trí và lợi ích của tụng kinh, ngồi thiền. Hay như ăn cơm, uống nước, tiểu 
tiện, đại tiện, thì cũng có vai trò vị trí và lợi ích của nó. Và các pháp khác 
cũng vậy. Bởi, chỉ tụng kinh tọa thiền mà không ăn cơm uống nước, thì 
cũng không ổn. Thật ra, các pháp vốn bất đại bất tiểu, bất cấu bất tịnh. 
Trong chánh niệm và trên tình thần vô ngã, thì chẳng có cái nào có giá 
trị hơn cái nào, chẳng việc nào là đại sự, cũng chẳng việc nào là tiểu tiết 
cả, mà tất cả đều bình đẳng, đều mang tính đặc thù và đều có những giá 
trị riêng của nó. Hành giả có được sự sống vô ngã không phân biệt bằng 
tâm ý thức và ở trong sự sáng suốt thuần tịnh sẽ hiểu biết điều này một 
cách thấu đáo. Như vậy, hành trình vô ngã là hành trình đặc biệt, vì nó 
không có bất kỳ một lộ trình nào ngoài ánh sáng tuệ giác. Tuy nhiên, đối 
với người mới gieo duyên, thì hành trình vô ngã là hành trình bắt đầu 
từ nhận thức về bản chất vô ngã của ngũ uẩn, rồi từ sự sống có ý thức 
đối với nhận thức này, và bằng sự sáng suốt có trí tuệ và chánh kiến ứng 
dụng sự hiểu biết đó vào trong sinh hoạt đời sống hằng ngày. Đây gọi là 
“Như lý tác ý” cho sự khởi đầu trên hành trình vô ngã. 

Lại nữa, chúng ta thường có khái niệm “vị kỷ” là vì mình, và “vị 
tha” là vì mọi người. Theo đó, đối với người học Phật thì mỗi hành vi, 
cử chỉ, mỗi lời nói việc làm đòi hỏi phải thực hiện lối sống vô ngã, khắc 
phục từng bước lối sống vị kỷ và không vì lợi ích cá nhân, thì mới có thể 
hành xử công minh, đem lại lợi ích cho bản thân trên tiến trình tu học. 
Và “hành trình vô ngã” chính là “Sự sống đạo” tương ưng với chân lý 
giác ngộ giải thoát, tức lý sự tương ưng. 

Mục đích của sự tu theo Phật pháp là trở về tự tánh. Đây là cách 
nói tổng thể mang ý nghĩa định hướng chung cho tất cả người học Phật. 
Nhưng một khi đã khẳng định hướng đi là như vậy, thì mục đích (cũng 
là mục tiêu) của người học Phật chính là sự sống vô ngã. Cụ thể hơn, 
đó là sự sáng suốt làm chủ ngũ uẩn, làm chủ xác thân tứ đại trước khi 
nó đến thời hoại diệt. Vì, nếu như chúng ta không sáng suốt, không đạt 
được một sự sống vô ngã có định lực để làm chủ mọi trạng huống, thì 
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chắc chắn chúng ta sẽ rối loạn hoảng sợ trong quá trình diễn ra sự phân 
hóa hoại diệt của tứ đại. Tất nhiên là khi đó chúng ta sẽ bị nghiệp lực 
dẫn dắt. Chính vì vậy mà chúng ta cần buông bỏ chấp ngã và chấp pháp 
để giải trừ phiền não chướng và sở tri chướng. 

Thế nhưng, chúng ta làm cách nào để buông bỏ chấp trước, hay triệt 
tiêu bản ngã, trong khi sự buông bỏ cũng xuất phát từ cái bản ngã vẫn 
đang tồn tại, và tồn tại ngay trong sự buông bỏ đó. Ở đây, chúng tôi mạo 
muội nêu ra vài gợi ý để người học Phật qua đó tiếp cận “Sự sống đạo” 
trên hành trình vô ngã. 

Thứ nhất, nhận diện bản ngã thông qua những biểu hiện tính khí 
bất thường của bản thân. Trong thực tế đời sống sinh hoạt, chúng ta cần 
hiểu và thường xuyên nhận diện rõ “Tánh” và “Khí” nơi bản thân mỗi 
chúng ta. Chẳng hạn, như “Tánh nóng giận, tánh tham lam…”, hay “Khí 
lượng tiểu nhân hẹp hòi…”. Nói chung, đó là “Tánh khí” của con người. 
Và đây là nghiệp quả. Nghiệp quả này được thể hiện qua tập khí, thói 
quen, tánh tình, cũng gọi đó là chủng tử hiện hành, cũng chính là gông 
cùm kiết sử. 

Thứ hai, người học Phật cần để tâm nơi Ý và Thức biến. Vì đây là 
“nghiệp nhân” hiện tại. Nó tương tục và không ngừng phát triển, thể 
hiện qua phan duyên, vọng khởi, vọng tưởng, diêu động. 

Thứ ba, nếu xu hướng chơn tâm qua sự sống vô ngã, thì người học 
Phật cần tỉnh táo. “Chơn tâm” ở đây chỉ là danh xưng gượng chỉ về sự 
xa lìa Tánh khí và Ý thức như vừa nêu trên, chứ không nên đặt để là có 
một cái “chơn tâm” để ta xu hướng đến rồi an trú vào đó. Nói một cách 
khác dễ hiểu hơn: Khi chúng ta phan duyên chạy theo sắc trần, hoặc 
sống trong Ý thức và trong Tánh khí bị chúng làm hệ lụy, thì gọi là bệnh 
của phàm nhân. Khi chúng ta trụ vào trạng thái tĩnh lặng sáng suốt của 
cái gọi là tâm chơn, thì đây thuộc về bệnh của thánh hiền. Còn tâm sáng 
suốt không trụ vào đâu hết, tâm đó không bệnh, gượng đặt cho nó một 
cái tên gì đó, chẳng hạn là “Chơn tâm”, “Chơn như”, “Tự tánh”, “Phật 
tánh”, hay “Chơn không diệu hữu”… Và dù nó không mang một cái tên 
nào cả, thì nó vẫn thường hằng linh diệu. 
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Xét về phương tiện hành sự, hành giả muốn “tịnh”, thì không sanh 
khởi. Muốn “ổn định”, thì phải trụ tâm một chỗ để tịnh hóa tâm thức và 
tiêu trừ tập khí. Đặc biệt là phải một bề làm chủ để lèo lái thói quen, để 
không dính mắc trần cảnh, cũng là để lọc sạch bụi trần tình thức lăng 
xăng, phan duyên, vọng động. 

Nhưng một khi trực chỉ lý tánh, thì, nếu như muốn “Chơn”, ngay 
khi có ý muốn “Chơn” đã là “Vọng”, ngay khi có ý muốn “Giác” thì đã 
là “Mê”. Ví muốn, vì khởi tâm, khởi ý thảy đều là vọng. Đó là gốc rễ của 
“Vô minh”. Chư tổ dạy: “Dục trì phiền não trùng tăng bệnh. Thú hướng 
chơn như tổng thị tà”. Đây là chỗ uyên áo của lý đạo. Và là “Sự sống 
đạo” đích thực của hành giả trên hành trình vô ngã.  `

Nhưng, nếu như chưa hội đủ nhân duyên để sự sống trực chỉ lý tánh, 
thì chúng ta chỉ nên làm một việc đơn giản là lặng lẽ. Chuyên cần lặng 
lẽ. Lặng lẽ mà sáng suốt, nhất là trong hằng dụng đừng để rơi vào ngoan 
không, cũng đừng để rơi vào trạng thái nghiệp thức mang mang. Chúng 
ta cần sáng suốt một bề làm chủ tâm thức, đừng để cho thức tâm làm chủ 
sai khiến. Và trong sự sáng suốt làm chủ đó mà tùy thuận trì chú, tụng 
kinh, hay lễ Phật sám hối, hay thừa hành các Phật sự. Trong hành dụng 
này, tự nó hàm dưỡng xu hướng khai sáng nguồn tâm. Ngoài điều này ra, 
thì không quan tâm bất cứ điều gì khác. Đây gọi là chúng ta đang chuyển 
pháp, chứ không phải bị pháp chuyển như khi chưa khai thông lý đạo.  

Thẳng tắt của “Sự sống đạo” sẽ được thể hiện qua lời Cư sĩ Duy Ma 
Cật đối đáp các vị Bồ tát đến thăm bệnh như sau: “Chỉ để một giường 
bệnh nằm dụ cho tâm không khởi, hôm nay bệnh, hết phan duyên dứt, 
vọng tưởng tiêu, tức Bồ Đề”. Theo lời ngài Duy Ma Cật, dạ y thì rốt ráo 
của sự sống đạo chỉ là “muôn duyên thôi nghỉ một niệm chẳng sanh”. 
Nói rõ hơn, trong tứ oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi đều không vọng khởi, 
dù tiếp duyên hay không tiếp duyên cũng đều không khởi, mọi sinh hoạt 
hằng ngày đều không khởi. Không khởi, thì không mong cầu. Không 
mong cầu, thì không sở đắc. Không đắc thất thành bại, thì không sanh 
tâm lo sợ. Cho nên Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: “Vô sở cầu, vô sở 
đắc, vô sở úy” là vậy.
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Trên hành trình vô ngã, 
mọi hành giả đều phải vững 
lý tánh, phải thông lý tánh. 
Phải có định lực trên cơ sở 
thông lý tánh, thì lý sự mới 
tương ưng trong từng sự 
việc. Tiến trình là như vậy, 
đối với người học Phật, dù 
đã có nhận thức, đã sống có 
ý thức rất cao với những điều 
đã nhận thức, song muốn 
thành công thì phải luôn luôn 
hết sức sáng suốt tỉnh táo làm 
chủ tâm mình, nhất là cần 
phải có ý chí và sự kiên định 
sống đạo thì mới có thể hiện 
thực hóa những điều đã hiểu 
biết đi vào sự sống. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý, vấn đề “ý chí và kiên định” 
ở đây không phải là sự cố gắng tác ý tập trung tinh thần, mà “ý chí và 
kiên định” đó chính là sự  “thuần nhất không tạp”. Như Thiền sư Triệu 
Châu đã tự nói về mình: “Ta trong suốt hai mươi năm rặt ròng thuần 
nhất không tạp, chỉ trừ hai thời cơm cháo mới tạp dụng tâm, cho nên 
mới được thọ dụng như ngày hôm nay”1. Cảnh giới này chính là câu nói 
“Bình thường tâm thị đạo” mà chúng ta thường nghe trong nhà thiền. 
Bình thường tâm, tức là không tạo tác phan duyên chạy theo trần cảnh, 
cũng không sanh tâm xa rời vọng nghiệp hay thú hướng chân như, mà 
đơn giản chỉ là “muôn duyên thôi nghỉ, một niệm không sanh” và “thuần 
nhất không tạp”… 
                                                                                     

1.	 Triệu Châu Ngữ Lục, Hòa thượng Thích Duy Lực, Việt dịch.
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TỦ SÁCH PHẬT HỌC ◆ 53 

Hoang Phong

Chẳng khác gì ngày nay, ngay cả vào thời đại của Đức Phật trong 
châu thổ sông Hằng, cách nay hơn 25 thế kỷ, cũng đã từng 

có những kẻ điên rồ và những người sáng suốt. Sự tương phản giữa u 
mê và sáng suốt, giữa hung bạo và yêu thương, giữa vơ vét và chia sẻ, 



không những là một sự tương phản giữa con người với nhau trong cộng 
đồng xã hội, mà còn là một trong các nguyên nhân chủ yếu mang lại thật 
nhiều đổ vỡ trong sự sinh hoạt của con người nói chung. 

Trong số này, sáu bài thuộc một tập bài giảng có tên là Aṅguttara 
Nikāya/ Tăng Chi Bộ Kinh (viết tắt là AN), gồm khoảng 9.557 câu 
giảng cùng các bài giảng ngắn. Bài thứ bảy nằm trong một tập bài 
giảng khác, có tên là Saṃyutta Nikāya / Tương Ưng Bộ Kinh (viết tắt là 
SN), gồm chung 7.762 bài giảng ngắn. Dưới đây là bài giảng trích dẫn  
thứ nhất: 

Bài giảng về người điên rồ
Bāla Sutta - AN 2.99

(Dựa theo các bản dịch tiếng Anh của Thanissaro Bhikkhu, Bhikkhu 
Sujato, và các bản dịch tiếng Pháp của Rémy Zins và Seka)

Chữ Bāla ở tiêu đề bài giảng có nghĩa là người điên rồ, đần độn, u 
mê, kém suy nghĩ (fool). Bài giảng này như sau:

"Này các tỳ-kheo (tỳ-kheo tiếng Pali là bhikkhu, là những người tu 
hành khất thực, đệ tử của Đức Phật), có hai thể loại người điên rồ. Vậy 
họ là những ai? Thể loại [người điên rồ] thứ nhất là những người gánh 
vác cái gánh nặng không phải là do mình tạo ra; thể loại [người điên 
rồ] thứ hai là những người không gánh cái gánh nặng do mình tạo ra 
cho chính mình (không nhận trách nhiệm trước cái gánh nặng do mình 
tạo ra, mà tìm mọi cách và sử dụng mọi phương tiện để bào chữa và 
đặt cái gánh nặng đó lên vai kẻ khác). Hai thể loại người ấy là những 
kẻ điên rồ".

Tiếp theo dưới đây là bài trích dẫn thứ hai có tiêu đề là Kẻ điên rồ và 
người sáng suốt (Bāla-paṇḍita Sutta - AN 2.21). Chữ paṇḍita có nghĩa 
là một người sáng suốt / wise). Bài giảng này cũng được xếp vào tập 
bài giảng Aṅguttara Nikāya / Tăng Chi Bộ Kinh. Bài giảng này như sau:
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Bài giảng về kẻ điên rồ và người sáng suốt
Bāla-paṇḍita Sutta  - AN 2.21

(Dựa theo các bản dịch tiếng Anh của Thanissaro Bhikkhu,  
Bhikkhu Sujato và Bhikkhu Bodhi)

"Này các tỳ-kheo, có hai thể loại người điên rồ. Vậy họ là những 
ai? Thể loại [người điên rồ] thứ nhất là những người không trông thấy 
(không chấp nhận, không thừa nhận) sự hung hăng của mình là một sự 
hung hăng; thể loại [người điên rồ] thứ hai là những người không tha 
thứ cho những kẻ biết hối lỗi trước sự hung hăng của mình, đúng với [ý 
nghĩa của sự hối lỗi nêu lên trong] Dhamma (Đạo pháp của Đức Phật)".

"Có hai thể loại người sáng suốt. Vậy họ là những ai? Thể loại 
người [sáng suốt] thứ nhất là những người ý thức được sự hung hăng 
của mình là một sự hung hăng; thể loại người [sáng suốt] thứ hai là 
những người tha thứ một cách chân thật những người biết thú nhận 
(thừa nhận, ý thức) sự hung hăng của mình là một sự hung hăng. Hai  
thể loại người ấy, này các tỳ-kheo, là những người sáng suốt".

Hai bài giảng trên đây thật ra không có gì là sâu sắc lắm trong lãnh 
vực giáo lý Phật giáo thế nhưng cũng phản ảnh phần nào bối cảnh của 
quê hương trong thời cận đại. Bài giảng thứ ba mang tựa giống như bài 
giảng thứ hai trên đây, nhưng được xếp vào tập Saṃyutta nikāya/ Tương 
Ưng Bộ Kinh, và được đánh số SN 12.19. Bài giảng này như sau: 

Bài giảng về kẻ điên rồ và người sáng suốt
Bāla-paṇḍita Sutta - SN 12.19

(Dựa theo các bản dịch tiếng Anh của Thanissaro Bhikkhu, Bhikkhu 
Bodhi Bhikkhu Sujato và Piya Tan, và một bản dịch tiếng Pháp trên 

trang mạng Canonpali.org)

"Đức Phật nêu lên những lời thuyết giảng này tại một nơi gần kinh 
thành Sāvatthī… (người tu hành thời bấy giờ sống bằng cách ‘khất 
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thực’, tách ra khỏi sự sinh hoạt xã hội, họ trú ngụ bên ngoài các thôn 
làng và đô thị): "Này các tỳ-kheo, một người điên rồ, bị che lấp bởi u 
mê (vô minh), sẽ khiến mình đuổi bắt (chạy theo) các sự bám víu, và kết 
quả mang lại là xác thân này (sự hiện hữu này) của mình [trong hiện 
tại]. Thật ra thân xác ấy gộp chung hai thứ: [Một thứ] là thân thể [vật 
chất], [một thứ] là danh xưng (tên gọi) và hình tướng (vóc dáng) bên 
ngoài. Trong trường hợp này, khi đã lệ thuộc vào sự đối ngẫu đó (duality 
/ tính cách lưỡng cực: Một mặt là thân thể vật chất gồm thịt xương và 
máu mủ, một mặt là tên gọi và vóc dáng), thì sẽ có sự tiếp xúc (contact 
/ sự liên kết) xảy ra giữa sáu cơ quan giác cảm [và thân thể vật chất] 
(theo Phật giáo thì não bộ cũng là một cơ quan giác cảm tương tự như 
ngũ giác, vai trò của não bộ là cảm nhận các cảm giác phát sinh từ lục 
giác, do đó con người có sáu cơ quan giác cảm, nhưng không phải là 
chỉ có năm cơ quan giác cảm như cách hiểu thông thường). Một kẻ điên 
rồ (ngốc nghếch, đần độn) khi đã lệ thuộc vào các cơ quan giác cảm, 
hoặc một trong các cơ quan giác cảm, thì sẽ trở nên nhạy cảm (tập trung 
sự suy nghĩ hướng vào các giác cảm và bị thu hút bởi các giác cảm khi 
chúng xảy ra với mình) trước các sự thích thú hay đớn đau (‘lục giác’ 
qua trung gian của sự ‘tiếp xúc’ với thân thể vật chất sẽ khiến thân thể 
vật chất trở nên nhạy cảm trước các cảm nhận thích thú hay đớn đau 
hiện lên với mình)".

"Đối với một người sáng suốt cũng vậy, khi đã bị sự u mê che lấp, 
thì kết quả mang lại là thân xác này (sự hiện hữu này) của mình [trong 
hiện tại]. Thật ra, thân xác ấy gộp chung hai thứ: [Một thứ] là thân 
xác [vật chất], [một thứ] là danh xưng và hình tướng bên ngoài. Trong 
trường hợp này, khi đã lệ thuộc vào sự đối ngẫu đó, thì sẽ có sự tiếp 
xúc xảy ra giữa sáu cơ quan giác cảm [và thân thể vật chất]. Một người 
sáng suốt, khi đã lệ thuộc vào các cơ quan giác cảm, hoặc một trong các 
cơ quan giác cảm, thì sẽ trở nên nhạy cảm trước các sự thích thú hay 
đớn đau (kẻ điên rồ và người sáng suốt cả hai đều nhạy cảm như nhau 
trước các cám nhận thích thú hay đớn đau)".

"Vậy thì có sự khác biệt nào giữa một người sáng suốt và một kẻ 
điên rồ hay không?".
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"Thưa Thế Tôn, đối với chúng tôi thì giáo huấn bắt nguồn từ Thế 
Tôn, người chỉ dạy và cũng là người phân xử. Vì thế, tốt hơn hết, xin Thế 
Tôn đích thân giải thích về thắc mắc đó. Sau khi được nghe Thế Tôn giải 
thích thì các tỳ-kheo sẽ luôn ghi nhớ".

"Nếu thế thì hãy lắng nghe, ta sẽ giải thích".
Đấng Thế Tôn giải thích như sau: "Khi sự u mê che lấp một người 

điên rồ, thì sẽ khiến người ấy đuổi bắt những sự thèm khát (bám víu), 
và kết quả mang lại là thân xác này của người [điên rồ] ấy [trong 
hiện tại]. [Lý do là vì] người điên rồ không buông bỏ sự u mê của 
mình, khiến sự thèm khát (bám víu) của mình không bị hủy diệt. Tại 
sao lại như vậy? Bởi vì người điên rồ không biết tu tập hướng vào 
một cuộc sống thánh thiện hầu làm cho khổ đau phải chấm dứt. Vì 
thế, khi thân xác này của mình tan rã sẽ đưa đến [sự hình thành của] 
một thân xác khác. Mang một thân xác khác, thì người ấy sẽ không 
sao thoát khỏi sự sinh, sự già nua và cái chết, cùng các sự lo buồn, 
ta thán, đớn đau, khốn quẫn và tuyệt vọng. Ta khẳng định với các  
tỳ-kheo rằng người ấy sẽ không bao giờ hoàn toàn thoát ra khỏi cảnh 
khốn quẫn và đớn đau.

Khi sự u mê che lấp một người sáng suốt khiến người ấy chạy theo 
những sự thèm khát (bám víu), thì kết quả mang lại là xác thân của 
người [sáng suốt] ấy. Thế nhưng, người sáng suốt biết buông bỏ sự u 
mê của mình, nhờ đó sự thèm khát (bám víu) bị hủy diệt. Tại sao lại 
như vậy? [Lý do là vì] người sáng suốt biết tu tập hướng vào một cuộc 
sống thánh thiện khiến khổ đau phải chấm dứt. Vì thế, khi thân xác này 
của mình tan rã, thì sẽ không đưa đến [sự hình thành] của một thân 
xác nào khác nữa. Không mang một thân xác nào khác, thì người sáng 
suốt sẽ hoàn toàn thoát ra khỏi sự sinh, sự già nua và cái chết, các sự 
lo buồn, ta thán, đớn đau, khốn quẫn và tuyệt vọng. Ta khẳng định với 
các tỳ-kheo là người ấy sẽ hoàn toàn thoát ra khỏi cảnh khốn quẫn và 
đớn đau".

"Này các tỳ-kheo, đấy là sự khác biệt, sự chênh lệch, sự tách biệt 
giữa một người sáng suốt và một kẻ điên rồ".
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Bài giảng trên đây liên hệ đến các lãnh vực sinh học, tâm lý học và 
cả triết học, do đó sâu sắc hơn hai bài trích dẫn đầu tiên trên đây. Thượng 
tọa Thích Minh Châu có dịch bài giảng này và đặt chung trong tập bài 
giảng Samyutta Nikāya / Kinh Tương Ưng Bộ, thế nhưng cách đánh số 
cũng như tiêu đề của các bài giảng không thống nhất với các bản dịch 
sang các ngôn ngữ Tây phương, dựa vào cách đánh số các bài giảng của 
Hiệp hội văn bản Pali (Pali Text Society), do đó khá khó tìm. Vì vậy, 
xin trích dẫn nguyên văn bản dịch này của TT Thích Minh Châu trong 
Đại Tạng Kinh tiếng Việt, giúp các độc giả quen thuộc với các thuật 
ngữ tiếng Hán tham khảo thêm. Ngoài ra, nếu muốn xem toàn bộ tập 
bài giảng Saṃyutta Nikāya này bằng  tiếp Việt của Thượng tọa, thì độc 
giả cũng có thể gõ các chữ Kinh Tương Ưng Bộ Thích Minh Châu vào 
một công cụ tìm kiếm trên mạng. Dưới đây là bản dịch bài giảng Bāla-
paṇḍita sutta (SN 12.19) của Thượng tọa Thích Minh Châu:

Chương 12: Tương Ưng Nhân Duyên

II: Phẩm Ðồ Ăn

XIX. Bậc Hiền So Sánh Với Kẻ Ngu

… Trú Tại Sāvatthi.

- Ðối với kẻ ngu, này các Tỷ-kheo, bị vô minh che đậy, bị tham ái hệ 
phược, thân này được khởi lên như sau: Chỉ có thân này và danh sắc ở 
ngoài. Như vậy là bộ hai này. Duyên bộ hai này có xúc, có sáu xứ. Do 
cảm xúc bởi chúng, hoặc một trong hai, người ngu cảm thọ lạc khổ.

Ðối với bậc hiền, này các Tỷ-kheo, bị vô minh che đậy, bị tham ái 
hệ phược, thân này được khởi lên như sau: Chỉ có thân này và danh sắc 
ở ngoài. Như vậy là bộ hai này. Duyên bộ hai này có xúc, có sáu xứ. Do 
cảm xúc bởi chúng, hoặc một trong hai, người hiền cảm thọ lạc khổ.

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có gì phân biệt, có gì sai khác, có gì dị biệt 
giữa bậc hiền và kẻ ngu?
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- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn 
bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ y chỉ. Bạch Thế 
Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn nói lên cho chúng con ý nghĩa lời nói này. 
Sau khi nghe Thế Tôn giảng, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì.

- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ nói.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

Thế Tôn nói như sau:

- Này các Tỷ-kheo, bị vô minh che đậy và bị tham ái hệ phược, 
thân này của người ngu được sanh khởi. Vô minh ấy, người ngu không 
đoạn tận. Tham ái ấy, người ngu không tận trừ. Vì sao? Này các  
Tỷ-kheo, người ngu sống Phạm hạnh không phải vì chơn chánh đoạn trừ 
khổ đau. Do vậy người ngu, khi thân hoại mạng chung, đi đến một thân 
khác. Do đi đến một thân khác, người ấy không giải thoát khỏi sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng: “Người ấy không thoát khỏi 
đau khổ”.

Và này các Tỷ-kheo, bị vô minh che đậy, bị tham ái hệ phược, thân 
người hiền trí được sanh khởi. Vô minh ấy, người hiền trí đoạn tận. 
Tham ái ấy, người hiền trí tận trừ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, người hiền 
trí sống Phạm hạnh, vì chơn chánh đoạn trừ khổ đau. Do vậy, người 
hiền trí, khi thân hoại mạng chung, không đi đến một thân khác. Do 
không đi đến một thân khác, vị ấy giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, 
khổ, ưu, não. Ta nói rằng: “Vị ấy thoát khỏi đau khổ”.

Này các Tỷ-kheo, đây là sự phân biệt, đây là sự sai khác, đây là sự 
dị biệt giữa bậc hiền trí và người ngu".

Tiếp theo dưới đây là bài giảng thứ tư, có tiêu đề là Bài giảng về 
người điên rồ (Bāla Sutta AN 2.12), nêu lên sự khác biệt về sự hiểu biết 
và ý thức giữa một người bình dị và một người tu hành. Bài giảng này 
như sau:
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Bài giảng về người điên rồ
Bāla Sutta AN 2.12

(Dựa theo các bản dịch tiếng Anh của Bhikkhu Sujato, Thanissaro 
Bhikkhu và bản tiếng Pháp của Rémy Zins, đồng thời cũng có một bản 
dịch tiếng Pháp khác trên trang mạng buddha-vacana.org., dịch giả là 

Sekha và được đánh số là AN 2.11-20)

"Này các tỳ kheo, có hai thứ sức mạnh. Vậy hai thứ sức mạnh ấy là 
gì? Sức mạnh của sự suy nghĩ và sức mạnh của sự mở rộng (bhāvanā / 
developpement / sự thực hiện, sự triển khai, sự  phát huy).

"Này các tỳ-kheo, vậy sức mạnh của sự suy nghĩ là gì? Đối với sức 
mạnh đó thì một người bình dị sẽ suy nghĩ như thế này: ‘Cung cách 
hành xử sai lầm trên thân xác sẽ mang lại các kết quả tồi tệ trong thế 
giới đang trông thấy này (tức là thế giới trong hiện tại đang chuyển 
động chung quanh chúng ta) và cho cả các sự hiện hữu khác (các kiếp 
sống khác) trong [thế giới] tương lai. Cung cách hành xử sai lầm trên 
phương diện ngôn từ sẽ mang lại các kết quả tồi tệ trong thế giới đang 
trông thấy này và cho cả các sự hiện hữu khác trong [thế giới] tương 
lai. Cung cách hành xử sai lầm trong lãnh vực tâm thần sẽ mang lại các 
kết quả tồi tệ trong thế giới đang trông thấy này và cho cả các sự hiện 
hữu khác trong [thế giới] tương lai. Này các tỳ kheo, người ta gọi đấy 
là sức mạnh của sự suy nghĩ (đối với bất cứ một người bình dị nào cũng 
có thể nhận thấy các hành động tồi tệ thuộc các lãnh vực thân xác, ngôn 
từ và tâm thần đều tạo ra các tác động và hậu quả tai hại trong hiện tại 
và cả trong tương lai xuyên qua các kiếp sống khác. Dưới đây là trường 
hợp của cùng một thứ sức mạnh ấy nhưng đối với một người tu hành)".

"Này các tỳ-kheo, vậy sức mạnh của sự mở rộng là gì? Đối với 
sức mạnh đó, thì người tỳ-kheo phát huy (khởi động, phát động) yếu 
tố thức tỉnh về sự cảnh giác (liên quan đến sự cảnh giác), nhờ vào nếp 
sống cách ly, sự thản nhiên, sự dừng lại, và trở nên chín chắn hơn nhờ 
vào thái độ buông xả; người tỳ-kheo phát huy yếu tố thức tỉnh về việc 
phân tích và tìm hiểu các hiện tượng, nhờ vào nếp sống cách ly, sự thản 
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nhiên, sự dừng lại, và trở nên chín chắn hơn nhờ vào thái độ buông xả; 
người tỳ-kheo phát huy yếu tố thức tỉnh về nghi lực, nhờ vào nếp sống 
cách ly, sự thản nhiên, sự dừng lại, và trở nên chín chắn hơn nhờ vào 
sự buông xả; người tỳ kheo phát huy yếu tố thức tỉnh về sự hăng say 
(sự hứng khởi) nhờ vào nếp sống cách ly, sự thản nhiên, sự dừng lại, 
và trở nên chín chắn hơn nhờ vào thái độ buông xả; người tỳ-kheo phát 
huy yếu tố thức tỉnh về sự bình lặng (tranquility / sự yên lặng của tâm 
thức) nhờ vào nếp sống cách ly, sự thản nhiên, sự dừng lại, và trở nên 
chín chắn hơn nhờ vào thái độ buông xả; người tỳ kheo phát huy yếu 
tố thức tỉnh về sự tập trung tâm thần nhờ vào nếp sống cách ly, sự thản 
nhiên, sự dừng lại, và trở nên chín chắn hơn nhờ vào thái độ buông xả; 
người tỳ-kheo phát huy yếu tố thức tỉnh về sự thanh thản (equanimity / 
sự thăng bằng và trong sáng trong tâm thức) nhờ vào nếp sống cách ly, 
sự thản nhiên, sự dừng lại, và trở nên chín chắn nhờ vào thái độ buông 
xả. Này các tỳ-kheo, đấy là sức mạnh của sự mở rộng (bhāvanā) (sự ý 
thức của người tu hành về thái độ hành xử trong thế giới này thuộc vào 
một cấp bậc cao hơn và mở rộng hơn so với thái độ của một người bình 
dị, trong khi đó một người bình dị chỉ đơn giản nhận thấy tác động của 
quy luật nguyên nhân hậu quả: hành động tai hại sẽ mang lại các hậu 
quả tồi tệ)".   

"Này các tỳ-kheo, đấy là hai thứ sức mạnh".

Vài lời ghi chú

Người tu hành sáng suốt thực hiện được sự tỉnh thức đối với hiện 
thực, trong khi đó người bình dị chỉ nhận thấy tác động của quy luật 
nguyên nhân hậu quả. Một kẻ điên rồ, thiển cận và u mê không ý thức 
được cả sự hung bạo của mình là một sự hung bạo, hơn thế nữa đôi khi 
còn tìm cách bào chữa sự hung bạo gây ra cho mình và cho cả kẻ khác.

Tiếp theo dưới đây là một bài thuyết giảng khác có tiêu đề là Bài 
giảng về sự khẳng định (Ekaṃsena Sutta – AN 2.18), nêu lên các hậu 
quả tất yếu tạo ra bởi các hành động trên thân xác, qua ngôn từ và trong 
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tâm thần. Chữ ekaṃsena trong tiếng Pali có nghĩa là sự khẳng định 
(absolutely, categorically / sự tất yếu, dứt khoát, không thể khác hơn 
được). Bài giảng này như sau:

Bài giảng về sự khẳng định
Ekaṃsena Sutta - AN 2.18

(Dựa theo các bản dịch tiếng Anh của Thanissaro Bhikkhu, Bhikkhu 
Sujato, và hai bản dịch tiếng Pháp, một của Rémy Zins và một trên 

trang mạng buddha-vacana.org)

Vào dịp đó, Ngài Ānanda (một vị đệ tử thân cận của Đức Phật) tiến 
về phía Đấng Thế Tôn, khi đến gần thì vái chào Thế Tôn và ngồi sang 
một bên. Sau khi Ngài Ānanda an tọa, thì Đấng Thế Tôn nói với Ānanda 
như sau:

"Này Ānanda, ta khẳng định một cách dứt khoát (quả quyết) không 
được phép thực thi các hành động tồi tệ trên thân xác (tù đày, hành hạ, 
đánh đập, sát sinh…), qua ngôn từ (tuyên truyền, nói dối…) và trong 
tâm thần (mưu mô, lừa lọc…). Vậy các hành động ấy sẽ mang lại những 
điều tệ hại như thế nào?".

"Thưa Thế Tôn, theo sự khẳng định một cách dứt khoát của Thế 
Tôn, thì không được phép thực thi các hành động tồi tệ trên thân xác, 
qua ngôn từ và trong tâm thần, thế nhưng nếu cứ thực thi thì sẽ mang lại 
các điều tệ hại như thế nào?".

"Này Ānanda, ta khẳng định một cách dứt khoát không được phép 
thực thi các hành động tồi tệ trên thân xác, qua ngôn từ và trong tâm 
thần, thế nhưng nếu cứ làm những gì không được phép làm thì sẽ tạo ra 
sự hối tiếc (sự ân hận) về những gì mình làm. Đối với những người sáng 
suốt khi ý thức được [các điều mình làm] sẽ tạo ra sự hối tiếc, thì đấy 
là cách tự mình tạo ra dư luận xấu xa cho mình (bad reputation, tiếng 
xấu, tai tiếng), lúc sắp chết sẽ lâm vào tình trạng hoang mang, khi chết 
và sau khi thân xác tan rã, sẽ hiển hiện trở lại dưới thể dạng một sự hiện 
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hữu tồi tệ, trong một bối cảnh khốn cùng, thuộc một cảnh giới thấp kém, 
kể cả trong cảnh giới địa ngục (đối với Phật giáo, địa ngục không nhất 
thiết là một cảnh giới tưởng tượng mà là một khung cảnh khốn quẩn và 
khổ đau cùng cực trong thế giới này). Này Ānanda, ta khẳng định một 
cách dứt khoát không được phép thực thi các hành động tồi tệ trên thân 
xác, qua ngôn từ và trong tâm thần, bởi vì nếu cứ thực thi những điều 
không được phép thực thi, thì sẽ không sao tránh khỏi những điều tệ 
hại".

"Thưa Thế Tôn, theo sự khẳng định dứt khoát của Thế Tôn thì phải 
thực thi các hành động tốt đẹp trên thân xác, qua ngôn từ và trong tâm 
thần. Vậy nếu thực thi những gì phải thực thi, thì sẽ mang lại những điều 
thuận lợi như thế nào?".

"Này Ānanda, ta khẳng định một cách dứt khoát phải thực thi các 
hành động tốt đẹp trên thân xác, qua ngôn từ và trong tâm thần, bởi vi 
nếu thực thi những điều phải thực thi, thì sẽ khiến mình không hối tiếc gì 
cả, đối với những người sáng suốt thì họ ý thức được [những điều mình 
làm] được [mọi người] chấp nhận (tán thành), sẽ tạo cho mình tiếng 
tốt (thanh danh), lúc sắp chết sẽ không lâm vào tình trạng hoang mang, 
khi chết và sau khi thân xác tan rã, thì sẽ hiển hiện trở lại trong một thể 
dạng hiện hữu tốt đẹp trong thế giới thiên nhân. Này Ānanda, ta khẳng 
định một cách dứt khoát phải thực thi các hành động tốt đẹp trên thân 
xác, qua ngôn từ và trong tâm thần, bởi vì nếu thực thi những gì phải 
thực thi thì sẽ mang lại cho mình những điều tốt đẹp". 

Tiếp tục dưới đây là một số câu giảng ngắn trích dẫn từ một phân 
đoạn có tiêu đề là Āsāduppajaha Vagga / Các câu giảng về đam mê khó 
buông bỏ (AN2.118-129). Chữ Āsāduppajaha trong tiếng Pali là một từ 
ghép: Ā+sādu+pajaha, chữ a nói lên một sự phủ nhận, sādu có nghĩa 
là thích thú, pajaha có nghĩa là buông bỏ, chữ Vagga có nghĩa là phân 
đoạn, tiết mục, chương mục. Phân đoạn này được xếp trong tập bài 
giảng Aṅguttara Nikāya / Tăng Chi Bộ Kinh. Các câu giảng này như sau:
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Các câu giảng về các thứ đam mê khó buông bỏ
Āsāduppajaha Vagga – AN 2.118 -129

   (Dựa theo các bản dịch tiếng Anh của Thanissaro Bhikkhu và 
Bhikkhu Sujato, và bản dịch tiếng Pháp của Rémy Zins)

118. Này các tỳ-kheo, có hai thứ đam mê khó buông bỏ. Hai thứ 
đam mê ấy là gì? Đấy là lợi lộc và [sự mong mỏi] được sống lâu. Này 
các tỳ kheo, đấy là hai thứ đam mê khó buông bỏ.

119. Này các tỳ-kheo, có hai thể loại người khó tìm thấy trong thế 
giới. Họ là những ai? Đấy là những người tự nguyện đứng ra giúp đỡ 
kẻ khác, và những người cảm thấy có bổn phận phải giúp đỡ kẻ khác và 
[đồng thời] biết ơn [kẻ khác].

120. Này các tỳ-kheo, có hai thể loại người khó tìm thấy trong thế 
giới. Họ là những ai? Đấy là những người cảm thấy thỏa mãn [với 
những gì mình có] và những người giúp kẻ khác tìm được sự thỏa mãn. 
Này các tỳ-kheo, đấy là hai thể loại người khó tìm thấy trong thế giới.

121. Này các tỳ-kheo, có hai thể loại người khó tìm thấy sự thỏa 
mãn. Họ là những ai? Đấy là những người vơ vét về phần mình tất cả 
những gì mình đạt được và những người tiêu xài tất cả những gì mình 
đạt được. Này các tỳ-kheo, đấy là hai thể loại người khó tìm thấy sự 
thỏa mãn.

122. Này các tỳ-kheo, có hai thể loại người dễ tìm thấy sự thỏa mãn. 
Họ là những ai? Đấy là những người không vơ vét riêng cho mình tất cả 
những gì mình đạt được và những người không tiêu xài tất cả những gì 
mình đạt được (mà chia sẻ với người khác). Này các tỳ-kheo, đấy là hai 
thể loại người dễ tìm thấy sự thỏa mãn.

123. Này các tỳ-kheo, có hai nguyên nhân (hai điều kiện cần thiết) 
làm phát sinh ra sự thèm khát. Hai nguyên nhân (hai điều kiện) ấy là gì? 
Đấy là các đối tượng tạo ra sự thích thú và một tâm thức bất trị. Này các 
tỳ-kheo, đấy là hai nguyên nhân làm phát sinh ra sự thèm khát.
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124. Này các tỳ-kheo, có hai nguyên nhân (hai điều kiện cần thiết) 
làm phát sinh ra sự ghét bỏ. Hai nguyên nhân (hai điều kiện) ấy là gì? 
Đấy là các đối tượng gây ra sự khó chịu (không thích, bất mãn) và một 
tâm thức bất trị. Này các tỳ-kheo, đấy là hai nguyên nhân làm phát sinh 
ra sự ghét bỏ. 

125.  Này các tỳ-kheo, có hai nguyên nhân làm phát sinh ra quan 
điểm (diṭṭhi / niềm tin, sự tin tưởng) sai lầm. Hai nguyên nhân ấy là 
gì? Đấy là lời nói của kẻ khác (xúi giục, tuyên truyền, các khẩu hiệu… 
chẳng hạn) và một tâm thức bất trị. Này các tỳ-kheo, đấy là hai nguyên 
nhân làm phát sinh ra quan điểm sai lầm.  

126. Này các tỳ-kheo, có hai nguyên nhân làm phát sinh ra các 
quan điểm đúng đắn. Hai nguyên nhân ấy là gì? Đấy là lời nói của 
kẻ khác (trong trường hợp này cũng là những lời nói của khác, thế 
nhưng là những lời chân thật, thương yêu, lời giảng dạy Dhamma… 
chẳng hạn) và một tâm thức (một sự chú tâm) đúng đắn. Này các  
tỳ-kheo, đấy là hai nguyên nhân làm phát sinh ra quan điểm đúng đắn.

127. Này các tỳ kheo, có hai thể loại hung hăng (offense / xâm 
phạm, tấn công kẻ khác). Hai thể loại ấy là gì? Đấy là sự hung hăng có 
thể khắc phục được (chủ động được) và sự hung hăng nghiêm trọng hơn 
(không chủ động được, gây ra những sự đổ vỡ không hàn gắn được). 
Này các tỳ-kheo, đấy là hai thể loại hung hăng. 

128. Này các tỳ-kheo, có hai thể loại hung hăng. Hai thể loại ấy là 
gì? Đấy là sự hung hăng mang chủ tâm tồi tệ (xấu xa) và sự hung hăng 
không mang chủ tâm tồi tệ (một sự nhiệt tâm quá đáng, chẳng hạn như 
giận dữ; la rầy trong mục đích cải thiện kẻ khác). Này các tỳ-kheo, đấy 
là hai thể loại hung hăng.

129. Này các tỳ-kheo, có hai thể loại hung hăng. Hai thể loại ấy 
là gì? Đấy là sự hung hăng không cần thiết phải hối cải (phục thiện) 
và sự hung hăng cần phải hối cải (thế nhưng cũng có những người vô 
cùng hung hăng chẳng những không biết hối cải mà còn huênh hoang, 
lấp liếm, che giấu, đánh lạc hướng sự hung hăng của mình, họ là những 
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người điên rồ, u mê và xuẩn ngốc?). Này các tỳ-kheo, đấy là hai thể loại 
hung hăng. 

Tiếp theo dưới đây là bài giảng trích dẫn sau cùng nêu lên sức mạnh 
tâm thần của những con người sáng suốt, trái ngược với sức mạnh tâm 
thần của những con người điên rồ và u mê. Bài giảng có tiêu là Bāla 
Sutta / Bài giảng về kẻ điên rồ - AN 9.5. Bài giảng này như sau: 

Bài giảng về kẻ điên rồ
Bāla Sutta - AN 9.5

(Dựa theo các bản tiếng Anh của Thanissaro Bhikkhu, Bhikkhu Sujato, 
Piya Tan và bản tiếng Pháp của Rémy Zins)

"Này các tỳ-kheo, có bốn thứ sức mạnh tinh thần. Vậy bốn thứ sức 
mạnh ấy là gì? Sức mạnh của sự nhận định (sự suy xét, sự hiểu biết, sự 
sáng suốt), sức mạnnh của nghị lực (sự quyết tâm), sức mạnh không 
có gì chê trách (hoàn hảo, ngay thẳng, trong sáng; tuy nhiên các sự mờ 
ám, mưu mô, biển lận cũng tạo ra một sức mạnh nào đó, thế nhưng chỉ 
là các sức mạnh đáng chê trách, mang lại những đổ vỡ không hàn gắn 
được) và sức mạnh của tình thương yêu (lòng nhân ái).

"Này các tỳ-kheo, vậy sức mạnh của sự nhận định là gì? Đấy là sự 
hiểu biết tường tận và sự xét đoán minh bạch các thể dạng tâm thần nào 
mang tính cách thuận lợi, được thừa nhận (công nhận) là thuận lợi; các 
thể dạng tâm thần nào là bất lợi, được thừa nhận là bất lợi; các thể dạng 
tâm thần nào đáng khiển trách, được thừa nhận là đáng khiển trách; các 
thể dạng tâm thần nào hoàn hảo, được thừa nhận là hoàn hảo; các thể 
dạng tâm thần nào là u tối, được thừa nhận là u tối; các thể dạng tâm 
thần nào là rạng rỡ (trong sáng, rạng ngời), được công nhận là rạng rỡ; 
các thể dạng tâm thần nào đáng noi theo, được thừa nhận là đáng noi 
theo; các thể dạng tâm thần nào không nên noi theo, được thừa nhận 
là không nên noi theo; các thể dạng tâm thần nào không xứng đáng đối 
với những người cao quý (những người uyên bác, đạo đức), được thừa 
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nhận là không xứng đáng đối với những người cao quý; các thể dạng 
tâm thần nào xứng đáng đối với những người cao quý, được thừa nhận 
là xứng đáng đối với những người cao quý. Này các tỳ-kheo, đấy là sức 
mạnh của sự nhận định.

"Này các tỳ-kheo, vậy sức mạnh của nghị lực là gì? Khơi động lòng 
mong muốn xóa bỏ các thể dạng tâm thần bất lợi, được thừa nhận là bất 
lợi; các thể dạng tâm thần đáng khiển trách, được thừa nhận là đáng 
khiển trách; các thể dạng tâm thần u tối, được thừa nhận là u tối; các 
thể dạng tâm thần không nên noi theo, được thừa nhận là không nên noi 
theo; các thể dạng tâm thần không xứng đáng đối với những người cao 
quý, được thừa nhận là không xứng đáng đối với những người cao quý, 
và trong khi thực hiện sự xóa bỏ đó, thì người luyện tập phát huy nghị 
lực, sự chú tâm và sự cố gắng của mình. Này các tỳ-kheo, đấy gọi là sức 
mạnh của nghị lực.

"Này các tỳ-kheo, vậy sức mạnh không có gì chê trách là gì? Đối 
với sức mạnh đó, này các tỳ-kheo, thì [đấy là trường hợp] một môn đệ 
cao quý chỉ thực thi các hành động trên thân xác không có gì chê trách, 
chỉ nói lên những lời không có gì chê trách, chỉ phát huy các thể dạng 
tâm thần không có gì chê trách. Này các tỳ-kheo, đấy gọi là sức mạnh 
không có gì chê trách (chẳng hạn sức mạnh khiến hàng triệu người 
khiếp sợ, tháo chạy là một sức mạnh đáng chê trách).  

"Này các tỳ-kheo, vậy sức mạnh của lòng nhân ái là gì? Có bốn 
trường hợp phát huy lòng nhân ái. Bốn trường hợp ấy là gì? Vật hiến 
dâng, lời nói nhân ái (thân thiện, khả ái, nhân từ), thái độ xây dựng, 
cung cách hành xử bình đẳng. Này các tỳ-kheo sự hiến dâng cao quý 
nhất là sự hiến dâng Dhamma (Đạo  pháp). Này các tỳ-kheo, lời nói 
nhân ái cao quý nhất là lời giảng dạy Dhamma – dù phải lặp đi lặp 
lại – cho những người quan tâm, biết lắng nghe. Thái độ xây dựng cao 
quý nhất là cách khích lệ những người thiếu lòng vững tin (conviction 
/ sự tin tưởng), cỗ vũ họ, khơi động nơi họ sự vững tin trong chủ đích 
giữ gìn đạo đức, khích lệ những người ti tiện (keo kiệt), khơi động nơi 
họ lòng hào phóng, cổ vũ những người kém nhận định, khích lệ họ, giúp 
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họ phát huy sự nhận định. Này các tỳ-kheo, cung cách hành xử bình 
đẳng cao quý nhất là cung cách hành xử bình đẳng giữa một người đã 
bước-được-vào-dòng-chảy (một người đã ý thức được giá trị của Đạo 
pháp và đã bước được vào con đường tu tập) và một người đã-bước-
được-vào-dòng-chảy; giữa một người chỉ còn quay-lại-một-lần (chỉ 
còn tái sinh thêm một lần nữa) và một người chỉ còn quay-lại-một-lần; 
giữa một người không-còn-quay-lại và một người không-còn-quay-lại 
(những người đã đạt được sự giải thoát cuối cùng. Nói chung là những 
người tu hành thuộc ba cấp bậc tu tập khác nhau), và [sau hết] là sự 
bình đẳng giữa một người xứng đáng (một người đạo đức) và một người 
xứng đáng (xứng đáng ở đây là thuộc lãnh vực phẩm tính con người, 
không liên hệ gì đến sự xứng đáng trong các lãnh vực khác, chẳng hạn 
trường hợp một vị tướng lãnh thắng một trận chiến, giết được hàng chục 
ngàn, hàng trăm ngàn kẻ địch, thì thành tích đó không có gì gọi là xứng 
đáng đối với Phật giáo, hoặc trường hợp một người có trình độ đạo đức 
cách mạng rất cao, trường hợp này cũng vậy không có gì gọi là xứng 
đáng trong lãnh vực tu tập Phật giáo).        

"Này các tỳ-kheo, đấy là bốn thể loại sức mạnh.

"Này các tỳ-kheo, một đệ tử cao quý hội đủ bốn sức mạnh đó sẽ 
vượt lên trên năm thứ sợ hãi. Năm thứ sợ hãi ấy là gì? Sợ hãi mất đi 
phương tiện sinh sống của mình, sợ hãi mất đi thanh danh (danh giá, 
tiếng tăm) của mình, sợ hãi vì [cảm thấy] rụt rè (nhút nhát) trong các 
cuộc hội họp (sự rụt rè nói lên sự thấp kém của mình, khiến mình không 
dám thẳng thắn phát biểu quan điểm của mình, nói một cách khác thì 
đấy là thái độ ‘về hùa’ để mong cầu sống còn, dù mình nhận thấy các 
cuộc họp mà mình tham dự chỉ là các trò lường gạt, khích động, hung 
bạo và giả dối).

"Một môn đệ cao quý suy nghĩ như thế này: ‘Tôi không hề khiếp sợ 
trước sự sợ hãi bị mất đi các phương tiện sinh tồn (những người lãnh 
đạo thường sử dụng miếng ăn để sai khiến kẻ khác). Tại sao tôi lại phải 
khiếp sợ trước sự lo ngại bị mất đi các phương tiện sinh tồn? Từ bên 
trong tôi đã có sẵn bốn sức mạnh: sức mạnh của sự nhận định, sức mạnh 
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của nghị lực, sức mạnh không có gì chê trách, sức mạnh của lòng nhân 
ái. Chỉ có những kẻ thiếu sự nhận định mới khiếp sợ trước sự lo ngại bị 
mất đi các phương tiện sinh tồn. Chỉ có những kẻ lười biếng mới khiếp 
sợ trước sự lo ngại bị mất đi các phương tiện sinh tồn. Chỉ có những kẻ 
có các hành động đáng chê trách trên thân xác, qua ngôn từ và trong 
tâm thần mới khiếp sợ trước sự lo ngại bị mất đi các phương tiện sinh 
tồn. Chỉ có những kẻ thiếu lòng nhân ái mới khiếp sợ trước sự lo ngại bị 
mất đi các phương tiện sinh tồn. 

"Tôi không khiếp sợ trước sự lo ngại bị mất đi thanh danh của tôi. 
Tại sao tôi lại phải khiếp sợ trước sự lo ngại bị mất đi thanh danh của 
tôi. Từ bên trong tôi đã có sẵn bốn sức mạnh: Sức mạnh của sự nhận 
định, sức mạnh của nghị lực, sức mạnh không chê  trách, sức mạnh của 
lòng nhân ái. Chỉ có những kẻ thiếu sự nhận định mới khiếp sợ trước sự 
lo ngại bị mất đi thanh danh của mình. Chỉ có những kẻ lười biếng mới 
khiếp sợ trước sự lo ngại bị mất đi thanh danh của mình. Chỉ có những 
kẻ có các hành động đáng chê trách trên thân xác, qua ngôn từ và trong 
tâm thần mới khiếp sợ trước sự lo ngại bị mất đi thanh danh của mình. 
Chỉ có những kẻ thiếu lòng nhân ái mới khiếp sợ trước sự lo ngại bị mất 
đi thanh danh của mình.

"Tôi không khiếp sợ trước sự lo ngại về sự rụt rè của tôi trong các 
cuộc hội họp. Tại sao tôi lại phải khiếp sợ trước sự lo ngại về sự rụt 
rè của tôi trong các cuộc hội họp. Từ bên trong tôi đã có sẵn bốn sức 
mạnh: Sức mạnh của sự nhận định, sức mạnh của nghị lực, sức mạnh 
không chê trách, sức mạnh của lòng nhân ái. Chỉ có những kẻ thiếu sự 
nhận định mới khiếp sợ trước sự lo ngại về sự rụt rè của mình. Chỉ có 
những kẻ lười biếng mới khiếp sợ trước sự lo ngại về sự rụt rè của mình. 
Chỉ có những kẻ có các hành động đáng chê trách trên thân xác, qua 
ngôn từ và trong tâm thần mới khiếp sợ trước sự lo ngại về sự rụt rè của 
mình. Chỉ có những kẻ thiếu lòng nhân ái mới khiếp sợ trước sự lo ngại 
về sự rụt rè của mình.

"Tôi không khiếp sợ trước sự lo ngại về cái chết. Tại sao tôi lại phải 
khiếp sợ trước sự lo ngại về cái chết? Từ bên trong tôi đã có sẵn bốn sức 
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mạnh: Sức mạnh của sự nhận định, sức mạnh của nghị lực, sức mạnh 
không chê trách, sức mạnh của lòng nhân ái. Chỉ có những kẻ thiếu sự 
nhận định mới khiếp sợ trước sự lo ngại về cái chết. Chỉ có những kẻ 
lười biếng mới khiếp sợ trước sự lo ngại về cái chết. Chỉ có những kẻ có 
các hành động đáng chê trách trên thân xác, qua ngôn từ và trong tâm 
thần mới khiếp sợ trước sự lo ngại về cái chết. Chỉ có những kẻ thiếu 
lòng nhân ái mới khiếp sợ trước sự lo ngại về cái chết.

"Tôi không khiếp sợ trước sự lo ngại rơi vào một hoàn cảnh tái sinh 
tồi tệ. Tại sao tôi lại phải khiếp sợ trước sự lo ngại rơi vào một hoàn 
cảnh tái sinh tồi tệ? Từ bên trong tôi đã có sẵn bốn sức mạnh: Sức mạnh 
của sự nhận định, sức mạnh của nghị lực, sức mạnh không chê trách, 
sức mạnh của lòng nhân ái. Chỉ có những kẻ thiếu nhận định mới khiếp 
sợ trước sự lo ngại rơi vào một hoàn cảnh tái sinh tồi tệ. Chỉ có những 
kẻ lười biếng mới khiếp sợ trước sự lo ngại một hoàn cảnh tái sinh tồi 
tệ. Chỉ có những kẻ có các hành động đáng chê trách trên thân xác, qua 
ngôn từ và trong tâm thần mới khiếp sợ trước sự lo ngại rơi vào một 
hoàn cảnh tái sinh tồi tệ. Chỉ có những kẻ thiếu lòng nhân ái mới khiếp 
sợ trước sự lo ngại rơi vào một hoàn cảnh tái sinh tồi tệ. 

"Này các tỳ-kheo, một môn đệ cao quý hàm chứa bốn sức mạnh nói 
đến trên đây sẽ giúp mình vượt lên trên năm thứ lo ngại ấy".

Vài lời ghi chú

Quan điểm của mỗi người trong chúng ta tùy thuộc vào kinh nghiệm 
sống, hoàn cảnh, vị trí và xu hướng của mình trong xã hội và trong cộng 
đồng nhân loại. Do đó, quả khó để chúng ta cùng chấp nhận ý nghĩa nêu 
lên trong vài câu và vài bài giảng ngắn trích dẫn trong kinh điển Phật 
giáo trên đây. Vì vậy, sự thẩm định là dành cho mỗi người trong chúng. 
Thế nhưng dù quan điểm và sự thẩm định của mình như thế nào, thì thiết 
nghĩ đôi khi chúng ta cũng nên nhìn vào những lời trích dẫn trong kinh 
điển Phật giáo cách nay đã hơn 25 thế kỷ để suy ngẫm và liên tưởng đến 
xã hội ngày nay từ Đông sang Tây, chứ không riêng vùng lãnh thổ nào. 
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Thật vậy, con người nào có phải chỉ là miếng ăn và tính dục; sự sinh 
hoạt của con người nào có phải là chuyện thách giá và mặc cả theo kiểu 
hàng tôm hàng cá trong một khu chợ ồn ào, trà trộn với những kẻ lừa 
đảo, trộm cắp, cướp giật, đam mê tính dục... Từ bên trong con người của 
từng mỗi chúng ta, phải chăng còn có cả một thế giới của yêu thương, 
nhân từ, bao che và chia sẻ, một bầu không gian rung động và cả tiếng 
đập khe khẽ của con tim.

Bures-Sur-Yvette, 05.7.25
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Nguyên Cẩn 

...chỉ có một con đường đưa đến sự hợp nhất giữa 
tư duy và hành động, đó là “lời nói phải đi đôi với  
việc làm.

Ngày nào người lớn thôi đánh nhau?
Vào tháng 6/2025, trả lời chất vấn trước Quốc hội về vấn đề bạo lực 

học đường, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã khẳng 
khái: “Nói một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực thì tôi 
có thể nói được. Đó là ngày người lớn không đánh nhau nữa, ngày đấy 
trẻ con sẽ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi”. 
Bộ trưởng nói và cho rằng điều này khó, chúng ta phải đối mặt với hiện 
thực. Vị lãnh đạo ngành Giáo dục viện dẫn thống kê điều tra cho thấy 
có đến 70% các học sinh có hành vi bạo lực với người khác đều có hoàn 
cảnh gia đình đặc biệt, hoặc bố mẹ ly hôn, hoặc chứng kiến bạo lực gia 
đình, hoặc bản thân bị bạo lực gia đình. Điều này, ảnh hưởng đến đời 
sống tâm lý, thái độ ứng xử, quan điểm của các em.

Vì tôi còn ăn kẹo 
 Chúng ta nhớ một câu chuyện khác.  Có bà mẹ nhờ Gandhi - một 

người được tôn vinh như “Thánh”, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Ấn Độ, 
khuyên bảo đứa con mình thôi ăn kẹo, nhưng ông lại khất đến hai tuần 
sau mời bà quay trở lại.
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Đúng hẹn, khi bà đưa con đến, ông đã ân cần khuyên cháu đừng ăn 
kẹo nữa vì sẽ làm hư răng. Trả lời thắc mắc vì sao không khuyên ngay 
hai tuần trước đó, ông nhẹ nhàng trả lời: “Vì hai tuần trước, tôi vẫn còn 
ăn kẹo!".

Ngày nào người lớn còn nói dối?

GS. TS. Nguyễn Ngọc Phú, Phó Chủ nhiệm kiêm Tổng Thư ký Hội 
Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, có lần cho biết: “Rõ ràng học 
sinh nói dối ngày càng nhiều so với trước đây. Bản thân trẻ em là tấm 
gương phản ánh xã hội. Nếu ở trong môi trường mà hàng ngày các em 
thấy cha mẹ nói dối, thầy cô nói dối thì trẻ em tự nhiên mà nhiễm thói 
nói dối…”. Nhưng ông nói rằng người lớn nói dối vì cơ chế trói buộc? 
Điều đó hợp lý không? Hay là do cả xã hội dung túng thói dối trá từ lời 
ăn tiếng nói cho đến hành động thực tế? Từ việc nhỏ là báo cáo việc làm 
hàng ngày cho đến những bản tổng kết tô hồng, những dự án với số liệu 
“vẽ”, kê khống lên để ăn chặn, ăn bớt. Từ lời nói đến hành động, người 
lớn đều đang có những tấm gương “phản diện” khi mà hàng loạt chuyện 
lừa đảo, sản xuất hàng gian hàng giả tràn ngập thị trường đang bị phanh 
phui với tốc độ đáng ngại! 

Một cách dễ hiểu hơn, một người cha không thể dạy con mình lòng 
hiếu thảo, nếu như nó chứng kiến thái độ hỗn xược cuả ông ta với bà 
nội nó. Một ông giáo sư khó rao giảng đạo đức nếu bản thân ông là một 
kẻ dối trá, thiếu liêm chính trong đời sống. Nói như nhà báo Hữu Thọ: 
“Không thể giáo dục lũ trẻ nếu không diệt được tệ nạn tham nhũng”. Vì 
lúc ấy những người “lớn” không còn là những kẻ đáng kính nữa! Còn 
nếu nói về bậc chính nhân, hay người quân tử, như Khổng Tử từng định 
nghĩa, là người “Tâm tính thanh minh… dốc lòng làm việc nghĩa, không 
tính đến nhỏ nhen danh lợi. Cái bụng người quân tử tự nhiên thành 
thực, hòa với mọi người nhưng không về hùa với mọi người. Lúc khốn 
cùng thì cứ lấy nghĩa mệnh mà tự yên... Người lãnh đạo phải là một tấm 
gương về đạo đức, lời nói và việc làm phải đi đôi, muốn vậy phải tu 
dưỡng bản thân theo trình tự tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” (Trần 
Trọng Kim - Nho giáo).
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Bác Hồ từng nhấn mạnh: “Chúng ta làm cách mạng nhằm mục đích 
cải tạo thế giới, cải tạo xã hội. Muốn cải tạo thế giới và cải tạo xã hội thì 
trước hết phải tự cải tạo bản thân chúng ta” (Diễn văn đọc tại Trường 
Nguyễn Ái Quốc, 1957). Cải tạo để làm gì? Bác vạch rõ: “Ham làm 
những việc ích quốc lợi dân. Không ham địa vị và công danh phú quý. 
Đem lòng chí công vô tư mà đối với người với việc”. Nói cách khác, 
người lãnh đạo, theo Hồ Chủ tịch phải gồm 5 điều “Nhân, Nghĩa, Trí, 
Dũng, Liêm”.

Thân giáo là gì?

Thân giáo (tiếng Anh có thể tạm dịch là “teaching by example” 
hoặc “leading by example”) là phương pháp giáo dục mà người thầy, 
người lãnh đạo, hay cha mẹ dùng chính hành động, thái độ, lối sống, đạo 
đức và cách ứng xử của mình để làm gương, để truyền đạt bài học cho 
người khác. Nói một cách đơn giản, thân giáo là “dạy bằng việc làm, 
không chỉ bằng lời nói”. Khi một người sống và hành động một cách 
chuẩn mực, chính trực, kiên trì, tử tế, thì những phẩm chất đó sẽ tự động 
ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho những người xung quanh, đặc biệt 
là học trò, con cái, hoặc cấp dưới.

Chúng tôi chợt nhớ khi còn học ở Đại học Sư phạm Sài Gòn, có 
lần thầy Khoa trưởng nói: “Nơi đây các anh chị nhớ là trường sư phạm. 
Một anh bác sĩ, kỹ sư đi với một cô gái làng chơi thì có thể bị đánh giá 
cá nhân anh ta có lối sống sa ngã, nhưng một ông thầy mà đi với cô gái 
ấy thì đó là sự suy đồi của cả nền giáo dục. Anh kỹ sư cẩu thả có thể làm 
hỏng một hay vài cái máy, ông bác sĩ thiếu y đức hay kiến thức có thể 
gây nguy hiểm tính mạng một vài bệnh nhân, nhưng một giáo sư mà có 
lỗ hổng đạo đức hay tri thức thì làm hỏng cả một thế hệ”.

Cha mẹ sống chuẩn mực thì con cái cũng nền nếp, tử tế. Giáo viên 
luôn chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng, đúng giờ và nhiệt tâm thì học sinh sẽ 
học tập chăm chỉ, nghiêm túc hơn.

Một người lãnh đạo luôn làm việc cần mẫn, công bằng và tôn trọng 
mọi người thì nhân viên sẽ noi theo.
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Chúng ta nhớ thân giáo có tính thuyết phục cao. Hành động có 
sức mạnh hơn lời nói. Khi người dạy thực hành những điều mình nói, 
họ sẽ tạo được niềm tin và sự tôn trọng từ người học. Gần đây, khi hàn 
huyên thân tình, tôi có bày tỏ băn khoăn là làm sao để Phật giáo đến gần 
hơn với tuổi trẻ. Một người bạn nói thẳng: “Các thầy phải đề cao thân 
giáo, đừng để quần chúng đánh mất tín tâm vì lối sống hay sinh hoạt  
của mình”. 

Thân giáo tạo ra những giá trị bền vững, thấm nhuần vào tâm thức 
của con trẻ một cách tự nhiên và sâu sắc, góp phần hình thành đạo đức, 
lối sống và nhân cách tốt đẹp cho chúng. Hãy nhớ những bài Công dân 
giáo dục thực hành lúc trước, khi thấy đám ma đi ngang, phải đứng lại, 
ngả mũ chào; khi đang đi ngoài đường, nghe quốc ca, dừng lại đứng 
nghiêm. Lên xe bus, thấy người già phải nhường ghế; băng qua đường, 
thấy em nhỏ hay người tàn tật, phải dắt họ qua... Những chuyện nhỏ 
nhưng làm nên nhân cách lớn. 

 Một tập thể, một cộng đồng, một gia đình có những cá nhân thực 
hành thân giáo sẽ tạo ra một môi trường lành mạnh, khuyến khích sự 
phát triển chung.

Bắt đầu từ đâu?
Từ những chuyện nhỏ như vừa nêu trên. Nhận biết điểm mạnh, 

điểm yếu, thói quen tốt và xấu của mình. Xác định những giá trị cốt lõi, 
đạo đức mà mình muốn theo đuổi và kiên trì thực hiện.

Phải tập cho trẻ rèn luyện tính kỷ luật trong mọi việc, từ những hành 
động nhỏ nhất như đúng giờ, giữ lời hứa, đến những việc lớn hơn như 
hoàn thành công việc được giao. Luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng để trở 
thành người có tri thức, tư duy sâu rộng.  Người lớn trong gia đình cũng 
phải nêu gương. Kể cả khẩu giáo, người lớn luôn nói sự thật, hành động 
minh bạch, tài chính không gian dối.

Trong trường hay ở nhà, tăng cường sự tương trợ, bao dung, biết 
tha thứ, chia sẻ, biết lắng nghe, sẵn lòng trao đổi ý kiến với người khác, 
dù là các cháu nhỏ. Lưu ý là phải tôn trọng bản thân và tôn trọng người 
khác, không phân biệt đối xử. Cuối cùng là cân bằng cuộc sống và công 
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việc, dành thời gian cho phục hồi  sức khỏe: Một cơ thể khỏe mạnh và 
tinh thần minh mẫn là nền tảng để bạn có thể thực hành thân giáo một 
cách hiệu quả.

Một điều cần làm là tự quan sát và phản tỉnh (self-reflection). 
Thường xuyên cuối ngày tập ngồi yên hay ngồi thiền, nhớ hay nhìn lại 
hành vi, lời nói, suy nghĩ của mình trong ngày để xem chúng có phù hợp 
với những phẩm chất hay giá trị mình muốn truyền tải hay không và 
mang tâm thế sẵn sàng nhận lỗi và sửa chữa khi cần thiết.

Thân giáo là một hành trình dài và liên tục, không phải là đích đến. 
Bằng cách không ngừng rèn luyện và hoàn thiện bản thân, những người 
lớn như cha mẹ, thầy cô bạn sẽ trở thành những tấm gương sống có giá 
trị, lan tỏa những điều tốt đẹp đến gia đình, học đường và cả xã hội.

Những tấm gương thân giáo trong lịch sử 
Trong Phật giáo, Đức Phật được coi là tấm gương vĩ đại nhất về 

thân giáo. Khi Ngài sống, trọn vẹn theo những giáo lý mà Ngài truyền 
dạy. Cuộc đời Đức Phật là một bài kinh sống động khi người từ bỏ 
vương quyền, cuộc sống xa hoa, vợ con để tìm cầu chân lý giải thoát. 
Hành động này, không phải là lời nói suông mà là sự hy sinh tột cùng 
cho lý tưởng giác ngộ, để lại bài học về sự buông bỏ và tinh thần vô 
ngã. Sau đó là 6 năm khổ hạnh, dù cuối cùng nhận ra đó không phải 
con đường đúng đắn, nhưng sự kiên trì và nỗ lực phi thường của Ngài 
đã thể hiện ý chí mãnh liệt trong việc tìm kiếm sự thật.Việc người tự 
mình chứng ngộ dưới cội Bồ Đề, không thông qua bất kỳ giáo chủ hay 
đấng thần linh nào, đã khẳng định tinh thần tự lực, tự chủ và khả năng 
giác ngộ của mỗi con người. Sau khi giác ngộ, người  đã đi khắp nơi để 
truyền bá Giáo pháp, không nề hà gian khổ, từ bỏ cuộc sống an nhàn. Sự 
tận tụy và lòng từ bi của Ngài trong việc khai sáng cho tất cả mọi tầng 
lớp xã hội, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, đã là bài học về lòng 
từ bi vô lượng.

Đức Phật thường nhấn mạnh rằng hành động quan trọng hơn lời nói. 
Người dạy: “Trước hết tự đặt mình/ Vào những gì thích đáng/ Sau mới 
giáo hóa người/ Người trí khỏi bị nhiễm” (Pháp Cú 158) hay “Hãy tự 
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làm cho mình/ Như điều mình dạy 
người/ Khéo tự điều, điều người/ 
Khó thay, tự điều phục” (Pháp Cú 
159).

Tấm gương Gandhi 

Gandhi từ bỏ mọi tiện nghi vật 
chất, mặc trang phục đơn giản bằng 
vải khadi tự dệt (một loại vải bông 
thô), tượng trưng cho sự tự lực và 
chống lại sự phụ thuộc vào hàng 
hóa Anh. Ông ăn chay trường, thực 
hành nhịn ăn (fasting) như một hình 
thức tự kỷ luật và đấu tranh. Lối 
sống này của ông không chỉ là một 
biểu hiện cá nhân, mà còn là một 
bài học sâu sắc về sự thanh đạm, tự 
chủ và tinh thần đoàn kết với người 
dân lao động nghèo khổ. Nó khích 

lệ người dân Ấn Độ tẩy chay hàng hóa Anh, tự dệt vải, tự sản xuất, góp 
phần vào phong trào Swadeshi (tự lực cánh sinh). 

Không có một khoảnh khắc nào trong cuộc đời Gandhi mà lời nói 
của ông không đi đôi với hành động. Ông sống đúng với những gì ông 
rao giảng. Điều này, tạo nên một uy tín và sức ảnh hưởng to lớn, khiến 
mọi người tin tưởng và sẵn sàng đi theo ông. Ông tự mình thực hiện các 
cuộc tuần hành dài hàng trăm dặm, tự nguyện vào tù, chịu đựng sự hành 
hạ mà không hề than vãn.

Ảnh hưởng của thân giáo Gandhi đã đem lại độc lập cho Ấn Độ. 
Phong trào bất bạo động do Gandhi lãnh đạo đã làm lung lay tận gốc rễ 
đế chế Anh, cuối cùng dẫn đến việc Ấn Độ giành được độc lập vào năm 
1947. Triết lý và phương pháp đấu tranh của Gandhi đã trở thành nguồn 
cảm hứng cho nhiều phong trào đấu tranh vì quyền dân sự và tự do trên 

Mahatma Gandhi (1869 -1948), người 
có công giúp Ấn Độ dành lại chủ quyền 

thông qua phong trào bất bạo động. 
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khắp thế giới, tiêu biểu như phong trào của Martin Luther King Jr. ở Hoa 
Kỳ, Nelson Mandela ở Nam Phi.

Vài tấm gương ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, lịch sử còn ghi tấm gương Chu Văn An (1292 – 1370). 
Ông là “Người thầy của muôn đời”, không chỉ nổi tiếng về tài năng 
giảng dạy mà còn được kính trọng vì phẩm hạnh và lòng chính trực. Khi 
làm quan dưới triều Trần, ông không ngần ngại dâng “Thất trảm sớ” xin 
chém 7 tên gian thần. Dù lời thỉnh cầu không được chấp thuận, ông vẫn 
giữ vững khí tiết, từ quan về quê dạy học. Cuộc đời ông là minh chứng 
cho sự kiên định với lẽ phải, không ham danh lợi, dốc trọn tâm huyết 
cho sự nghiệp giáo dục. Học trò của ông, dù là con vua hay thường dân, 
đều được đối xử công bằng và kính trọng ông vô cùng.

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585), “Trạng Trình”, là một nhà giáo, 
nhà thơ và nhà tiên tri lớn. Dù từng đỗ Trạng nguyên và làm quan, ông 
luôn giữ lối sống thanh cao, giản dị. Khi nhận thấy triều đình có nhiều 
gian thần, ông đã dâng sớ hạch tội nhưng không được vua chấp thuận. 

Nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther 
King Jr, nhân vật trẻ tuổi nhất nhận  

giải Nobel Hòa Bình vì những nỗ lực chấm 
dứt nạn kỳ thị chủng tộc qua biện pháp bất 

tuân dân sự và các phương tiện bất bạo 
động khác.

Tổng thống da màu đầu tiên 
của Cộng hòa Nam Phi, Nelson 

Rolihlahla Mandela. Chính quyền 
do ông lãnh đạo đã có nhiều nỗ 
lực nhằm xóa bỏ chế độ phân 
biệt chủng tộc tại quốc gia này.
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Ông từ quan về quê, lập am 
Bạch Vân và mở trường dạy 
học. Ông đã đào tạo ra nhiều 
nhân tài lỗi lạc như Phùng 
Khắc Khoan, Nguyễn Dữ, và 
chính cuộc đời thanh bạch, 
đức độ của ông đã là bài học 
lớn cho các thế hệ học trò.

Còn một tấm gương cần 
phải kể là Nguyễn Đình Chiểu 
(1822 – 1888). Mặc dù bị mù 
cả hai mắt, nhưng ông vẫn kiên cường dạy học, bốc thuốc chữa bệnh cho 
dân nghèo và dùng ngòi bút của mình để đấu tranh chống thực dân Pháp. 
Ông từ chối mọi cám dỗ vật chất của kẻ thù, sống một cuộc đời thanh 
bạch, kiên trung. Tấm gương của Nguyễn Đình Chiểu là bài học về nghị 
lực phi thường, lòng yêu nước và tinh thần bất khuất…

Gần chúng ta là cố Hòa thượng Thích Minh Châu, người đã dành 
hầu hết cuộc đời cho việc hoằng 
pháp, tu học, phiên dịch kinh 
tạng, và đặc biệt là sự nghiệp 
giáo dục, đã sáng lập Đại học 
Vạn Hạnh (1965) và chủ trương 
đường hướng giáo dục khai 
phóng, vì Ngài quan niệm giáo 
dục là phải trang bị cho người 
học thái độ trí thức, tự mình suy 
tư kinh nghiệm và quyết định. 
Đó cũng chính là tinh thần khai 
phóng, đào tạo những con người 
có đạo đức, trí tuệ và bản lãnh, 
tôn trọng sự thật, lành mạnh 
thân tâm, có lòng tin vào xã hội 
và tinh thần xây dựng tương lai. 

Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cố Hòa thượng Thích Minh Châu
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Ngài cũng an lòng khi làm tròn vai trò xây dựng của một nhà giáo dục; 
làm cho tuổi trẻ sống dậy lòng tin, và trang bị cho tuổi trẻ chuẩn bị vào 
đời với những hành trang kiến thức, khả năng chuyên môn và nền tảng 
đạo đức.

Và còn nhiều tấm gương khác đáng để chúng ta học hỏi, chiêm 
nghiệm và noi theo.

Hãy nhớ chỉ có một con đường đưa đến sự hợp nhất giữa tư duy và 
hành động, đó là “lời nói phải đi đôi với việc làm”.  Đạo đức vốn chỉ 
mang một khuôn mặt, chắc chắn không phải là mặt nạ!
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Mộc Yên Tử 

Ta trọ đời qua bao kiếp 
Nợ gì trong chốn phù sinh
Quên tấm thân mai trả về cát bụi
Những muộn phiền
Cười-khóc 
Cũng chỉ trả vay

Ta thương ngọn gió tháng ngày 
Thương mái tóc khói lam cũ kĩ
Trọ lòng mình lắm nẻo vô minh
Nào đâu biết nhân sinh giả tạm 
Bóng vô thường khép chặt u mê

Người trọ đời 
Tâm trọ pháp 
Dốc não phiền trượt lắm lần đau 
Đời ô trọc 
Người dặm trường than khóc 
Ánh trăng xưa còn đợi kẻ đi tìm…        
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Tuệ Ân

Thiền định (samādhi) hay thiền chỉ (samatha bhāvanā) có mục 
đích chế ngự 5 chướng ngại của định gọi là triền cái (nīvaraṇa) 

và làm cho tâm an trú, thuộc ba chi định phần trong Bát Thánh Đạo 
(Aṭṭhaṅgikariya magga) tương ứng với ba mức độ định khác nhau:

a) Chánh tinh tấn (sammā vāyāmo): An trú nhờ cố gắng giữ nhất 
tâm trên đối tượng sơ tướng (parikamma nimitta) và thô tướng (uggha 
nimitta). An trú này gọi là chuẩn bị định (parikamma samādhi).

b) Chánh niệm (sammā sati): An trú nhờ duy trì nhất tâm trên đối 
tượng quang tướng (paṭibhāga nimitta). An trú này gọi là cận hành định 
(upacāra samādhi) hay tịnh thuộc dục giới định.

c) Chánh định (sammā samādhi): An trú nhờ nhất tâm bất động trên 
đối tượng quang tướng (paṭibhāga nimitta). An trú này được gọi là an chỉ 
định (appanā samādhi) hay định sắc giới và định vô sắc giớị

Sơ tướng: Là hiện vật được tạo ra hay có sẵn trong thiên nhiên được 
hành giả dùng làm đối tượng thiền định. Ví dụ như một hình tròn màu 
xanh (được tạo ra) hay ngọn lá xanh (thiên nhiên) mà hành giả dùng để 
tập chú với mục đích định tâm.

Thô tướng: Sau khi tập chú với tưởng đủ mạnh để sao chép sơ tướng 
thành hình ảnh tương tự bên trong gọi là thô tướng hay tợ tướng, bấy 
giờ hành giả tạm thời bỏ sơ tướng bên ngoài để tập chú vào thô tướng 
bên trong.

Quang tướng: Nếu chú tâm trên thô tướng đúng mức tướng này sẽ 
phát ra ánh sáng nên được gọi là quang tướng. Quang tướng là sắc do 



tưởng sinh, vì vậy, thiền lấy 
sắc tưởng này làm đối tượng 
để đạt được an chỉ định được 
gọi là thiền sắc giới hay thiền 
hữu sắc.

Có 40 đối tượng thiền 
định (kammaṭṭhāna) làm 
công án hay đề mục thiền 
định:

1) 10 đề mục hình tròn 
(kasiṇa): Đất, nước, lửa, gió, 
xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh 
sáng, hư không.

2) 10 đề mục tùy niệm 
(anussati): Phật, Pháp, Tăng, 
giới, thí, thiên, sự chết, 32 thể 
trược, tịch tịnh, hơi thở.

3) 10 đề mục tử thi bất tịnh (asubha): Tử thi mới chết, tử thi bầm 
tím, tử thi chảy máu, tử thi chảy mủ, tử thi bị đâm thủng, tử thi có giòi, tử 
thi bị chặt đứt đoạn, tử thi bị cắn xé, tử thi rời rạc, tử thi chỉ còn xương.

4) 4 đề mục tâm vô lượng (appamaññā): Tâm từ vô lượng, tâm bi 
vô lượng, tâm hỷ vô lượng và tâm xả vô lượng.

5) 1 đề mục quán vật thực bất tịnh.

6) 1 đề mục phân tích tứ đại: Đất, nước, lửa, gió.

7) 4 đề mục thiền vô sắc:

- “Hư không là vô biên” (ākāso ananto): Tưởng không này làm đối 
tượng của thiền hư không vô biên xứ (ākāsānañcāyatana).

- “Thức là vô biên” (viññāṇaṃ anantaṃ): Tưởng không này làm 
đối tượng của thiền thức vô biên xứ (viññāṇānañcāyatana).
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- “Vô sở hữu” hay “không có gì cả” (natthi kiñci): Tưởng không 
này làm đối tượng của thiền vô sở hữu xứ (ākiñcaññāyatana).

- “Vắng lặng, vi tế” (santaṃ, paṇitaṃ): Tưởng không này làm đối 
tượng của thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaññānāsaññāyatana).

Hành giả hành thiền định có 6 loại tính (carita):

1) Tính tham (rāga): Hay tính ái là tính nặng về tham ái, thường 
ham thích, mê đắm, dính mắc trong các đối tượng dục giới khả ái, khả 
hỷ như sắc, thanh, hương, vị, xúc. Người có tính tham nên hành 10 đề 
mục tử thi bất tịnh, 1 đề mục về 32 thể trược, vì những đề mục này có thể 
chế ngự được lòng tham ái, nhưng không nên hành 4 đề mục vô lượng 
tâm: Từ, bi, hỷ, xả và 4 đề mục xanh, vàng, đỏ, trắng vì những đề mục 
này dễ sinh tham ái.

2) Tính sân (dosa): Là tính nặng về sân hận, thường biểu hiện trạng 
thái bất mãn, trái ý, không vừa lòng, nóng nảy, căng thẳng, bực bội… 
Người có tính sân nên hành 4 đề mục vô lượng tâm: Từ, bi, hỷ, xả và 4 
đề mục xanh, vàng, đỏ, trắng vì những đề mục này làm cho tâm dễ lắng 
dịu, nhưng không nên hành 10 đề mục tử thi bất tịnh, 1 đề mục về 32 
thể trược vì những đề mục này dễ làm cho tâm chán nản bực bội thêm.

3) Tính si (moha): Là tính nặng về si mê, thường thiếu sáng suốt, 
không tỉnh táo, hay thụ động, mê muội nên dễ bị hôn trầm thụy miên. 
Người có tính si nên hành đề mục hơi thở để dễ tỉnh táo, trong sáng và 
linh hoạt hơn, nhưng không nên niệm sự chết, niệm tịch tịnh, quán vật 
thực bất tịnh, phân tích tứ đại vì những đề mục này quá phức tạp đối với 
tâm tính nàỵ

4) Tính tầm (vitakka): Là tính nặng về suy nghĩ, tìm tòi nên tâm 
luôn lăng xăng với những suy luận, phê phán, đánh giá... và dễ dàng trở 
nên trạo hối bất an. Người có tính tầm cũng giống như tính si thích hợp 
với đề mục hơi thở. Không hợp với niệm sự chết, niệm tịch tịnh, quán 
vật thực bất tịnh và phân tích tứ đại.

5) Tính tín (sahā): Là tính nặng về tin tưởng, thường cung kính, 
ngưỡng mộ, dễ nghe, dễ dạ. Người có tính tín nên hành 6 đề mục tùy 
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niệm: Niệm Phật, Pháp, Tăng, giới, thí, thiên, vì nhờ tin nơi những đức 
tính cao thượng này mà tâm dễ ổn định.

6) Tính giác (buhi): Là tính sáng suốt, tỉnh thức nên tâm ít vọng 
động, thường trong sáng, bén nhạy, vi tế. Người có tánh giác hợp với 
niệm sự chết, niệm tịch tịnh, quán vật thực bất tịnh, phân tích tứ đại vì 
sự trong sáng, bén nhạy và vi tế của tâm hành giả có tánh giác dễ an trú 
trong các đề mục vi tế này.

Cả 6 tính này đều hợp với 6 đề mục kasiṇa là đất, nước, lửa, gió, 
ánh sáng và hư không.

Các đề mục thiền định và định chứng bao gồm: 

1) 10 đề mục chỉ chứng cận định: 8 đề mục tùy niệm: Phật, Pháp, 
Tăng, giới, thí, thiên, sự chết, tịch tịnh và 2 đề mục: Quán vật thực bất 
tịnh, phân tích tứ đại chỉ giúp hành giả đạt được cận định, vì những đề 
mục này còn tư duy và ngôn ngữ không thể vào sơ thiền.

2) 11 đề mục chỉ chứng sơ thiền: 10 đề mục tử thi, 1 đề mục 32 thể 
trược chỉ giúp hành giả đạt được sơ thiền, không thể sâu hơn, vì những 
đề mục này đòi hỏi phải duy trì tầm và tứ. Khi không còn tầm và tứ mới 
vào được nhị thiền.

3) 3 đề mục chỉ chứng đến đệ tam thiền: 3 đề mục từ, bi và hỷ chỉ 
giúp hành giả chứng từ sơ thiền đến tam thiền thôi, vì đến tứ thiền thì đã 
có xả thay thế.

4) 1 đề mục chỉ chứng tứ thiền: Đề mục xả chỉ giúp hành giả đạt 
được tứ thiền, vì ở tứ thiền xả mới thật sự xuất hiện mạnh mẽ. Thực ra, 
ở các bậc thiền khác đều có xả nhưng chưa đủ mạnh.

5) 11 đề mục chứng tất cả thiền sắc giới: 10 đề mục kasiṇa, 1 đề 
mục hơi thở có thể giúp hành giả chứng được từ sơ thiền đến tứ thiền 
sắc giới, vì những đề mục này rất cụ thể, rõ ràng và ổn định hơn các đề 
mục khác nên không đòi hỏi phải tin tưởng hay suy luận gì cả, nhờ vậy 
tâm dễ chuyên nhất hơn.
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6) 4 đề mục chứng 4 bậc thiền vô sắc tương đương: Sau khi đã đạt 
được đệ tứ thiền hữu sắc, hành giả sử dụng 4 đề mục tưởng không làm 
đối tượng để chứng đắc 4 thiền vô sắc.

- Đề mục “hư không là vô biên” chỉ giúp hành giả chứng không vô 
biên xứ thiền.

- Đề mục “thức là vô biên” chỉ giúp hành giả chứng thức vô biên 
xứ thiền.

- Đề mục “không có gì cả” chỉ giúp hành giả chứng vô sở hữu xứ 
thiền.

- Đề mục “vắng lặng, vi tế” chỉ giúp hành giả chứng phi tưởng phi 
phi tưởng xứ thiền.

Năm Triền Cái (Nīvaraṇa): Năm pháp này làm trở ngại và che lấp 
tâm định nên còn gọi là pháp chướng ngại:

1) Tham dục (Kāmacchanda): Tâm sở tham dục có trạng thái ưa 
thích, đam mê, ham muốn, dính mắc trong ngũ dục làm cho tâm phân 
tán khó tập trung. Quá ham muốn đắc định cũng là một trở ngại cho tâm 
định.

2) Sân hận (Byāpāda): tâm sở sân có trạng thái bất mãn, bất bình, 
không hài lòng hay đối kháng với cảnh chướng ngại trong quá khứ hoặc 
nôn nóng muốn thoát khỏi nghịch cảnh, muốn khử trừ điều kiện bất như 
ý trong hiện tại, v.v... làm cho tâm nóng nảy, khó hoan hỷ, an vui trong 
đề mục thiền định.

Ví dụ, như khi đang cố gắng chú tâm trên đề mục thiền bỗng nghe 
tiếng nhạc, nếu vì ưa thích mà tâm bị phân tán đó là tham dục triền cái, 
nếu cố chống lại tiếng nhạc mà tâm không chuyên chú được đó là sân 
hận triền cái.

3) Hôn trầm - thụy miên (Thīna – Miha): Tâm sở hôn trầm có trạng 
thái lười chán, buông xuôi, không hăng hái; tâm sở thụy miên có trạng 
thái giải đãi, trì trệ, ngái ngủ. Hai tâm sở này đồng một tính chất ươn 
hèn, nhu nhược và thụ động khiến cho tâm không thể chú hướng vào đề 
mục thiền định được.
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4) Trạo - hối (Uhacca - Kukkucca): Tâm sở trạo cử có trạng thái 
phóng tâm, suy nghĩ vẩn vơ, nhất là về tương lai; tâm sở hối quá có trạng 
thái nóng nảy, ray rứt, hối tiếc về những sai lầm hay tội lỗi đã làm trong 
quá khứ (tránh lầm lẫn với trạng thái ăn năn, hối cải thuộc tâm thiện). 
Hai tâm sở này đồng một tính chất tháo động, bồn chồn, bất an khiến 
cho tâm không an lạc trên đề mục thiền định.

Ví dụ, như khi đang cố gắng chú tâm được vài giây, thì tâm đã trượt 
khỏi đề mục. Nếu do lười chán hay giải đãi mà không an lạc, đó là triền 
cái hôn trầm thụy miên. Nếu do suy nghĩ vẩn vơ hay hối tiếc bứt rứt mà 
không an ổn, thì đó là triền cái trạo hối.

5) Nghi (Vicikicchā): Yâm sở nghi có trạng thái lưỡng lự, phân vân, 
do dự, bất quyết. Tâm sở này làm cho tâm không đứng vững được trên 
đề mục thiền định.

Hôn trầm thụy miên là tâm sở có trạng thái thụ động, thiếu tinh tấn, 
cho nên có mặt trong các tâm hữu trợ (sasaṇkhārika). Trạo hối và nghi 
là tâm sở có trạng thái dao động, làm cho tâm không sáng suốt, cho nên 
thay nhau có mặt trong hai tâm si.
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Năm thiền chi (Jhānaṇga): Năm tâm sở này là thành tố của các tâm 
thiền sắc giới giúp chế ngự năm triền cái:

1) Tầm (Vitakka): Là tâm sở có phận sự đánh thức tâm chú hướng 
đến đề mục thiền định, giống như con bướm tìm thấy một bông hoa và 
hăng hái bay về huớng đó. Nhưng nếu tâm cứ bỏ rơi đối tượng do trầm 
trệ, giải đãi, giống như con bướm chưa tới được cành hoa đã lười biếng 
bỏ cuộc, tức là tầm chưa đủ tinh cần nỗ lực để vượt qua trạng thái buông 
xuôi tiêu cực. Do vậy, khi tầm có đủ lực nhất hướng đến đối tượng, thì 
hôn trầm thụy miên bị chế ngự.

2) Tứ (Vicāra): Là tâm sở có phận sự giữ tâm đứng vững trên đề 
mục thiền định, giống như khi con bướm đã bay đến đóa hoa liền tìm 
cách giữ thăng bằng để đậu lại trên đóa hoa đó. Nhưng nếu tâm chưa 
đứng yên trên đối tượng do còn lưỡng lự bất quyết, giống như con bướm 
tuy đã đậu xuống mà vẫn chưa bám chắc lại hẳn nên còn chớp chớp đôi 
cánh chực bay, tức là tứ chưa vững để dừng lại trên đề mục. Nhưng khi 
tứ đã vững, thì không còn trạng thái phân vân do dự của nghị

3) Hỷ (Pīti): Là tâm sở có trạng thái phấn chấn, hoan hỷ, sảng khoái 
trên đề mục thiền định, như cảm thấy toàn thân rởn ốc (khuakā), chớp 
sáng (khaṇikā), sóng đưa (okkanti), lâng lâng bay bổng (ubbega), mát 
lạnh (pharaṇa), giống như khi con bướm đang hứng thú thưởng thức mật 
họa Nhưng nếu tâm chưa phát sinh hỷ do còn căng thẳng hay cố gắng 
quá mức, giống như con bướm chưa hút được mật nên chưa vừa ý. Khi 
tâm đã tìm thấy sự thích thú hoan hỷ trên đề mục thiền định, thì sân mới 
được chế ngự.

4) Lạc (Sukha): Là tâm sở có trạng thái bình yên, an ổn và thỏa mãn 
trên đề mục thiền định, giống như con bướm đã hút mật đầy đủ, không 
còn bồn chồn lo lắng hay tìm kiếm lăng xăng nữa, vì thế lạc chế ngự 
được trạo hối.

5) Nhất tâm (Ekaggatā): Hay định là trạng thái an chỉ, bất động trên 
đề mục, giống như con bướm đã no đủ nằm yên ngơi nghỉ trên đóa hoa, 
không ham muốn gì nữa, nhờ vậy tham dục được chế ngự.

TỦ SÁCH PHẬT HỌC ◆ 89 

TỪ QUANG TẬP 54



Có các bậc thiền và chi thiền như sau:

1) Sơ thiền: Đầu tiên, hành giả chọn một trong 40 đề mục thiền định 
nói trên, rồi sau khi ngồi thoải mái với thân thư giãn, tâm buông xả, vị ấy 
tinh tấn hướng tâm tiếp cận đối tượng, không quá cố gắng, cũng không 
lơ là, chỉ cần vừa đủ để tâm vượt qua trạng thái hôn trầm thụy miên, 
không còn lười biếng giải đãi, thì có thể chú hướng vững vàng về phía 
đối tượng ấy, đó là trạng thái tầm. Khi đã không còn lười biếng bỏ rơi 
đối tượng, tâm bắt đầu tìm cách áp sát trên đối tượng, tâm hành giả đã 
lấy lại được thăng bằng, không nghi hoặc, không phân vân do dự nữa, 
đó là trạng thái tứ. Nhờ tâm thăng bằng, không nghi hoặc đã cảm giác 
được sự vui thích, hứng thú trên đối tượng, không còn bực bội, chán nản 
hay sân hận nữa, đó là trạng thái hỷ. Sự hoan hỷ, phấn khởi này lắng dịu 
dần, để lại một sự bình an, tĩnh lặng, không còn một gợn sóng của dao 
động bất an, đó là trạng thái lạc của thiền. Đến đây, tâm đã có thể an trú, 
tĩnh chỉ, nhất tâm và hoàn toàn quân bình (xả), không còn khởi lên một 
tham muốn nào đối với ngũ dục. Đó là trạng thái nhất tâm hay an chỉ 
định. Với những trải nghiệm trên, hành giả đã chứng sơ thiền sắc giới, 
tâm vị ấy có đủ năm thiền chi: Tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Sơ thiền được 
Đức Phật mô tả là trạng thái “ly dục, ly bất thiện pháp, chứng trú thiền 
thứ nhất, trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm có tứ”.

2) Nhị thiền: Khi hành giả đã thuần thục trong sơ thiền, có thể nhập 
xuất dễ dàng. Nếu vị ấy không quá thỏa thích đến nỗi bám víu trong 
thiền chứng này, thì hoặc là vị ấy cố gắng từ bỏ tầm và tứ vì thấy chúng 
còn thô, hoặc do tâm định tiến triển hành giả tự động vượt qua hai chi 
thiền này một cách dễ dàng để vào tâm thiền thứ hai. Nhị thiền chỉ còn 
lại ba chi: Hỷ, lạc, nhất tâm, được Đức Phật mô tả là trạng thái “diệt tầm 
tứ, chứng trú thiền thứ hai, trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm”.

3) Tam thiền: Cũng trong chiều hướng phát triển tốt của tâm định, 
hành giả thấy hỷ vẫn còn thô, chưa hoàn toàn an tĩnh, nên đã cố gắng 
vượt qua, hoặc tâm định đủ sâu để vào thẳng trạng thái an lạc vi tế của 
tâm thiền thứ ba. Không cần qua tầm, tứ và hỷ chỉ còn lại hai chi thiền: 
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lạc, nhất tâm, được Đức Phật mô tả là trạng thái “ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc 
trú, chứng trú thiền thứ ba”.

4) Tứ thiền: Khi định sâu hơn nữa, vi tế hơn nữa, thì ngay cả an 
lạc cũng được vượt qua. Tâm hành giả có thể đi thẳng vào định không 
cần qua tầm, tứ, hỷ, lạc, chỉ còn chi thiền nhất tâm. Vì nhất tâm ở đây 
kiên cố hơn nhất tâm trong các bậc thiền trước, nên tâm hoàn toàn bất 
động, hoàn toàn vô cảm đối với thế giới bên ngoài. Vì vậy, trong tâm 
tứ thiền có yếu tố xả luôn xuất hiện bên cạnh nhất tâm, và cũng vì vậy 
tứ thiền được Đức Phật mô tả là trạng thái “xả lạc khổ, diệt hỷ ưu đã 
cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm  
thanh tịnh”.

5) Bốn thiền vô sắc: Tuy có đối tượng và bậc thiền khác nhau nhưng 
tâm vẫn có hai chi thiền giống như tứ thiền hữu sắc là nhất tâm và xả.

Tiến trình tâm nhập định (Jhāna samapatti vīthi) là khi hành giả 
đã nắm bắt được đề mục sơ tướng (parikkamma nimitta) bên ngoài trở 
thành thô tướng (uggha nimitta) trong tâm, vị ấy chuyên chú hơn nữa 
trên thô tướng này cho đến khi quang tướng (paṭibhāga nimitta) khởi 
lên, nếu chú tâm đúng mức vào quang tướng này vị ấy có thể đắc định, 
bấy giờ một tiến trình tâm nhập định sẽ diễn ra như sau:

1) Hữu phần (bhavaṅga): Trạng thái tiềm ẩn và thụ động của tâm 
trôi qua khi đối tượng quang tướng vừa mới xuất hiện. Kế đó là hai tâm 
sát-na hữu phần:

2) Hữu phần rung động (bhavaṅgacalana)

3) Hữu phần dừng lại (bhavaṅgupacchea). Đến đây lộ trình tâm 
mới thật sự khởi lên.

4) Ý môn hướng tâm (manovāravajjana): Qua 3 sát-na của giai đoạn 
hữu phần, ý môn hướng tâm khởi lên nắm giữ đối tượng quang tướng.

5) Chuẩn bị (parikamma): Nếu việc nắm giữ đối tượng vững vàng, 
thì định chuẩn bị (parikamma samādhi) phát sinh.
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6) Cận hành (upacāra): Tiếp theo tâm hành giả đạt đến một trạng 
thái yên lặng gọi là định cận hành (upacāra samādhi). Vì định cận hành 
không vững chắc, còn thuộc tâm dục giới, nên đến đây nếu tâm hành giả 
yếu, thì chỉ giữ được một thời gian ngắn rồi mất, không vào được định 
an chỉ.

7) Thuận thứ (anuloma): Nếu tâm hành giả đủ mạnh, thì sau trạng 
thái định cận hành tâm sẽ tự động chuyển vào định an chỉ (appanā 
samādhi) thông qua hai giai đoạn sau:

8) Chuyển tánh (gotrabhū): Trước khi hoàn toàn an chỉ tâm phải 
chuyển từ trạng thái dục giới qua sắc giới, thì mới hoàn toàn định được.

9) Thiền tâm (Jhānacitta): Đến đây, tâm đã hoàn toàn an chỉ theo 
các bậc thiền sắc giới mà hành giả chứng được, như sơ thiền, nhị thiền, 
tam thiền hay tứ thiền. Thời gian an trú trong định này lâu hay mau, tùy 
vào sự thuần thục và sức nguyện của hành giả. 

10) Hữu phần (bhavaṅga): Sau đó, tâm lại trở về trạng thái hữu 
phần, chấm dứt một tiến trình tâm nhập định.

Khi một hành giả đã đắc định nếu không thuần thục, thì không thể 
nhập xuất định như ý muốn. Để có thể giữ trạng thái định trong một thời 
gian như ý nguyện, thì hành giả phải hành 5 pháp (vasī) sau đây cho đến 
khi thuần thục:

1) Hướng tâm thuần thục (āvajjana vasī): Ý môn hướng tâm thuần 
thục trong việc nắm bắt quang tướng (paṭibhāga nimitta). Một người đã 
thuần thục, thì ý môn hướng tâm có thể nắm bắt đề mục quang tướng bất 
cứ lúc nào vị ấy hành thiền định.

2) Nhập định thuần thục (samāpajjana vasī): Khả năng nhập định 
ngay lập tức một cách dễ dàng không trở ngại. Khi đã thuần thục ở giai 
đoạn này, ngay sau khi ý môn hướng tâm vừa nắm bắt đối tượng thì hành 
giả có thể nhập định ngay không chậm trễ.

3) Nguyện nhập thuần thục (ahiṭṭhāna vasī): Nguyện thời gian nhập 
định chính xác. Khi đã thuần thục trong nguyện nhập, hành giả có thể 
nhập định trong 1 giờ, 1 ngày hay 7 ngày, v.v... tùy theo ý muốn.
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4) Nguyện xuất thuần thục (vuṭṭhāna vasī): Nguyện thời gian xuất 
định chính xác. Nguyện nhập và nguyện xuất thường đi đôi với nhau. 
Nếu muốn, trước khi nhập định, vị ấy nguyện rõ thời gian xả định. Ví 
dụ, vị ấy nhập định lúc 7 giờ tối, có ý muốn xả vào lúc 7 giờ sáng hôm 
sau, thì chỉ cần nguyện là được.

5) Hồi quán thuần thục (paccavekkhaṇa vasī): Tốc hành tâm quan 
sát lại các chi thiền đã chứng một cách nhuần nhuyễn. Sự thuần thục 
trong việc hồi quán này rất quan trọng, vì nhờ đó hành giả biết rõ mình 
đã chứng đến bậc thiền nào, có bao nhiêu thiền chi. Nếu không, rất dễ 
nhầm lẫn mình đã đắc những bậc thiền, mà thật ra là chưa đắc hoặc 
ngược lại.

Khi hành giả đã đạt được tứ thiền hữu sắc một cách thuần thục, 
thì có thể sử dụng tứ như ý túc (ihipāda) (hay tứ thần túc) để phát triển  
thần thông.

1) Dục như ý túc (chandihipāda): Trước tiên, hành giả phải có 
nguyện vọng đạt đến một loại thần thông nào đó, chẳng hạn như biến 
hóa thần thông, thiên nhãn thông, v.v... Nguyện vọng phải tha thiết vì 
thiện ích cho mình và người, thì mới thực sự là dục như ý túc chân chính.

2) Cần như ý túc (viriyihipāda): Sau đó, vị ấy phải chuyên cần, nỗ 
lực thực hiện nguyện vọng chính đáng của mình. Có nguyện vọng thiết 
tha nhưng thiếu tinh cần đúng mức, thì cũng trở thành vô nghĩa. Nỗ 
lực quá đáng vì tham vọng quá sức mình cũng chỉ phí công vô ích, nếu 
không nói là chuốc lấy tai họa vào thân.

3) Tâm như ý túc (cittihipāda): Nhưng tinh cần phải đúng chỗ, 
nghĩa là chỉ giúp cho tâm chuyên nhất một ý tưởng trước sau như một. 
Ví dụ, vị ấy muốn đất thành nước, thì phải nhất tâm nghĩ đất là “nước… 
nước…nước…” không thay đổi cho đến khi ý tưởng đó trở thành hiện 
thực. Chính vì vậy, nếu chưa đắc tứ thiền một cách thuần thục, thì chớ 
vội luyện thần thông. Nhiều người thiếu kiên nhẫn, nhưng mong muốn 
sớm có thần lực đã phải tập trung tâm để cầu tha lực hỗ trợ. Họ có thể 
đạt được một số pháp thuật vay mượn, nhưng đó không phải là tâm như 
ý túc chân chính.
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4) Thẩm như ý túc (vimaṃsā ihipāda): Tuy nhiên, nếu vị ấy không 
đủ trí để thẩm sát vấn đề một cách rành rẽ, tường tận, thì cũng không 
thể đạt được thần thông. Ví như người muốn làm một cái bánh, tuy có 
cố gắng, có quyết tâm nhưng không biết cách làm bánh, thì chỉ hao tổn 
công sức mà vẫn không có được bánh ngon.

Thực ra, bốn điều như ý này rất cần trong đời sống hàng ngày của 
chúng ta. Khi làm một việc gì, dù đơn giản nhất, trước tiên chúng ta 
cũng phải khởi ý muốn làm việc đó (dục như ý). Nhưng muốn làm mà 
không có một chút cố gắng nào, thì làm sao thực hiện được. Nên nỗ lực, 
hăng hái (cần như ý) là điều kiện không thể thiếu. Tuy nhiên, có cố gắng 
mà không chuyên chú nhất tâm (tâm như ý), thì vẫn chuốc lấy thất bại. 
Sau cùng, cho dù đã chuyên nhất mà không hiểu biết, không rành rẽ 
công việc một cách chu đáo (thẩm như ý), thì khó mà hoàn thành công 
việc một cách như ý. Vì vậy, pháp này được gọi là bốn điều kiện để hoàn 
thành mọi việc một cách như ý.

Thần thông (abhiññā) là loại hình khoa học tâm linh đạt được nhờ 
một sức mạnh nội tâm gọi là thắng trí. Trí tuệ siêu việt này phát sinh 
từ thiền định ở mức độ cao. Hành giả sau khi đạt được tứ thiền, đã có 
những pháp thuần thục, đã tu tập bốn điều kiện như ý một cách đầy đủ, 
có thể đạt được năm loại thần thông sau đây:

1) Thần túc thông (ihiviha abhiññā): Hay biến hóa thần thông là 
khả năng biến một thân thành nhiều thân, tàng hình, độn thổ, bay trên 
hư không, tự hóa mình hay hóa người khác ra thành một vật nào đó như 
ý muốn, v.v...

2) Thiên nhãn thông (dibba cakkhu abhiññā): Hay thần nhãn là khả 
năng thấy xa, thấy xuyên qua tường, thấy dưới lòng đất (khác với thiên 
nhãn minh là thấy rõ nhân quả nghiệp báo luân hồi sinh tử của chúng 
sinh). Một số người tự nhiên có khả năng này, mà không hề trải qua quá 
trình tu tập thiền định, nhưng đó là nhờ vào tha lực bên ngoài chứ không 
phải là thiên nhãn thông thật sự.

3) Thiên nhĩ thông (dibba sota abhiññā): Là khả năng nghe được 
tiếng nói từ xa, tiếng nói của chư thiên hay những loài khác. Trường hợp 
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một số người thỉnh thoảng nghe tiếng ai đó báo trước một sự việc sẽ xảy 
ra, hoặc có cảm giác như nghe được nội dung câu chuyện luận bàn của 
người khác từ xa, thì đó có thể là do tha lực, nhưng phần lớn là do bệnh 
hoang tưởng chứ không phải thiên nhĩ thông.

4) Túc mạng thông (pubbe nivāsānussati abhiññā): Khả năng nhờ 
thiền định mà nhớ lại một số kiếp trước của mình hay của người khác. 
Lúc còn bé, một số người có thể nhớ lại kiếp trước của mình, nhưng khi 
lớn lên lại quên hết không nhớ gì cả. Đó là sự tái hiện một số thông tin 
về tiền kiếp từ kho vô thức (bhavaṅga) lúc tâm trí chưa bị những thông 
tin mới phủ kín, chứ không phải là túc mạng thông có từ thiền định.

5) Tha tâm thông (paracitta vijānana abhiññā): Khả năng đọc được 
tâm tư, ý nghĩ của người khác. Trong một số trường hợp còn được gọi là 
ký thuyết thần thông, vì qua sự biểu hiện bên ngoài của một người mà 
đọc được tư tưởng của người ấy. Nhưng nếu căn cứ vào nhân tướng mà 
đoán được vận mệnh của một người, thì không phải là tha tâm thông.

Chúng ta cần lưu ý: Thần thông khác với pháp thuật. Thần thông 
do trình độ định tâm cao (từ Tứ thiền trở lên) và phát triển đúng hướng 
bằng tự lực mà đạt được. Còn pháp thuật phần lớn đạt được bằng cách 
cầu viện đến tha lực và không cần phải đạt đến Tứ thiền, đôi lúc chỉ cần 
niềm tin hay cận định là đủ.

Khi hành giả chuyên cần tu thiền định thì sẽ chắc chắn thu hoạch 
được những lợi ích như sau:

1) An lạc hiện tại: Hành giả đã thuần thục trong việc nhập và xuất 
định. Có thể nguyện nhập bậc định, mà mình đã chứng để hưởng sự an 
lạc ngay trong hiện tại. Tạm thời thoát khỏi sự quấy rầy của ngoại cảnh, 
nên gọi là hiện tại lạc trú (diṭṭhahamma sukha vihàrati).

2) Có thể chứng ngũ thông: Hành giả đạt được tứ thiền hữu sắc một 
cách thuần thục, có thể sử dụng tứ như ý túc để phát triển thần thông và 
chứng được năm loại thần thông như đã nói trên. Về phương diện giác 
ngộ giải thoát, thì không cần đến ngũ thông. Nhưng nếu biết dùng làm 
phương tiện lợi lạc quần sin, thì thần thông cũng trở thành đại dụng.
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3) Làm nền tảng cho thiền tuệ: 
Hành giả có chứng đắc định ở bất 
kỳ bậc thiền nào, sau khi xả định, 
tâm còn an ổn trong sáng có thể 
hành thiền tuệ một cách dễ dàng. 
Nhiều người có thể đạt được tuệ 
giác một cách tự nhiên nhờ tâm 
đã thuần thục trong định tĩnh sáng 
suốt và đầy đủ các hạnh ba la mật. 
Mặt khác, hành giả cũng có thể lấy 
ngay tâm thiền hoặc thiền chi đang 
chứng làm đối tượng thiền tuệ, như 
niệm thân là sắc ý căn, niệm thọ là 
hỷ và lạc, niệm tâm như “nội tâm có định tuệ tri tâm có định”, niệm pháp 
như khinh an, định, xả giác chi, v.v...

4) Các bậc Thánh có thể nhập thánh quả định: Hành giả đã chứng 
đắc định ở bất kỳ bậc thiền hữu sắc hay vô sắc nào sau đó đắc một trong 
các quả Thánh, thì vị ấy có thể nhập thánh quả định tương ứng để thể 
nhập tự tại Niết-bàn trong Thánh quả định đó.

5) Bậc Thánh Bất-Lai trở lên có thể nhập diệt thọ tưởng định: Khi 
hành giả đã chứng đắc đến bậc thiền vô sắc phi tưởng phi phi tưởng xứ 
định và đã chứng quả A na hàm trở lên có thể nhập diệt thọ tưởng định, 
nghĩa là trong thời gian nhập định này, các tâm, tâm sở, sắc pháp do tâm 
sinh bị diệt, chỉ còn lại sắc pháp do nghiệp, thời tiết, vật thực sinh mà 
thôi. Đây là một loại định đặc biệt hoàn toàn vắng lặng và bất khả xâm 
phạm của các bậc thánh từ Thánh Bất-Lai trở lên mới có được.

6) Quả báu trong kiếp sau: Nếu hành giả đắc định nhưng chưa đắc 
quả Arahán thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh lên các cõi Trời 
Sắc giới hoặc Vô Sắc giới đặc biệt tương ứng với bậc thiền mà mình đã 
chứng để hưởng quả định:
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a) Sắc giới thiền:

- Sơ thiền bậc hạ: Phạm Chúng Thiên

- Sơ thiền bậc trung: Phạm Phụ Thiên

- Sơ thiền bậc thượng: Đại Phạm Thiên

- Nhị thiền bậc hạ: Thiểu Quang Thiên

- Nhị thiền bậc trung: Vô Lượng Quang Thiên

- Nhị thiền bậc thượng: Quang Âm Thiên

- Tam thiền bậc hạ: Thiểu Tịnh Thiên

- Tam thiền bậc trung: Vô Lượng Tịnh Thiên

- Tam thiền bậc thượng: Biến Tịnh Thiên

- Tứ thiền của phàm phu: Vô Tưởng Thiên

- Tứ thiền của bậc Nhập Lưu và bậc Nhất Lai: Quảng Quả Thiên

- Tứ thiền của bậc Bất Lai: Phước Sinh Thiên

+ Tín Bất Lai: Vô Phiền Thiên

+ Tấn Bất Lai: Vô Nhiệt Thiên

+ Niệm Bất Lai: Thiện Hiện Thiên

+ Định Bất Lai: Thiện Kiến Thiên

+ Tuệ Bất Lai: Sắc Cứu Cánh Thiên.

b) Vô sắc giới thiền:

- Đệ nhất thiền: Không Vô Biên Xứ Thiên

- Đệ nhị thiền: Thức Vô Biên Xứ Thiên

- Đệ tam thiền: Vô Sở Hữu Xứ Thiên

- Đệ tứ thiền: Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên.
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Phật giáo không xem thiền định là cứu cánh hay mục đích cuối 
cùng, vì thiền định (samādhi) chỉ có thể chế ngự các triền cái, giúp ổn 
định tâm như đá đè cỏ, chứ không đoạn tận phiền não khổ đau, không 
chấm dứt luân hồi sinh tử. Dù vậy, pháp thiền định vẫn được chấp nhận 
như yếu tố hỗ trợ cho tiến trình Giới, Định, Tuệ đưa đến đạo quả Niết-
bàn. Vì vậy, thiền định có mặt trong nhiều pháp uẩn phẩm trợ đạo: Tứ 
niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát 
chánh đạo. Thiền định cũng trở thành đại dụng trong những điều lợi ích 
đã kể trên.
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Ngô Nguyên Nghiễm



Chùa Dược Sư hiển hiện chín tầng mây
Núi biên cương sương mù mờ lối bước
Thân Tâm Trí nhẹ nhàng theo cổ tích
Trời phương Đông quy tụ bóng Lưu Ly…

Trên chánh điện, Thánh tượng uy nghi
Nam mô Dược Sư Lưu ly Quang Vương Phật
Cành cây Myrobalan trong Ấn Thích Nguyệt
Bình bát xanh Thiên Địa, Tử hoàn Sinh…

Tích kể rằng, Trời quá khứ Đông Phương
Đại Bồ Tát phát tâm Đại Nguyện
Thập nhị nguyện, tâm Từ Bi vô lượng
Cứu độ chúng sanh bệnh tật khổ đau!

Công đức vô biên vạn kiếp tu hành
Chứng quả vị Phật từ Trời Tịnh Độ
Cõi Phương Đông xanh hằng hà ngọc báu
Đức Dược Sư thanh tịnh ánh Lưu Ly.

Thập nhị nguyện, rúng động khắp Thiên Hà
Nhất nguyện, phát tinh quang vô lượng
Đưa chúng sinh thoát bóng Vô Minh
Nhị nguyện, Lưu ly quang tinh khiết
Giúp chúng sinh tịnh hóa Tâm Thân
Tam nguyện, ban vật chất nhu cầu
Xóa Tâm Trí, tinh thần thiếu thốn
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Tứ nguyện, dẫn đường theo Chánh Pháp
Tránh lạc Tà, giúp giác ngộ Thân Tâm
Ngũ nguyện ban người tu, Ý Chí…
Giữ pháp giới, thanh tịnh Tuệ Căn…
Lục nguyện, chữa lành tật bệnh
Dù nan y, để giữ trọn An Sinh!

Thất nguyện, là xóa bỏ khó khăn
Giúp An Lạc, lộc trời Phước Hạnh
Bát nguyện, thân người muốn chuyển
Nữ giới thành Nam, tu tập được hanh thông
Cửu nguyện giúp kiếp Người, giải thoát
Buớc đi về Chánh kiến, thoát Tà tâm…
Thập nguyện, cứu khổ thoát giam cầm
Cuộc sống được an lành, đời Tự Tại…

Thập nhất nguyện, ban cho phẩm vật
Giúp đời người no đủ, trọn Thiện Căn
Thập nhị nguyện, ban trú địa an lành
Giải thoát kiếp luân hồi, giác ngộ
Kim chỉ nam của 12 đại nguyện
Hướng Từ Bi, vằng vặc vạn vầng trăng!!!

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
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Minh Đăng – Huỳnh Dũng

Phật không ở nơi Pháp!
Phật không ở nơi Tăng!
Phật ở chốn lục căn.
Phật ở nơi phiền não.
Người lên non tìm Đạo,
Người lên chùa tụng kinh,
Không ai đi tìm mình;
Thì làm sao thấy Phật!

Tự ngàn đời, trong vạn kiếp nhân sinh cũng như trong cuộc sống 
thường nhật hôm nay, con người luôn mong muốn được khỏe mạnh, 
an vui; cao hơn đối với người học Phật là nương tựa vào Chánh pháp, 
nương tựa vào chính mình, làm chủ chính mình để thiết lập một đời sống 
an bình, tự tại. 

Thế nhưng, bệnh tật thân thể và lo âu tinh thần vẫn luôn hiện hữu.
Khi còn trẻ khỏe, phần lớn chúng ta thường mải mê dành thời gian 

cho công việc, cho gia đình, cho các mối quan hệ hay cho việc tìm kiếm 
địa vị, hưởng thụ các thú vui dục lạc… Không ít người coi tiền là tình 
yêu lớn. Họ cảm thấy chỉ có tiền mới mang lại cảm giác an toàn… Ít ai 
dừng lại để chăm sóc thân tâm một cách đúng nghĩa. Chỉ đến khi thân 
thể suy yếu, hoặc sau một cơn bạo bệnh, ta mới giật mình tìm cách nuôi 
dưỡng sức khỏe: nào là ăn uống lành mạnh, tập thể dục, ngủ đủ giấc, giảm 
căng thẳng, rồi khám sức khỏe định kỳ hay từ bỏ những thói quen xấu. 
Trước khi nhập Niết-bàn, Đức Thế Tôn đã căn dặn tứ chúng đệ tử rằng: 



thân này là chiếc thuyền để đưa 
ta qua bờ giác; nếu không biết 
trân quý và chăm sóc từ sớm, 
đến khi thuyền hư hoại thì hành 
trình tu tập cũng trở nên gian 
nan. Bởi vậy, sống chánh niệm 
và có trách nhiệm với sức khỏe 
chính là gieo trồng hạnh phúc 
cho hiện tại và tương lai.

Trong cuộc sống số hiện 
nay, bên cạnh những mặt tích 
cực ai cũng nhận ra, nó còn 
tiềm ẩn nhiều tác hại về tâm lý: 
Nguy cơ trầm cảm, lo âu, rối 
loạn giấc ngủ, tự ti, bắt nạt trực 
tuyến, hội chứng FOMO (sợ bỏ 
lỡ), suy giảm tương tác xã hội 
thực và cả xu hướng bạo lực do 
tiếp xúc thường xuyên với nội 

dung tiêu cực. Nhiều bạn trẻ tay lúc nào cũng cầm điện thoại, lo sợ bỏ 
lỡ một tiếng “ting” báo hiệu trên mạng xã hội. Không ít trường hợp khi 
được phát hiện đã rơi vào tình trạng suy nhược, rối loạn tâm thần thì 
đã quá muộn; sau một thời gian dài mất ngủ do tác động của sóng điện 
thoại và sự lệ thuộc vào màn hình.

Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng ánh sáng xanh từ màn hình điện 
thoại có bước sóng ngắn, năng lượng cao, có thể xâm nhập sâu và làm 
giảm quá trình sản xuất melatonin – hormone quan trọng điều hòa nhịp 
sinh học và tạo cảm giác buồn ngủ. Khi melatonin bị ức chế, giấc ngủ 
trở nên chập chờn, khó sâu, chất lượng giấc ngủ giảm sút, cơ thể mệt 
mỏi vào ban ngày. Thêm vào đó, âm thanh báo hiệu liên tục cùng sự kích 
thích của não bộ khiến thân tâm luôn trong trạng thái căng thẳng.

Nam Mô Dược Sư 
Lưu Ly Quang Vương Phật
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Trong ánh sáng Phật pháp, đây chính là biểu hiện của “tâm phan 
duyên” – cái tâm chạy theo ngoại cảnh mà không thể dừng lại. Khi tâm 
bị xao động thì trí tuệ mờ đi, thân thể cũng khó an lành. Vì vậy, biết tiết 
chế việc sử dụng công nghệ, dành thời gian tĩnh tâm, giữ chánh niệm 
trong từng hơi thở, chính là cách ta bảo hộ cho cả thân lẫn tâm, giữa một 
thế giới luôn đầy cám dỗ và xao lãng.

Do vậy, trong cuộc sống hiện đại, càng tiếp cận nguồn thông tin 
ngày càng dồi dào, phong phú; con người càng nhiều nỗi lo hơn... Chính 
những nỗi lo lắng ấy khiến tâm ta trở nên nặng nề, bất an, và từ đó thân 
thể cũng dễ sinh bệnh. Dẫu biết, những gì có hình tướng đều phải bị tàn 
hoại theo năm tháng (“Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” - Kinh Kim 
Cang), vì đó là quy luật tất yếu. Tuy nhiên, tâm và thân vốn nương tựa 
vào nhau; khi tâm không an thì thân khó khỏe mạnh. Vì vậy, học cách 
buông bỏ lo âu chính là thiết thực giữ gìn sức khỏe cho mình. Tinh hoa 
minh triết của người xưa đúc kết lại trong câu ngạn ngữ: “Lo lắng là 
việc vô ích nhất trên đời. Nó chẳng khác nào việc cầm một chiếc ô chạy 
vòng vòng để chờ trời mưa xuống”. Thay vì lo lắng thái quá một cách vô 
ích, mỗi người hãy sống chánh niệm trong từng hơi thở, để thân khỏe –  
tâm an.

Phước báo - Quả báo đời này là do nghiệp lành – nghiệp dữ của 
kiếp trước. Luật Nhân quả luôn ứng nghiệm, không trừ bất kì ai. Người 
phước mỏng, nghiệp dày xui rủi bủa vây. Người đủ phước, gặp họa vẫn 
tai qua nạn khỏi, tiền tài không cầu cũng tự có.

Trong Phật giáo Đại thừa, Đức Phật Dược Sư - hay còn được biết 
đến là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai - là vị Phật của y học, 
biểu thị sự chữa lành và cầu an. Ngài được tôn kính vì lòng từ bi vô biên 
và khả năng chữa lành bệnh tật, giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau về 
thân và tâm. Truyền thuyết về Ngài được ghi chép trong kinh điển, đặc 
biệt là trong Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, và được 
lưu truyền rộng rãi ở nhiều quốc gia như Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật 
Bản, Việt Nam, Thái Lan...
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Với tấm lòng từ bi vô lượng, Đức Phật Dược Sư đã phát 12 đại 
nguyện để cứu chữa khổ đau, mang lại ánh sáng thanh tịnh và hạnh 
phúc cho chúng sinh. Nương vào 12 đại nguyện ấy của Ngài không chỉ 
là pháp môn tu tập, mà còn là kim chỉ nam cho lối sống khỏe mạnh, lành 
mạnh về cả thân và tâm.

Vận dụng cụ thể vào thực tiễn đời sống hàng ngày:
1.	Giữ thân tâm thanh tịnh:
- Nên ăn uống điều độ, chọn thực phẩm lành mạnh, hạn chế rượu 

bia, thuốc lá.
- Giữ tâm an định bằng thiền tập, niệm Phật, buông bỏ sân si.
2.	Sống lạc quan, nuôi dưỡng ánh sáng niềm tin:
-	 Cuộc sống muôn màu. Lòng người muôn vẻ nên hãy TÙY 

DUYÊN BẤT BIẾN, BẤT BIẾN TÙY DUYÊN.
-	 Mỗi ngày, hãy khởi tâm biết ơn và niệm “Nam mô Dược Sư Lưu 

Ly Quang Vương Phật”. Thân tịnh tâm an giúp cơ thể dễ hồi phục hơn 
bất kỳ loại thuốc.

3.	Quan tâm đến dinh dưỡng và đời sống ấm no:
- Ăn đủ chất, đúng bữa, ưu tiên rau xanh, hoa quả, hạn chế đồ chế 

biến sẵn.
- San sớt với người khó khăn, để ai cũng có cơm áo, thuốc men.
4.	Phòng bệnh và chữa bệnh kịp thời:
- Khám sức khỏe định kỳ, đi khám ngay khi có triệu chứng bất 

thường.
- Tin tưởng vào y học, kết hợp với tâm an và niệm lực để tăng hiệu 

quả chữa trị.
5.	Xây dựng môi trường sống an vui:
-	 Luôn có ý thức bảo vệ môi trường sống trong lành.
-	 Gìn giữ sự hòa thuận trong gia đình và cộng đồng. Cuộc đời vốn 

bình đạm như nước. Cho muối vào thì mặn, vắt chanh vào thì chua, thêm 
đường sẽ ngọt. Điều chỉnh thế nào là tùy ở bạn. 
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6.	Từ bỏ điều ác, tu tập điều lành:

– Không sa vào rượu chè, cờ bạc, nghiện ngập.

– Sống chân thật, từ bi, giúp đỡ người bệnh, người nghèo.

7.	Nuôi dưỡng trí tuệ:

-	 Tích lũy kiến thức y học và Phật pháp để biết cách chăm sóc  
thân tâm.

-	 Áp dụng chánh niệm trong ăn, uống, ngủ, nghỉ và làm việc.

8.	Bảo vệ người yếu thế:

- Quan tâm chăm sóc người già, trẻ em, bệnh nhân khó khăn.

- Đem lại niềm vui và chỗ dựa tinh thần cho họ.

9.	Giúp người vượt qua hoạn nạn:

- Thực tập hạnh Bồ tát: Khi thấy người hoạn nạn, ta mở lòng  
cứu giúp.

-  Lắng nghe, chia sẻ, giúp nhau tháo gỡ lo âu để được an vui, bớt 
khổ đau.

10. Sống an nhiên:

-	 “Sống an nhiên” là cách sống bình an, thanh thản… không còn 
bị chi phối bởi lo toan, phiền muộn. Đó là khi ta chấp nhận mọi việc xảy 
ra như nó là, không truy cầu, không níu giữ quá khứ, không vọng tưởng 
về tương lai.

-	 Tu tập chánh niệm để tâm an, ngủ ngon, sống khỏe.

11. Tăng cường tuổi thọ, sức khỏe:

-	 Tập thể dục đều đặn, giữ cân nặng hợp lý, ngủ đủ giấc.

-	 Khắc chế tam độc (tham-sân-si), sống vui vẻ, đó chính là bí quyết 
trường thọ.
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12. Đạt được sự giải thoát tinh thần:
- Hãy niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, phát tâm từ bi, sống 

phụng sự, không rơi vào nẻo ác.
-  Chư Tổ dạy: Tâm bình thường là Đạo. Tâm như Lưu ly – thứ ngọc 

trong suốt, tinh sạch từ trong ra ngoài. Trong không bị tư hoặc làm mê, 
không bệnh ngã chấp. ngoài không bị kiến hoặc đánh lừa, giải thoát 
pháp chấp. Thân tâm an lạc là liều thuốc quý nhất.

Đức Phật Dược Sư chính là bậc thầy thuốc vĩ đại nhất. 12 đại 
nguyện của Ngài thể hiện lòng đại bi và trí tuệ vô biên, nhằm cứu độ 
chúng sinh thoát khỏi khổ đau, bệnh tật, nghèo đói và mê lầm để hướng 
tới con đường giác ngộ và an lạc. Ngài đến không chỉ để chữa lành bệnh 
tật thân xác, mà còn dạy chúng ta giữ tâm sáng, sống thiện lành. Cõi 
Tịnh độ lưu ly lấy việc phát đại nguyện lực để làm xuất phát điểm giải 
quyết mọi đau khổ ở hiện thực, lấy việc giải cứu tất cả chúng sanh làm 
mục tiêu tối thượng.

Đời người vốn không khổ. Khổ là vì ham muốn quá nhiều. Tâm vốn 
không mệt mỏi, mệt mỏi là vì cứ mãi so đo hơn thua nhau. Con người 
ta sở dĩ phiền não không phải vì có quá ít, mà là vì muốn quá nhiều. Là 
người con Phật, ta hãy kết hợp y học hiện đại với tu tập Phật pháp, để 
mỗi người đều được sống khỏe mạnh – an vui – ý nghĩa, hướng tới 
chứng đắc Vô thượng Bồ đề.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 🙏
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Nguyễn Đại Đồng

Ông thế danh Đinh Thế Hinh, sinh năm 1927, quê làng Liêu 
Thượng, xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, 

trong một gia đình có 8 người con, ông là con út. Cha ông là cụ Đinh 
Văn Các là một nông dân chất phác, đôn hậu. Vốn sinh ra là một con 
người khá thông minh đĩnh ngộ, ông Hinh đã được ưu ái cho được học 
hành từ tấm bé nên chữ nghĩa nhiều, kiến văn nhiều.

Năm 13 tuổi, ông xuất gia từ chùa Một (Liêu Thượng), sau đó theo 
Phật ở chùa Cổ Lễ (Trực Ninh), chùa Bút Tháp (Thuận Thành, Bắc 
Ninh), chùa Quán Sứ, Hà Nội, chùa Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương), 
chùa Tế Xuyên (Hà Nam).

Đại tá Đinh Thế Hinh (pháp danh Thích Pháp Lữ trước khi xả giới nhập thế)



Ngày 19 tháng 8 năm 1945, ông tham gia Đội Thanh niên Phật tử 
quân do Thượng tọa Thích Thanh Đắc (Vũ Nguyên Hồng hay Vũ Đại 
Nguyên) và sư ông Thích Pháp Không chỉ huy sau khi tham gia cướp 
chính quyền tại địa phương (chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh) về chùa Bà Đá, Hà Nội. Được sự giúp đỡ của Hòa 
thượng trụ trì Đỗ Văn Hỷ (Thích Thanh Thao), Đội tuyển chọn thêm 
những Tăng Ni trẻ ở chùa, quân số lên tới hơn 50 người do sư ông Pháp 
Không và Pháp Lữ chỉ huy. Ngày đêm, anh em luyện tập côn quyền hoặc 
tập trung nghe cán bộ Việt Minh giảng giải về đường lối chính trị của 
Cách mạng.

Cuối năm 1945 đầu năm 1946, sư được điều về chùa Cổ Lễ, tỉnh 
Nam Định.

Cuối tháng 12 năm 1946, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh hiệu triệu 
“Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” và Trung ương Đảng ra Chỉ thị 
toàn quốc kháng chiến, Thượng tọa Phạm Thế Long, trụ trì chùa Cổ Lễ, 
cho gọi sư Trí Không - ủy viên Hội Phật giáo Cứu quốc Nam Định và 
Thích Pháp Lữ lên thư phòng, hỏi: “Chúng ta là người xuất gia, phụng 
Đạo nhưng đều mang dòng máu Tiên-Rồng. Quốc gia lâm nguy, Phật 
pháp bất ly thế gian pháp, các con có sáng kiến gì không?”.

Sư Trí Không mạnh dạn đáp lời: “Bạch sư phụ! Việc đời loạn, 
nghiệp tu hành cũng không thể yên ổn. Con nghĩ, trong giới Phật tử rất 
nhiều Tăng Ni có tâm huyết và xả thân cứu nước. Mong sư phụ làm lễ 
“Giải pháp y”, thành lập Đội Nghĩa sĩ Phật tử, cho phép các Tăng Ni rời 
cửa thiền ra chiến trường đánh giặc”.

Thượng tọa Phạm Thế Long cảm kích cầm tay hai người huấn rằng: 
“Các vị nói rất phải, quả là chúng ta không thể làm khác. Ta giao cho Trí 
Không và Tường Minh lo việc liên hệ với các đơn vị nhận quân. Pháp 
Lữ lo việc vận động các Tăng Ni tới chấp tác sửa soạn nghi trai làm  
việc lớn”.

Pháp Lữ, Trí Không và Tường Minh tuân lời sư phụ đi vận động 
khắp các chùa trong huyện Trực Ninh và thành Nam Định tổng cộng 
được 27 người, trong đó có 2 sư cô Đàm Hồng, Đàm Nhung và cả chú 
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tiểu Thích Chấn Hưng tự nguyện tham gia kháng chiến. Trước ngày ra 
trận, các nhà sư được Đại đức Tường Minh dạy võ thuật; hai sư cô được 
học cấp tốc những bài thuốc, cách chăm sóc thương binh, may vá quần 
áo bộ đội…

Ngày 27 tháng 2 năm 1947, Lễ cởi áo cà sa mặc chiến bào được cử 
hành trọng thể tại chùa Cổ Lễ. Sau lời khai mạc của Thượng tọa Phạm 
Thế Long, Đại đức Thích Pháp Lữ lên đọc bài thơ phát nguyện, thề:

“Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra tiền tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng”.

Sau đó là lễ Tam bảo, Tứ ân, 27 Tăng Ni đồng loạt tọa thiền, rồi 
đồng thanh tụng kinh Bát Nhã và đọc 4 câu nguyện của chư Phật, Bồ 
tát. Khi câu kệ vừa dứt, các sư đứng lên cởi áo cà sa, khoác lên mình 
bộ chiến bào Vệ quốc quân. Thượng tọa Phạm Thế Long đỡ các tấm áo 
cà sa đặt trước bàn thờ Phật. Đại đức Thích Tường Minh hô “đội mũ”. 
Đồng loạt 27 vị đội mũ có gắn sao vàng lên đầu. Bà con dự lễ vỗ tay như 
sấm dậy. Từ lúc ấy, họ đã trở thành Chiến sĩ vệ quốc.

Sau buổi lễ phát nguyện nhập thế trang trọng ấy, 27 nhà sư chiến sĩ 
được các đơn vị bộ đội tiếp nhận huấn luyện, giao nhiệm vụ tham gia 
bảo vệ thành Nam Định và chùa Non Nước Ninh Bình, đã có 12 vị ngã 
xuống. 

Cuộc đời binh nghiệp của Đại tá Đinh Thế Hinh trải dài qua nhiều 
chiến trường ác liệt. Từ bảo vệ thành Nam Định, Hải Phòng đến tham 
gia chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, rồi tiến vào Trường Sơn, chiến 
đấu ở A Sầu - A Lưới, sang Campuchia làm cố vấn quân sự. Dù ở đâu, 
ông cũng giữ vững tinh thần thép của một người lính và trái tim nhân 
hậu của một Phật tử. 

Nghỉ hưu năm 1989, ông vẫn tiếp tục cống hiến, nghiên cứu về Phật 
giáo, về lịch sử, viết sách và báo, lưu giữ những giá trị văn hóa.
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Nghiên cứu chùa chiền, ông có sách Chùa Cổ Lễ (1993), ông viết 
về chùa Một (Liêu Thượng) quê hương, nơi ông xuất gia đầu Phật. Ông 
viết về chùa Chân Tiên Hà Nội, tháp Báo Thiên thời Lý, tháp Báo Ân 
thời Trần, chùa Tôn Quy, Khánh chùa Thanh Quang. Ông quan tâm viết 
về các nhân vật lịch sử như Lý Thái Tổ, Lý Nhân Tông, Lý Thường 
Kiệt, Nguyên phi Ỷ Lan, Ngô Thì Nhậm và Lê Quý Đôn. Ông đi sâu vào 
các lĩnh vực Phật học, khai thác các khía cạnh tích cực đóng góp cho 
việc giáo dục nhân cách con người như tinh thần nhập thế đồng hành 
cùng dân tộc của Phật giáo, lý thuyết nhân quả, cây lành quả phúc, 
Những điều nhiệm màu của phép tọa Thiền… Ông còn tích cực tham dự 
các cuộc hội thảo khoa học về Phật giáo với các tham luận về Phật 
hoàng Trần Nhân Tông, về Thiền sư Trí Hải, Hòa thượng Tố Liên, về 
Hòa thượng Thích Thế Long, v.v…

Những bài viết của ông luôn tràn đầy tính lạc quan của một con 
người luôn luôn chỉ biết nhìn về phía trước. Ông còn tự làm hàng loạt 
các đĩa phim tư liệu về chùa Một, chùa Cổ Lễ, về xã Xuân Thành, về 
dòng họ, về truyền thống quê hương, về cuộc đời mình.

Chùa Cỗ Lễ, nơi 27 nhà sư cởi áo cà sa, khoác chiến bào
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6h10 ngày 29 tháng 8 năm 2019 (29/7 năm Kỷ Hợi), ông ra đi ở tuổi 
93, để lại tấm gương sáng về lòng yêu nước, về sự hòa quyện giữa Đạo 
và Đời, giữa lý tưởng chiến đấu và triết lý nhân sinh cao đẹp.

 

Vườn tượng, nơi thờ 12 vị sư đã anh dũng hy sinh tại chùa Cổ Lễ.

112 ◆ TỦ SÁCH PHẬT HỌC

TỪ QUANG TẬP 54



TỦ SÁCH PHẬT HỌC ◆ 113 

Trí Minh Đặng Hùng Anh

                   

Ngày xưa có một Sa môn nọ
Đi vào trong đám cỏ lùng nhùng

Bỗng nghe tiếng nói lạ lùng
    - Xin chào Hòa thượng! Nhưng không thấy người

Nhìn kỹ lại, đấy lời con rắn
Ló đầu ra, khẩn khoản van nài:

- Rằng tôi kiếp trước đã sai



Nay thân bị đọa, xin ngài giúp cho
Sư có biết vua A- Kỳ - Đạt?

Là tiền thân kiếp trước của tôi
Đã không thoát khỏi luân hồi

Mà còn bị đọa vào loài rắn đây!
Sư nói: Nghe chuyện này lạ thật
Tôi biết vua, một bậc hiền vương

Từng xây chùa, tháp cúng dường
Vì sao bị đọa vào đường súc sinh?

Rắn kể lại lúc mình sắp thác
Con hầu làm rơi quạt trúng đầu

Tức thời lửa giận bùng mau
Để cho phải chịu kiếp sau thế này

Sư nghe rắn trình bày cớ sự
Vì rắn mà nói pháp, giảng kinh

Rắn nghe tiêu nghiệp, chuyển mình
Xả thân đày đọa, sanh lên cõi Trời
Vài tháng sau vị Trời này xuống

Mang hoa Trời cúng Phật, chư Tăng
Tâm thành, làm lễ báo ân

Nhờ Tam bảo mới được phần thanh cao
Chúng ta đối với người sắp mất
Cẩn thận trong lời nói, việc làm

Không bi lụy tạo buộc ràng
Hộ tâm người ấy định an... lìa đời        
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      Nguyễn Cung Thông1

Phần này, bàn về một số cách dùng Phật giáo từ các tài liệu chữ 
Quốc ngữ vào TK XVII – hay từ thời LM de Rhodes và các 

giáo sĩ Tây phương sang Á Đông truyền đạo: Đạo bụt/tượng bụt, lạy 
bụt, thờ bụt, nặn bụt, khấn bụt, chú bụt, bắt bụt … cột phướn làm 
chay, luân hồi, Thích Ca, vô thường, đi tu, ăn năn tội… Đây là lần 
đầu tiên cách dùng này hiện diện trong tiếng Việt qua dạng con chữ 
La Tinh/Bồ (chữ Quốc ngữ). Điều này, cho ta dữ kiện để xem lại một 
số cách đọc chính xác hơn so với các dạng chữ Nôm cùng thời, cũng 
như thông tin về một số sinh hoạt xã hội/tôn giáo từ những nhân chứng 
lịch sử (mắt thấy tai nghe). Ngoài ra, liên hệ giữa hai âm bút và bụt 
khá rõ nét qua dạng kí âm bằng chữ Quốc ngữ; nhưng ít người biết 
là tương quan bút - bụt còn để lại dấu ấn trong loại chữ ô vuông (chữ 
Hán) khi truy nguyên. Tài liệu tham khảo chính của bài viết này là các 
tài liệu chép tay của LM Philiphê Bỉnh (sđd - xem chi tiết trong mục 
Tài liệu tham khảo chính và 4 tác phẩm của LM de Rhodes soạn: (a) 
cuốn Phép Giảng Tám Ngày (viết tắt là PGTN in năm 1651), (b) Bản 
Báo Cáo vắn tắt về tiếng An Nam hay Đông Kinh (viết tắt là BBC in 
năm 1651), (c) Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài 1627-1646 và (d) 
Tự điển Annam-Lusitan-Latinh (thường gọi là Việt-Bồ-La, viết tắt là 
VBL in năm 1651) có thể tra tự điển này trên mạng như http://books.
google.fr/books?id=uGhkAAAAMAAJ&printsec=frontcover#v 

1.	 Nghiên cứu ngôn ngữ độc lập ở Melbourne (Úc) – email nguyencungthong@gmail.
com 



=onepage&q&f=false. Các chữ viết tắt khác là Nguyễn Cung Thông 
(NCT), Hán Việt (HV), Việt Nam (VN), ĐNA (Đông Nam Á), LM 
(Linh Mục), CG (Công Giáo), PG (Phật Giáo), TVGT (Thuyết Văn Giải 
Tự/khoảng 100 SCN), NT (Ngọc Thiên/543), ĐV (Đường Vận/751), 
NKVT (Ngũ Kinh Văn Tự/776), LKTG (Long Kham Thủ Giám/997), 
QV (Quảng Vận/1008), TV (Tập Vận/1037/1067), TNAV (Trung 
Nguyên Âm Vận/1324), CV (Chính Vận/1375), TVi (Tự Vị/1615), VB 
(Vận Bổ/1100/1154), VH (Vận Hội/1297), LT (Loại Thiên/1039/1066), 
CTT (Chính Tự Thông/1670), TViB (Tự Vị Bổ/1666), TTTH (Tứ Thanh 
Thiên Hải), KH (Khang Hi/1716), P (tiếng Pháp), A (tiếng Anh), L (tiếng 
La Tinh), VNTĐ (Việt Nam Tự Điển/Hội Khai Trí Tiến Đức), ĐNQATV 
(Đại Nam Quấc Âm Tự Vị) v.v… Kí viết là ký (tên người, tên sách) và 
trang/cột/tờ của VBL được trích lại từ bản La Tinh để người đọc tiện 
tra cứu thêm. Tương quan Hán Việt ghi nhận trong bài không nhất thiết 
khẳng định nguồn gốc của các từ liên hệ (có gốc Việt cổ hay Hán cổ).

1. Bụt - Phật
1.1 Bụt lần lần thay bằng Phật từ TK XVII
VBL trang 597, ghi rõ hai cách dùng tương đương Bụt và Phật - 

cách ghi nhận dân dã của VBL cho thấy hai cách dùng Phật và Bụt chỉ 
là một:

VBL trang 597 - để ý1 hai dạng tương đương Bụt ghi ngay sau Phật 
và Phật không viết hoa.

1.	 Để ý thêm là tiếng Bồ Đào Nha, pagode từng có nghĩa (TK XVII) là bụt/phật, tượng/
hình của bụt/phật/thần - sau đó mới nhập vào tiếng Pháp (pagode), Anh (pagoda), Ý 
(pagoda), v.v... So với chùa tiếng Bồ là templo de idolos (VBL trang 117). Nét nghĩa 
phát sinh (hiện đại) của pagode là chùa, đền. VBL không những là một tài liệu quý 
hiếm cho lịch sử ngôn ngữ văn hóa Việt Nam, nếu đọc kỹ sẽ cho thấy nhiều dữ kiện 
ngôn ngữ thú vị về tiếng La Tinh và Bồ Đào Nha vào TK XVII. Dạng pagode lại có 
khả năng đến từ tiếng Trung Hoa 八角塔 bát giác tháp (thời cận đại đọc gần như pa gô 
ta > pagode) hay tiếng Ba Tư botkada (bot là bụt, kada là đền thờ), v.v...
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lạy Bụt lạy Trời/VBL tr.394: Một hoạt động dân gian phổ thông.

VBL trang 858 (oản cũng đọc là ván/môi hóa vào TK XVII).

	

VBL trang 220`VBL trang 848

 Bụt xuất hiện 32 lần so với Thích Ca 8 lần và Phật 0 lần trong PGTN
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Chỉ Nam Ngọc Âm Giải Nghĩa, trang 51b, ghi 
"Chân kinh kinh bụt có pho".

Phật Thuyết Đại Báo Phụ Mẫu Ân 
Trọng Kinh/PTĐBATK, trang 39b ghi 
"Này kinh Bụt thốt trả ơn nặng áng 
nạ" - đây là một cách dịch Nôm nhan 
đề PTĐBATK (bằng Hán Việt), câu diễn 
Nôm này xuất hiện 3 lần. Chữ Nôm Bụt 
孛 xuất hiện 70 lần trong bản này.

Bụt xuất hiện 11 lần trong VBL, 
32 lần trong PGTN so với Thích Ca 
xuất hiện 2 lần trong VBL, 18 lần trong 
PGTN. Từ Phật HV chỉ xuất hiện 2 (hai) 
lần trong VBL - xem hình chụp trang 
597 và 220 bên trên. Tới thời cụ Nguyễn 
Du (1766-1820) thì Bụt, Thích Ca không còn phổ thông 
so với Phật qua các tài liệu Hán Nôm (văn chương bác 
học) - phản ánh qua bản Nôm truyện Kiều chỉ có dùng chữ 
Phật 8 lần (không dùng Bụt hay Thích Ca). Giản đồ bên 
dưới cho thấy phần nào khuynh hướng giảm dần của cách 
dùng Bụt từ TK XVII cho đến TK XIX. Tự điển Béhaine 
(1772/1773, Đàng Trong) cùng thời cụ Nguyễn Du ghi 
danh từ Bụt 3 lần và ghi 7 mục Phật. Tự điển Taberd (1838, 
Đàng Trong sđd) chỉ ghi 6 mục (bỏ mục Phật pháp) so 
với Tự điển Theurel (1877, Đàng Ngoài1) tuy dựa vào Tự 
điển Béhaine và Taberd nhưng có ghi thêm 6 mục Bụt và 
7 mục Phật (không có mục Phật pháp). Tuy có ít dùng, 
nhưng dạng Bụt vẫn còn bảo lưu trong một số thành ngữ, 

1.	 Có khả năng Đàng Ngoài vẫn còn dùng Bụt so với Đàng Trong, như trong các tài liệu 
chép tay của LM Philiphê Bỉnh ông dùng Phật, đạo Thích Ca và Bụt, td. “đem vào chùa 
mà cúng Bụt” trang 215 trong Truyện nước Annam Đàng Trong; “tượng Bụt” trang 131 
trong Truyện nước Annam Đàng Ngoài chí Đàng Trong…
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ca dao trong dân gian1 như Bụt chùa nhà không thiêng/ Bụt nhiều oản ít/ 
Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy/ Đẹp như tiên hiền như 
bụt v.v... Ngoài ra, Đàng Ngoài (td. Tự điển Theurel) có lúc dùng Bụt 
so với Phật khác với Đàng Trong (td. Tự điển Béhaine/Taberd - phương 
ngữ) ít thấy xuất hiện hơn2.

1. 	 Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng đề nghị dùng đạo Bụt thay vì đạo Phật, con Bụt thay vì 
Phật tử, ngày đản Bụt thay vì ngày Phật đản - xem chi tiết trang này chẳng hạn https://
langmai.org/tham-van-duong/van-dap-voi-ts-thich-nhat-hanh/tai-sao-dung-chu-dao-
but/ . Tuy nhiên, cần lưu ý là chữ Phật cũng đã xuất hiện (1 lần - Phật tổ) trong Cư 
Trần Lạc Đạo Phú (vua Trần Nhân Tông 1258-1308) so với Bụt (10 lần); trong Đắc 
Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, Phật xuất hiện 1 lần (chư Phật) so với Bụt 2 lần, cho 
thấy khả năng chữ Phật nhập vào tiếng Việt trước thời quân Minh xâm lăng nước ta 
hay ít dùng hơn so với Bụt, td. dùng chung với từ HV khác.

2.	 Tự điển Taberd (1838) chép lại 3 (ba) mục Bụt (bụt, tượng bụt, bông bụt) từ Tự điển 
Béhaine (1772/1773) ở Đàng Trong, nhưng Tự điển Theurel (1877, dựa vào 2 tự điển 
trên) ở Đàng Ngoài thì ghi 6 mục Bụt hay thêm 3 cách dùng mới (bụt thần, hiền như 
bụt, râm bụt) vào 3 mục cũ. Tự điển Béhaine và Taberd đều có ghi tượng bụt (mục bụt 
và tượng) và tượng phật (mục tượng) nhưng Tự điển Theurel chỉ ghi tượng bụt (mục 
bụt). Cả 3 tự điển đều ghi đạo Phật, không thấy ghi đạo Bụt cho thấy mức độ phổ thông 
của cách dùng đạo Phật.
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Số lần xuất hiện của Bụt, Phật, Thích Ca trong VBL, PGTN và 
Truyện Kiều.

Trang 131, “Truyện nước Anam Đàng Ngoài chí Đàng Trong” 
Philiphê Bỉnh (sđd): Bụt có lúc viết hoa (Bụt) có lúc không (bụt). Cụ 
Bỉnh (1759-1833), cùng thời cụ Nguyễn Du, thường dùng Bụt so với 
phật trong tài liệu chép tay (sđd), phản ánh phần nào ngôn ngữ dân gian 
vào TK XVIII và XIX. Cũng vào thời kỳ này, LM Morrone ghi lại các 
cách dùng tương đương đạo Bụt, đạo Phật, Phật giáo - xem hình chụp 
lại từ tài liệu chép tay Lexicon Cochin-sinense Latinum (sđd). Tiếng Việt 
hiện đại thường dùng đạo Phật hay Phật giáo.

1.2 Nhìn rộng ra về các cách đọc Bụt/Phật - biết so với bút - viết
Xem lại chữ phật/phất/bột 佛 仏 (thanh mẫu tịnh1 並 vận mẫu vật 

物 nhập thanh, hợp khẩu tam đẳng) có các cách đọc theo phiên thiết.

1.	 Âm HV tịnh là dạng Việt hóa qua khuynh hướng trùng nữu 重紐 (b/p > t), âm cổ của 
tịnh là *bjeːŋʔ (đọc gần như bính). Tham khảo các bài viết như “Cách đọc Hán Việt và 
tính hư cấu trong Thiết Vận 切韵 – Nhìn từ góc độ hiện tượng trùng nữu” của Masaaki 
Shimizu 清水政明 (2012), “HIỆN TƯỢNG “TRÙNG NỮU” Ở THẦN ÂM TRONG 
TIẾNG VIỆT” của Ji Hoon (2009), Nguyễn Cung Thông: “Phật giáo vào thế kỉ 7: Các 
tục lệ ‘ngược ngạo’ (điều 33) theo ghi chép của pháp sư Nghĩa Tịnh” (2025), v.v...
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敷勿切 phu vật thiết (TVGT, TV, LT, CV, TVi, CTT).

孚勿切 phu vật thiết (NT, TTTH).

符勿切，音咈 phù vật thiết, âm phật (phất) (ĐV, TV, LT, VH,  
CV, TVi).

符弗切 phù phất thiết (QV, TTTH).

方未切 phương vị thiết (TV, LT, TVi, KH) 音廢 âm phế  - TVi ghi 
vị là 味. 

薄宓切 bạc mật thiết (TV, LT, CV, TVi).

薄沒切 bạc một thiết (TV, LT, CV, TVi).

TNAV ghi cùng vần 魚模 ngư mô (入聲作平聲 nhập thanh tác bình 
thanh) - vào thời TNAV thì âm cuối -t đã bắt đầu mất đi.

CV ghi cùng vần/nhập thanh 弼 佖 拂 佛 邲 泌 飶 苾 咇 駜 馝 柲 
怭 比 (bật phật/phất *bí biệt/tất bỉ/tỉ/bí/bì).

Giọng BK bây giờ là fó fú bì bó (theo pinyin hiện đại) so với giọng 
Quảng Đông fat6 fut5 và các giọng Mân Nam 客家话 [梅县腔] fut8  
[东莞腔] fut8 [客英字典] fut8 [海陆腔] fut8 [客语拼音字汇] fud6 [台
湾四县腔] fut8 [沙头角腔] fut8 [陆丰腔] fut8 [宝安腔] fut8, 潮州话 
hug8(hûk) hug4(huk), tiếng Nhật butsu (Go-on) futsu (Han-on) và tiếng 
Hàn *bjut. Một dạng âm cổ phục nguyên của Phật là *bjut (đọc gần như 
bụt tiếng Việt/giọng Bắc). Chữ 弗 hiện diện trong cấu trúc các chữ (đa 
phần là chữ hiếm) như 㔗, 佛, 彿, 沸, 𠔘, 𡗻, 𡘉, 𡛯, 𭯗, 𡶒, 𢂀, 𢏇, 𢒍, 
𰕧, 𢘍, 𣭘, 𣲴, 𤝟, 𤤖, 𤫰, 𥘬 𥿏, 𦕚, 𦨡, 𧉸, 𧙂, 𧠤, 𧿳, 𨚓, 𨚭, 𩖼 ...

Chữ hiếm này 弗 từng đọc là 符勿切 phù vật thiết (TV, LT) y như 
cách đọc chữ phật 佛 (ĐV, TV, LT, VH, CV, TVi). 

【爾雅 ·釋器】不律謂之筆。【註】蜀人呼筆爲不律也。 

【說文】楚謂之聿，吳人謂之不律，燕謂之弗，秦謂之筆
【 Nhĩ Nhã· Thích khí】 bất luật vị chi bút。【 chú】 Thục nhân 

hô bút vi bất luật dã。【 Thuyết Văn】 Sở vị chi duật， Ngô nhân vị 
chi bất luật，Yến vị chi phất， Tần vị chi bút.
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Hai chữ bút 筆 và bụt (> phật 佛) từng đọc giống nhau như đã ghi 
nhận bên trên: Đời Tần đọc 筆 là bút so với người nước Yên1 (xem bản 
đồ trang dưới) đọc là phất/phật 弗; hai âm này bây giờ rất khác biệt, td. 
giọng BK bút là bǐ so với phật đọc là fó (fú). Cách đọc cổ đại bất luật 
của bút gợi ý cho một dạng âm cổ phục nguyên là *b/plut hay *b/prut, 
nguyên âm r- dẫn đến khả năng ngạc hóa cho ra dạng duật 遹 (noi theo, 
hàm ý dựa vào luật lệ đã ghi chép).

佛*bụt (> phật)     弗*bút               筆bút 
(>*biet > viết)

VBL trang 60 so với viết chỉ dùng làm động từ/VBL trang 869

VBL trang 69/viết ghi bằng ꞗ dạng trung gian từ b - ꞗ - v

1.	 Chữ 燕 có thể đọc là yến khứ thanh (於甸切 ư điện thiết/Đường Vận, 伊甸切 y điện 
thiết/Tập Vận - yến ~ én) và yên bình thanh ( 因蓮切 nhân liên thiết/Tập Vận - Tập 
Vận cũng ghi thêm là 國名 quốc danh). Tập Vận còn ghi cách đọc 於殄切 y điễn thiết 
(thượng thanh, dẫn đến dạng *yễn) hàm ý yên ổn, an nhàn...
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Nước Yên/trích https://en.wikipedia.org/wiki/Yan_(state) 
Bút vào thời Tập Vận (1037/1067) đã có một cách đọc khác là *biêt, 

để cho ra dạng ꞗiết và viết vào thời VBL. Xem lại chữ bút 筆 (thanh 
mẫu bang 幫 vận mẫu chất 質 khai khẩu tam đẳng, nhập thanh) có các 
cách đọc theo phiên thiết.

鄙密切 bỉ mật thiết (TVGT, QV).
辟密切 tích mật thiết (NT, TTTH, TVi) tích 辟 âm cổ là *pek/bek 

- TVi ghi âm 音必 âm tất (tất có âm cổ là *pit - hiện tượng trùng nữu, 
xem chú thích 6).

逼密切 bức mật thiết (TV, LT, VH).
筆別切 bút biệt thiết (TV, LT) TV ghi 音莂 âm biệt - vần bút/bất/

bật với nguyên âm sau/lớn -u/â đã có một dạng với nguyên âm trước/nhỏ 
-iê vào thời Tập Vận (1037/1067), giải thích khả năng dạng bút trở thành 
viết1 được bảo lưu trong tiếng Việt (*biet > viết) và một số phương 
ngữ miền Nam TQ). Từ TK 18, khi người Việt đã ổn định cuộc sống 
ở ĐBSCL, viết (Đàng Trong) cũng dùng tương đương với bút (Đàng 
Ngoài).

1.	 Tiếng Mường Bi đọc viết là biết: td. biết chữ là viết chữ (Từ điển Mường Việt, Nguyễn 
Văn Khang chủ biên, Bùi Chỉ, Hoàng Văn Hành - NXB Văn Hóa Dân Tộc - Hà Nội - 
2002).
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昵輒切 nật triếp thiết (TV).
壁吉切 bích cát thiết (CV) bích tương ứng với vách tiếng Việt.
補密切 bổ mật thiết (CTT).
TNAV ghi vận bộ tề vi 齊微 và nhập thanh tác thượng thanh (入聲

作上聲).
CV ghi cùng vần/nhập thanh 必 縪 畢 罼 觱 滭 㓖 彃 韠 蹕 䟆 篳 

珌 鉍 筆 饆 (tất bút).
Giọng BK bây giờ là bǐ (theo pinyin hiện đại) so với giọng Quảng 

Đông bat1 (Taishan bit2) và các giọng Mân Nam 客家话 [客英字典] 
bit7 [沙头角腔] bit7 [宝安腔] bit7 [台湾四县腔] bit7 [梅县腔] bit7 [
海陆腔] bit7 [东莞腔] bit7 [陆丰腔] bit7 [客语拼音字汇] bid5, tiếng 
Nhật hichi (Go-on) hitsu (Kan-on) với biến âm b > h, tiếng Hàn but pil 
(cả hai nguyên âm u và i đề được bảo lưu như trong các dạng tiếng Việt 
bút và viết).

Vào TK XVII, viết dùng như động từ và bút là danh từ (VBL), cho 
đến TK XIX thì cây bút là cây viết (dùng như nhau - Béhaine/1772-1773, 
penicillus). Quản bút, ngòi bút, tháp bút, cầm bút thời VBL đã có các 
cách dùng tương đương là quản viết, ngòi viết, tháp viết và cầm viết từ 
TK XVIII về sau (từ thời Béhaine/sđd).

Với khả năng bút có một biến âm là *biêt > viết như trên, âm bụt 
(dựa vào thành phần hài thanh 弗 cũng là âm *but của bút đọc theo 
người nước Yên đã dẫn bên trên) cũng có thể liên hệ đến âm biết bảo 
lưu nét nghĩa nguyên thủy của động từ budh- tiếng Phạn (nghĩa là biết 
~ giác HV). Tuy nhiên các học giả Norman và Mei1 (1976), Schuessler2 
(2007), Sagart (2008) lại liên hệ biết với bát 捌 tiếng Mân Nam nghĩa 
là biết. Norman, Mei, Schuessler đề nghị biết và bát có gốc Nam Á 

1.	 Tham khảo bài viết “The Austroasiatics in Ancient South China: Some Lexical 
Evidence” của Norman, Jerry; Mei, Tsu-lin (梅祖麟) (1976) đăng trong Monumenta 
Serica, number 32, pages 274–301.

2.	 Tham khảo cuốn “ABC Etymological Dictionary of Old Chinese” của Axel Schuessler 
- University of Hawaii Press, 2007.
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(Austroasiatic), còn Sagart1 cho rằng biết là từ gốc Hán Tạng biệt 別. 
Người viết (NCT) đề nghị một nguồn khác hơn của động từ biết (gốc 
tiếng Phạn *budh-) qua ảnh hưởng thâm trầm của Phật giáo và tư duy 
tổng hợp truyền thống2 của người Việt. Tóm tắt quá trình biến âm của 
bút và bụt:

*b/prut - *but - bút - ꞗiêt - viết.
*bjut/bɯts - bụt (bật/bột) - biết.
2. Phướn, cột phướn làm chay

VBL trang 609

2.1 Phướn (VBL trang 609) tóm tắt tục lệ vào tháng bảy âm lịch: 
Dựng cột phướn cúng Phật3 (pagode - tiếng Bồ Đào Nha TK XVII) cùng 

1.	 Td. tham khảo cuốn Old Chinese: A New Reconstruction của William H. Baxter, 
Laurent Sagart - Oxford University Press (2014) v.v.. Học giả Lê Ngọc Trụ cũng từng 
đề nghị biết có gốc biệt HV trong Tầm Nguyên Tự Điển Việt Nam (1993 - NXB Thành 
Phố HCM). Ngoài ra, chữ Nôm cổ biết dùng dạng biệt HV 別 như trong Phật Thuyết 
Đại Báo Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh, Cư Trần Lạc Đạo Phú, Ức Trai Thi Tập...

2.	 Tham khảo các bài viết liên hệ cùng tác giả (Nguyễn Cung Thông) như Cách nói 
“xuống thuyền, trên trời, ra đời, Đàng Trong/Ngoài ...” thời LM Alexandre de Rhodes 
(phần 1), “Tiếng Việt thời LM de Rhodes: Mùi, mồi, vị và bùi có cùng gốc - hiện tượng 
cảm giác kèm/synesthesia (phần 17)” v.v…

3.	 Dịch là kính (cúng) các tượng thần (idolum/idolis tiếng La Tinh) - như theo các tác giả 
Đỗ Quang Chính/Hoàng Xuân Việt/Thanh Lãng sđd - thì không được chính xác cho 
lắm vì phạm trù nghĩa của idolum rất rộng: bụt (phật), bụt thần, hình bụt, tượng bụt 
(tượng phật) v.v... Ngay cả phần tiếng Bồ, mục cột (phướn - VBL trang 134) lại ghi là 
cúng (kính) các thần/bụt (idolos) so với cúng (kính) bụt/phật (pagode) trang 609. Điều 
này, phản ánh phần nào kiến thức của phương Tây về đạo Phật (‘đa thần’) vẫn còn phôi 
thai vào TK XVII. Nhờ vào các tài liệu từ những giáo sĩ tiên phong của Dòng Tên như 
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ăn chay cho những người đã chết. Theo chúng tôi, lễ hội trên chính là lễ Vu 
Lan. VBL đã ghi lại hoạt động dựng phướn và ăn chay cho những người đã 
chết/cúng cô hồn (xá tội vong nhân). Ngoài tục lệ "ăn tết ba ngày" (mục 
tết, VBL trang 731) khi dân thường vào chùa ba ngày đầu năm (ăn chay 
niệm Phật - kiểu tu hành ngắn hạn/NCT) để tránh rủi ro tai nạn (VBL ghi 
là tránh quỷ vô thường/diabolus La Tinh). "Cột phướn ăn chay" cũng gây 
ấn tượng cho LM de Rhodes để ghi lại chi tiết trong VBL. Tục lệ này cũng 
ghi trong mục cột (cột phướn - VBL trang 134). Chỉ Nam Ngọc Âm Giải 
Nghĩa (Hoàng Thị Ngọ khảo cứu/phiên âm/chú giải - sđd) cho thấy tương 
quan giữa phiên/phan với phướn

Bảo phan phướn cả thân dài
Bảo cái nón phướn tốt tươi diềm dà (trang 169, 52b).
Cổng1 cao gắn phướn hội chay chính kỳ (trang 175, 56a/56b).
…
Như vậy là hai lễ hội quan trọng của người Việt Nam là Tết nguyên 

đán và Tết Trung nguyên đều được ghi lại trong VBL qua cách dùng 4 
từ dễ nhớ là "ăn tết ba ngày" và cột phướn làm chay. Không những thế, 
VBL còn ghi câu nói 4 từ hay gặp của Phật tử vào TK XVII (VBL trang 
394) là lạy bụt lạy blời2 (trời) cho thấy lòng tôn kính và trông mong sự 
phù hộ từ các đấng thiêng liêng. Câu nói 4 từ này bây giờ thường là "lạy 
trời lạy Phật".  

Ảnh hưởng sâu đậm của đạo Phật khá rõ nét trong các tục lệ này vào 
TK XVII, cũng như ghi nhận của Bentô Thiện trong thư viết tay (1659):

de Rhodes, Ricci mà phương Tây bắt đầu biết đến đạo Phật càng ngày càng chính xác 
và rõ ràng hơn.

1.	 Học giả/TS Hoàng Thị Ngọ (sđd) lại đọc câu này là Công cao cắn phướn hội chay 
chính kỳ (câu này thuộc vào mục Vũ trùng viết về chim chóc/NCT). TS Trần Xuân 
Ngọc Lan (1985) cũng đọc câu này như vậy.

2.	 Một chi tiết đáng chú ý là phần giải thích (VBL trang 394 - lạy, kính lạy) bằng tiếng 
Bồ Đào Nha dịch theo nguyên văn lạy bụt lạy trời; phần tiếng La Tinh cũng dịch theo 
nguyên văn nhưng lại thêm một nhận xét: Đây là câu nói của người theo đạo Phật ở 
khắp nơi. Điều này, còn cho thấy khả năng LM de Rhodes đã tra cứu hai tài liệu khác 
nhau (và có thể cập nhật lại) để soạn VBL - phần giới thiệu cuốn VBL (1651) cũng 
nhắc đến điều này.
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“Chùa thờ bụt thì một làng một chùa, nhà thờ thần thì cũng vậy 
chẳng kể được cho (hết)” trích từ thư viết tay của Bentô Thiện (1659), 
chụp lại trong trang 150 Lịch Sử Chữ Quốc Ngữ 1620-1659 (Đỗ Quang 
Chính, sđd).

Trong tài liệu trên, chữ Nôm phướn viết bằng phiến HV 片 (xuất hiện 
2 lần) cho thấy bình thanh (phiên/phan HV 幡) đã trở thành khứ thanh. tuy 
nhiên phướn cũng ghi bằng phiên HV 幡 (xuất hiện 1 lần) cho thấy tương 
quan phiên - phướn... Thử xem lại các cách đọc của phiên/phan dựa vào 
các tài liệu Hán cổ.

2.2 Phiên - phan - phướn

Chữ phiên/phan 幡 (thanh mẫu bàng 滂 vận mẫu nguyên 元 bình 
thanh, hợp khẩu tam đẳng) có các cách đọc theo phiên thiết.

甫煩切 phủ phiền thiết (TVGT).

孚袁切 phu viên thiết (QV, TV, VH, LT).

符袁切，音煩 phù viên thiết, âm phiền (TV, LT, TTTH).

芳袁反 phương viên phản (LKTG).

孚艱切，音翻 phu gian thiết, âm phiên (CV, TVi) - đáng lẽ đọc là 
*phan cho phù hợp với phiên thiết này/NCT.

CV ghi cùng vần/bình thanh 翻 飜 幡 𢬵 反 犿 璠 旛 繙 番 轓 藩 
蕃 潘 (phiền *phản phiền phan) - để ý QV và CV có ghi vần phản 反 của 
phiên (tuy là bình thanh).

Giọng BK bây giờ là fān (theo pinyin hiện đại) so với giọng Quảng 
Đông faan1 và các giọng Mân Nam 客家话 [客英字典] fan1 [台湾四

县腔] fan1 [梅县腔] fan1 [宝安腔] fan1 [客语拼音字汇] fan1 [海陆
腔] fan1 (Hokkien đọc là hoan: phụ âm đầu ph- trở thành h- cũng như 
tiếng Nhật), tiếng Nhật han (Go-on) hon (Han-on) và tiếng Hàn là [번] 
theo IPA là /pʌ̹n/. 
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Để ý tương quan kiếp - cướp - cắp (tương quan nguyên âm iê - ươ 
- a), miễn - muộn – vãn, hiệp - hợp - hạp, viên - vườn, phiền - buồn - 
muộn, liên – luôn, quyển - cuốn - cuộn - quyện - vặn - quấn - vấn... nên 
không khó nhận ra tương quan phiên - phướn. Tuy nhiên, có thể vì xuất 
hiện trong tiếng Việt rất lâu đời nên thanh điệu có phần thay đổi (phiên 
nguyên là bình thanh) như mộ HV 墓 liên hệ đến mồ mả (mô), nghiên 
研 liên hệ đến nghiền, nghiện, nghiễn, nghiến, kế 繼 kề ghẻ (cha/mẹ 
ghẻ) v.v...

2.3 Trướng, phô trướng đề trụ
Trướng HV 帳 là màn che, trướng màn cho thấy cách dùng hai chữ 

có nghĩa giống nhau. VBL giải thích trướng có các tua thêu rủ xuống ở 
bốn phía (như cái mùng - conopeum/L). Trướng còn chỉ bức vải có chữ 
viết (chữ Hán). Tự điển Béhaine (1772/1773, sđd), Taberd (1838, sđd), 
Theurel (1877, sđd) cũng ghi màn trướng 幔帳 là conopeum/L với thứ 
tự chữ ngược lại so với VBL, thêm1 vào cách dùng tương đương là màn 
tỉu 幔𥾗. VBL ghi thêm trong mục trướng bốn chữ phô trướng đề mục 
HV 鋪帳題柱 dùng để chỉ trang trí trong chùa thờ Phật với màn trướng 
và cột có đề chữ Hán (dán chữ hay khắc). Kiến trúc này thường hiện 
diện trong các chùa ở Việt Nam, Trung Hoa, Nhật, Hàn (đồng văn) so 
với Thái Lan, Campuchia... Chỉ Nam Ngọc Âm Giải Nghĩa, trang 52b 
phần Pháp Khí Bộ Nhị Thập Cửu (sđd) cũng mô tả trang trí trong chùa:

Họa trục tranh vẽ nên đồ
Đề trụ cột dán từng câu đối tài

Bình màn màn phẳng mọi nơi
Thiền gia phong cảnh với người kể thông
...

1.	 Đại Nam Quấc Âm Tự Vị (Huỳnh Tịnh Của, 1895) ghi cẩm trướng (trướng gấm, màn 
cháng rực rỡ), trướng tỉu, trướng thêu đều cùng một nghĩa.
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VBL trang 837

2.4 Dưng ván cho bụt
Chùa không những có màn trướng và cột có đề chữ (phô trướng 

đề trụ) chung quanh tượng Bụt (tượng Phật), trên bàn thờ Phật còn có 
những mâm xôi oản mà tiếng Việt TK XVII còn gọi là ván (oản 盌 > 
ván - môi hóa phụ âm đầu cũng như quả 寡 > góa, vá, hòa > và, hoàng 
> vàng ...). VBL trang 858 mục ván, ghi là dưng ván cho bụt (~ dâng/
cúng oản cho Phật). Oản là loại lễ phẩm bằng xôi nếp đóng vào những 
bát (khuôn) tròn (gọi là oản), người Bồ Đào Nha gọi (gạo) nếp là pulò - 
xem hình chụp trong trang 2. VBL trang 584 mục oản, giải thích tương 
tự, thêm chú thích là oản còn đọc là ván. Tục lệ này còn để vết tích trong 
một số tục ngữ, như "giữ bụt thì ăn oản", "đếm bụt mà đóng oản" (Việt 
Nam Tự Điển/Hội Khai Trí Tiến Đức 1931).

2.5 Sám hối

VBL trang 673, giải thích sám hối là một hoạt động mê tín 
(superstitio/L) của người theo đạo Phật: Cúng lễ vật cho Phật để các 
vị tế lễ ăn và để các vị ấy tha tội cho. Cụ thể hơn, VBL trang 7 mục 
ăn, trang 334 mục hối, trang 504 mục năn, ghi cách dùng ăn năn tội, 
hối tội là ăn cỏ năn (một loại rau đắng) là cách nói ẩn dụ (metaphorice 
dicitur/L). Sám hối có gốc phức hợp: tiếng Phạn ksama क्षमा (sám là kí 
âm, hàm ý chịu đựng/tha thứ) và hối HV hàm ý tu sửa lại (hối hận). Cấu 
trúc chữ loại hình [Phạm + Hán] tạo ra nhiều cách dùng mới và gia tăng 
vốn từ Hán cho thêm phong phú: td. thiền định/môn/sư, thích giáo/tử/
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môn/nữ, tăng lữ/thống/vật... Đây là một chủ đề thú vị nhưng không nằm 
trong phạm vi bài viết này.

3. Phật bổn di địc(h) - bụt là rợ mọi
VBL trang 220 (xem hình chụp ở trang 2) ghi câu HV Phật bổn di 

địch và diễn Nôm thành bụt là rợ mọi. Thoạt đầu, câu này của tiếng 
Việt TK XVII nghe rất tiêu cực so với tiếng Việt hiện đại (TK XXI), tuy 
nhiên đó là phong cách nói thường gặp ngay trong các tài liệu cùng thời, 
td. đại từ nhân xưng1 tao và mày từng được sử dụng một cách trang 
trọng như trong Thiên Nam Ngữ Lục2 (chữ Nôm).

Vua rằng còn có mặt tao (c. 7101)      	    (đức vua xưng ‹tao›)
…
Bụt liền biết ý thốt ra rằng vầy
Tao đi áng hội mấy chày                           (đức Phật tổ xưng ‹tao›)
Vắng nhà phá giới là mày đã cam (c. 7349-7351).
...
Hay công thức rửa tội3, câu khẩu ngữ ghi lại vào năm 1645 (hội 

nghị ở Ma Cao) là
“Tau rữa mâi nhân danh Cha ùa Con, ùa spirito santo”
(Tao rửa mày nhân danh Cha và Con, và spirito santo)
…
Mầy ở kẻ nào? (~ quê bạn ở đâu?) VBL trang 354.

1.	 Tham khảo thêm bài viết "Cách nói tôi, ta, tao, tớ, qua, min... Tiếng Việt thời LM 
de Rhodes (phần 2)" cùng tác giả (NCT) trên trang này, chẳng hạn https://vanviet.
info/nghien-cuu-phe-binh/cch-ni-ti-ta-tao-to-qua-min-tieng-viet-thoi-lm-de-rhodes-
phan-2/ v.v…

2.	 Thiên Nam Ngữ Lục (khuyết danh, chữ Nôm) xuất hiện vào khoảng thế kỷ XVII, 
có thể đọc trên mạng http://sachbaovn.vn/doc-truc-tuyen/sach/Thien-Nam-Ngu-Luc-
MTkwRDRC...

3.	 Trong 35 giáo sĩ dự cuộc họp (Ma Cao, 1645) để bàn về mô thức rửa tội bằng tiếng 
Đông Kinh, thì có 31 phiếu thuận, 2 phiếu trắng và 2 phiếu chống từ LM de Rhodes và 
Metellus Saccanus.
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PGTN trang 248 (đức Chúa Giê Su xưng "tao")
Không biết LM de Rhodes đã ghi lại câu HV Phật bổn di địc(h) từ 

đâu. Có thể từ một cộng tác viên người Việt nào đó (hay một nho sĩ) hay 
từ tài liệu chữ Hán hay Dòng Tên. Nhắc lại là vào cuối TK 16 và đầu 
TK XVII, các giáo sĩ Dòng Tên đến Viễn Đông đều nhận thấy sự phổ 
thông của đạo Phật và để truyền đạo thành công hơn. Các giáo sĩ đã tìm 
cách cách giải thích sự "phi lý" của đạo Phật cho dân bản xứ: td. linh 
hồn của người chết nhập (sống lại) vào người khác (luân hồi trong mục 
luân và mục hồi/VBL), khái niệm về nguồn gốc loài người và thế giới 
(đức Phật Tổ chỉ là một người bình thường và không làm được "phép 
lạ", "tạo thiên lập địa" – PGTN trang 111), v.v... Câu nói 4 từ Phật bổn 
di địch 佛本夷狄 đã từng xuất hiện trong bài viết của thi hào/triết gia 
Hàn Dũ1 (768-824) đả phá đạo Phật cùng suy tôn đạo Khổng. Trích một 
đoạn liên hệ trong lá thư dâng lên vua của Hàn Dũ phê bình về đạo Phật:

佛本夷狄之人，與中國言語不通，衣服殊製，口不言先王之

法言，身不服先王之法服，不知君臣之義，父子之情

Phật bổn di địch chi nhân,dữ Trung Quốc ngôn ngữ bất thông y 
phục thù chế khẩu bất ngôn tiên vương chi pháp ngôn. thân bất phục 
tiên vương chi pháp phục bất tri quân thần chi nghĩa phụ tử chi tình.

1.	 Là một quan chức trung thành với nhà nước - khi nhận xét về tam giáo (đạo thích, 
đạo đạo và đạo nhu/VBL trang 717) - Hàn Dũ luôn đề cao đạo Khổng và chỉ trích 
đạo Lão và đạo Phật. Tham khảo thêm chi tiết các tài liệu liên quan đăng trên mạng 
như https://pages.ucsd.edu/~dkjordan/chin/faanfor/HarnYuhMemorial.html... Bài 
viết này (tờ biểu), Luật Phật Cốt Biểu 論佛骨表, được dâng cho vua Đường Hiến 
Tông (806-820) vào năm 819. Mục đích phản đối ý vua muốn trưng bày xương 
(móng tay) Phật ở kinh đô. Tham khảo thêm trang này https://baike.baidu.com/
item/%E8%AE%BA%E4%BD%9B%E9%AA%A8%E8%A1%A8/2993336 ...v.v...
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Tạm dịch/NCT: Phật (tổ) là người sống ở trên rừng (rợ mọi/VBL), 
ngôn ngữ không giống Trung Quốc; y phục rất khác biệt. Nói chuyện 
phép tắc lễ nghĩa và ăn mặc không giống các vua ta trước đây; không 
biết đến quan hệ quân thần và phụ tử (vua và tôi, cha và con - tam 
cương/NCT).

4. Một số cách dùng như luân hồi, nạt bàn, vô thường, quan ăm 
(âm)...

Đọc kỹ VBL và PGTN, ta có thể nhận ra được một số quan điểm 
trọng yếu của đạo Phật. Tuy nhiên, phải thận trọng vì vào thời kỳ này, 
Tây phương vẫn chưa biết nhiều về đạo Phật dù các giáo sĩ đã đến Trung 
Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, và gởi về Âu Châu nhiều tài liệu, bản tường 
trình về xã hội và tín ngưỡng bản địa. Ngoài ra, ngôn ngữ TK XVII 
(tiếng Bồ Đào Nha, La Tinh, Việt, Hán) cũng không giống hoàn toàn 
như ngôn ngữ TK XXI; thành ra nhiều câu nói có thể trở thành khó hiểu 
và dễ gây hiểu lầm một cách tiêu cực.

4.1 Luân hồi (VBL mục luân trang 430, mục hồi trang 333) - trầm luân
Luân hồi HV 輪迴 là một khái niệm cốt lõi của đạo Phật1 phản ánh 

sự sống liên tục không giới hạn trong cuộc sống hiện tại, liên hệ đến sự 
chuyển sinh của linh hồn và nhân quả trong lục đạo. Nét nghĩa này còn 
thấy trong cách dùng tương đương dân dã là lộn về (ghi chú thêm của 
VBL). Có khả năng lộn về là một dạng âm cổ của luân hồi: Lộn (lăn lộn, 
luân có một dạng âm cổ phục nguyên là *r/lun > lộn, lăn) và về (hồi có 
một dạng âm cổ phục nguyên là *g/hwəj > về - môi hóa). Tiếng Việt TK 
XVII còn dùng cụm danh ngữ lộn đi lộn lại để chỉ luân hồi (VBL trang 
423). Luân hồi có các dạng lüân hồi hay lŏên hồi trong VBL. Luân còn 

1.	 Câu nói bốn chữ sinh tử luân hồi cho thấy tính chất tuần hoàn (như bánh xe ~ xa luân), 
một khái niệm cốt lõi của Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo và Phật giáo. Cũng như luân 
hồi, sinh tử 生死 cũng từng là một cách dịch nghĩa của tiếng Phạn saṃsāra संसार so 
với các cách dịch khác ít gặp hơn như 業行’ nghiệp hành, 諸行 chư hành 有為行 hữu 
vi hành, 作行 tác hành, 資助 tư trợ, 將養 tương dưỡng, 功用 công dụng, 所作 sở tác, 
能作 năng tác, 有為法 hữu vi pháp, 餘氣 dư khí, 資糧 tư lương, 有為 hữu vi, 精 tinh, 
情 tình v.v... Để ý các chữ hành, vi, công, tác, năng, sinh tử... đều cho thấy tính chất 
luân chuyển (bất định) của luân hồi.
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có các dạng là lüên, lüôn (VBL trang 430 - không thấy VBL/PGTN 
dùng dạng luôn cho liên).

 

PGTN trang 107 – một "phản biện" về luân hồi

VBL trang 829 thêm chi tiết về luân hồi.
VBL phần tiếng Bồ Đào Nha ghi/NCT trầm luân (xem hình chụp 

bên trên) là sự xoay vòng của sự khổ, phần tiếng La Tinh giải thích/NCT 
là sự tiếp nối không ngừng của sự khổ do các người theo đạo Phật đặt ra. 
Trầm luân HV 沉淪 là đắm chìm trong nước (bể khổ - theo đạo Phật), 
hay luẩn quẩn trong vòng luân hồi phiền não. Cũng như vô thường, trầm 
luân còn mở rộng nghĩa chỉ sự chết trong Hán văn (tử vong). Các giải 
thích1 trong VBL cho thấy phần nào kiến thức phôi thai về đạo Phật của 
giáo sĩ Dòng Tên và cuối TK XVI và đầu TK XVII. Muốn thoát khỏi 
vòng luân hồi, thì cần phải tu hành để đạt được Nát bàn (Nạt bàn, Niết 
bàn), khái niệm này cũng được VBL ghi chép lại như sau.

1.	 Một lần nữa, ta thấy LM de Rhodes đã dùng hai tài liệu khác nhau để soạn ra VBL, 
phần tiếng Bồ ít chi tiết hơn so với phần La Tinh có phê bình thêm (cập nhật).
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4.2 Nạt bàn (Nát bàn, Niết bàn)
VBL trang 23 giải thích nạt bàn là biến mất (evanesco/L ~ 

desaparecer/Bồ so với tiếng Anh là disappear). VBL trang 510 ghi nạt 
bàn là sự luân hồi của Thích Ca, sau đó giải thích nạt là bất sinh, chẳng 
sống và bàn là bất diệt, chẳng chết. Có lẽ LM de Rhodes đã hiểu lầm 
tiếng Phạn Nát bàn - kiến thức về đạo Phật của Tây phương vẫn còn phôi 
thai vào TK XVII - nên giải thích theo cấu trúc Hán văn: Đánh đồng 
chữ đầu nạt (nát) là bất sinh 不生 (chẳng sống - tiếng Việt TK XVII) và 
chữ sau bàn là bất diệt 不滅 (chẳng chết - tiếng Việt TK XVII). Thật ra, 
Nát/Niết bàn 涅槃 là kí âm của tiếng Phạn निर्वाण Nirvāṇa, tiếng Pali 
निब्बान Nibbāna. Nirvāṇa là một từ ghép của chữ nis (ra khỏi, mất) và 
vā (tắt) hay còn có những cách giải thích khác như vana là rừng, đường 
quanh co (td. pháp sư Huyền Trang) hàm ý sự mê muội/phiền não của 
nhân gian; do đó niết bàn là thoát khỏi sự phiền não v.v… Là một khái 
niệm cốt lõi của đạo Phật, Niết bàn từng có các dạng kí âm là 涅槃那, 
涅盤那, 泥日, 泥洹, 泥畔, 泥盤那, 昵縛男 niết bàn na, niết bàn na, nê 
nhật, nê hoàn, nê bạn, nê bàn na, nật phược nam… Các dạng dịch/phiên 
nghĩa là 滅、滅度、寂滅、無為、解脫、自在、安樂、不生不滅 diệt、 
diệt độ、 tịch diệt、 vô vi、 giải thoát、 tự tại、 an lạc、bất sinh bất  
diệt v.v… Một điều đáng chú ý là cách đọc nạt bàn đã hiện diện vào TK 
XVII, đến thời tự điển của Béhaine (1772/1773 - xem hình chụp bên 
dưới) và Taberd (1838 - chép lại Béhaine, đổi thứ tự chữ La Tinh không 
thay đổi nghĩa) vẫn còn duy trì dạng nạt ở Đàng Trong, ngay cả đến thời 
Tự điển Theurel (1877 - chép lại hoàn toàn từ Taberd) ở Đàng Ngoài. Để 
ý nạt (nạt nộ) còn là nát (tục ngữ: Đội xống nát nạ, ma nát - Việt Nam Tự 
điển/Hội Khai Trí Tiến Đức, 1931). Thành ra nạt bàn còn có một dạng là 
nát bàn, và chữ Nôm nạt hay nát dùng niết HV 涅 cho ra cách dùng phổ 
thông hiện đại là niết bàn. Tác giả Génibrel1 (1898, sđd) ghi chú thêm 

1.	 Các học giả Đào Duy Anh, Gustav Hue trong thập niên 1940 đều ghi là nát bàn (niệt 
có thể đọc là nát). Lại có nhận xét nát bàn là đọc sai, phải đọc là niết bàn - thật ra nạt 
bàn/nát bàn là âm trung cổ tiếng Việt so với âm Hán Việt niết bàn - tham khảo bài viết 
này chẳng hạn (23/3/2015) https://hanoimoi.vn/het-hon-khi-doc-sach-truyen-thieu-
nhi-391215.html v.v...
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là các cách dùng nát (nạt nộ, dọa nạt, ~ nhát) và nạt bàn kinh là ở Đông 
Kinh (Tunkin, Đàng Ngoài).

VBL trang 510

Trích tự điển Béhaine “Dictionarium Annamitico-Latinum” ghi 
trong mục bàn (sđd). Không thấy ghi trong mục nạt, nát hay niết (cũng 
như Taberd, Theurel sđd).

Một điều đáng chú ý là nạt bàn còn có cách dùng tương đương dân 
dã là biến đi vào TK XVII. Biến đi hàm ý xua đuổi rất tiêu cực trong 
tiếng Việt hiện đại (khẩu ngữ):

VBL trang 23: Nạt bàn ~ biến đi

4.3 Vô thường (quỷ vô thường)
VBL trang 787 giải thích vô thường là tên loài quỷ thần (nomen 

diaboli/L) mà người già sợ. Do đó, họ thường vào chùa vào ba ngày đầu 
năm (ba ngày tết), vì quỷ vô thường1 tìm bắt và giết người ta vào thời 

1.	 So với khái niệm thần chết (tử thần HV) liên hệ đến sự chết chóc.
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gian này - theo ghi chép của VBL vào TK XVII. Phong tục này không 
còn nữa cũng như quỷ vô thường. Khái niệm quỷ vô thường từng hiện 
diện trong Địa Tạng Kinh 地藏经 (cuối TK X?) hay Kinh Niết Bàn 
(TK5?), trích những đoạn liên hệ:

无常大鬼，不期而到 Vô thường đại quỷ, bất kỳ nhi đáo.

Tạm dịch/NCT: Quỷ vô thường "lớn lắm", có thể đến bất kì lúc nào. 

Hay trong Đại Bát Niết Bàn Kinh 大般涅槃經 (TK V?) có câu:

無常大鬼 情求難脫 Vô thường đại quỷ, tình cầu nan thoát.

Tạm dịch/NCT: Quỷ vô thường “lớn lắm”, khó ai mà thoát được.

v.v…

Như vậy là vào TK XVII, VBL cho ta biết là người Việt vẫn còn 
dùng một số khái niệm Phật giáo khá xa lạ với Phật tử ngày nay, như quỷ 
vô thường, tì lô, mộc/mục mỗi...

4.4 Thíc(h) ca

Thích Ca 釋迦 là một cách kí âm HV của tiếng Phạn Sakya शाक्य, 
tiếng Pali Sākiya, Sakka, Sakya. Người viết chọn âm ca thay vì già cho 
chữ 迦: Vì cách đọc ca là theo phiên thiết 居牙切 cư nha thiết (Quảng 
Vận, Tập Vận, Vận Hội, Chánh Vận) - ca là âm cổ hơn so với già (dạng 
ngạc hóa k > gi/ch). Thích 釋 có một dạng âm cổ phục nguyên là *syak, 
do đó Thích Ca HV có âm trung cổ là *syak *ca rất gần với âm Phạn 
Sakya. Tiếng Bồ Đào Nha ghi là xaca cũng như tiếng La Tinh, cận âm 
của tiếng Phạn. Các tài liệu sau thời VBL như của LM Béhaine, Taberd, 
Theurel (sđd) còn ghi một dạng khác của Thích ca là Thích gia (phụ âm 
đầu k ngạc hóa thành gi- : ca > gia). VBL dành gần nguyên trang 761 
mục Thíc(h) để bàn về Thic(h) Ca (trang 77 mục ca chỉ ghi Thích ca): 
td. Thích ca qua đời khoảng 1.000 năm trước Thiên chúa Kito sinh ra. 
Điều này, cho thấy các giáo sĩ Dòng Tên biết ít thông tin về đức Phật tổ 
nói riêng, hay đạo Phật nói chung, vào TK XVII - dù rằng các giáo sĩ này 
rất quan tâm và học hỏi rất nghiêm túc. Sau hơn 100 năm, LM Béhaine 
(sđd, thuộc Hội Truyền Giáo Paris) ghi lại rõ hơn là đức Phật tổ sinh ra 
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vào năm 1026 Trước Công Nguyên1 và đạo Phật truyền đến Trung Quốc 
vào năm 65.

Một ông lão địa phương (Lâm Tỳ Ni) thuộc dòng họ Thích Ca
Hình trên cho thấy người viết/NCT - đứng bên trái mang dép - 

chụp với một người dân địa phương/Nepal mang họ2 Thích Ca (Sakya) 
vào tháng 1 năm 2012 - tại An Việt Nam Phật Quốc Tự (ở Lâm Tỳ Ni/
Lumbini) qua sự giới thiệu của Thầy Thích Huyền Diệu.

1.	 Năm sinh của đức Phật tổ chưa hoàn toàn được xác định: Có nguồn ghi là năm 624 
TCN, có nguồn ghi là năm 563 TCN v.v… Một hội thảo quốc tế về đạo Phật tại Đại học 
Gottingen University (Đức) vào năm 1988, cho thấy số nhiều học giả cho rằng năm 
Phật đản sinh có thể sau 563 TCN cả 100 năm. Tuy nhiên, cần nhiều khảo cứu khoa 
học khách quan cùng kết quả khảo cổ để xác định chính xác hơn.

2.	 Tham khảo thêm chi tiết bài viết “Dòng Họ Thích Ca” trong Tập San Pháp Luân 
14 hay trên mạng như https://thuvienphatviet.com/thich-dong-thanh-dong-ho-thich-
ca/2/, hay “Shakya caste of Nepal” (2023) trang này  https://inf.news/en/culture/
d05eecdd68fe3947eeb644f4b1e7e6b0.html  v.v…
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4.5 Sãi vãi

 

VBL trang 856 - vãi thanh ngã

Sãi là thầy tu (ông sãi, người đàn ông ở trong chùa và lo việc chùa), 
vãi là ni cô (bà/mụ vãi). VBL trang 671, giải thích thêm là ngoài việc thờ 
phượng Phật, cộng đồng sãi vãi còn làm nhiều chuyện từ thiện như xây cầu, 
cất nhà cho khách lữ hành có chỗ ở... Tuy nhiên, VBL trang 856 tiếp theo 
mục vãi (sãi vãi) là mục ông bà ông vãi (vãi thanh ngã, cấu trúc bốn chữ) 
có nghĩa là tổ tiên. VBL ghi các cách dùng tương đương là tổ tũ (~ tổ tông), 
tổ tiên, tổ nể. Để ý thêm là vải VBL trang 65 ghi là vải thanh hỏi. Lẫn lộn 
thanh ngã và hỏi vào thời VBL, ngoài khả năng in ấn sai lệch, còn có thể 
là giai đoạn tiếng Việt đang phát triển thanh điệu - đây là một chủ đề cần 
khai thác thêm chi tiết - td. tham khảo bài viết Tiếng Việt từ TK XVII: Các 
thanh hỏi, ngã trong chữ Quốc ngữ và giọng Sài Gòn (phần 47A) cùng tác 
giả (NCT).

  

PGTN trang 119 - ông bà ông vải (vải thanh hỏi) cũng như trang 22. 
Chữ Nôm vải dùng vĩ HV 尾 (thượng thanh).
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4.6 Quan Âm
VBL trang 619-620 ghi Quan ăm (Quan Âm) là Phật thuộc phái nữ 

mà các phù thủy sử dụng cho bùa yêu xấu xa (nghĩa tiêu cực). Béhaine 
(1772/1773), Taberd (1838) ghi là Quan Im (Theurel/Đàng Ngoài chép 
lại và ghi là Quan Âm) là Phật bà sinh đẻ của Trung Hoa. Các tài liệu từ 
cuối TK XIX như Đại Nam Quấc Âm Tự Vị, Tự điển Genibrel đều ghi 
Quan Âm là người đàn bà tốt, nghe thấy (quan, quán 觀) tiếng người khổ 
não mà đến cứu độ (nghĩa tích cực). Nét nghĩa tiêu cực của Quan Âm 
trong VBL phải chăng là do suy luận chủ quan của LM de Rhodes khi 
quan sát tục lệ cúng Phật Bà bề ngoài mà thôi? Hay chỉ nghe giải thích 
mơ hồ của người dân bản địa - vô tình hay cố ý chép lại từ một nguồn 
nào đó? Dù sao thì ảnh hưởng1 của Phật Bà Quan Âm đã rõ nét vào TK 
XVII ở Việt Nam để trở thành một mục riêng biệt trong VBL.

5. Tiểu kết cho phần 50
Tóm lại, phần trên (bài viết số 50) một lần nữa cho thấy VBL không 

chỉ là một từ điển với ba ngôn ngữ Việt, Bồ Đào Nha và La Tinh, mà còn 
là tài liệu tập hợp một số thông tin quý hiếm về xã hội, tín ngưỡng Việt 
Nam vào TK XVII. Đặc biệt là đạo Phật (đạo bụt) với những khái niệm 
cốt lõi như luân hồi (lộn về), trầm luân, nạt bàn (nát bàn, niết bàn, biến 
đi), vô thường. Các lễ hội quan trọng đều có mặt trong VBL như tết ta 
(ăn tết ba ngày, vào chùa trong ba ngày tết) và rằm tháng bảy (cột phướn 
làm chay): chúng đều có những hoạt động liên hệ mật thiết với đạo Phật. 
Bụt là danh từ phổ thông vào TK XVII như trong các cách nói lạy bụt 
lạy trời (blời), cúng bụt, thờ bụt, tượng bụt, khấn bụt, dái bụt (kính sợ 
Phật), bắt bụt (tranh luận đúng sai về Phật)... Ảnh hưởng thâm trầm của 
đạo Phật còn có thể hiện diện trong ngôn ngữ tiếng Việt khi truy tìm 
nguồn gốc của động từ biết (giác, tri, hiểu HV). Hai mục bút và bụt xuất 
hiện kế nhau trong VBL trang 60, bút (từng đọc như 弗) có một cách đọc 
khác là *biet để cho ra dạng viết, dẫn đến khả năng bụt/phật 佛 (cùng 

1.	 Tín ngưỡng Quan Âm 觀音 liên hệ mật thiết với văn hóa Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn 
Quốc... Td. Đền Asakusa Kannon thờ Quan Âm đã có trên 1.400 năm ở Tokyo chẳng 
hạn. Tên thương hiệu Canon (máy chụp hình, máy in, linh kiện điện tử...) nổi tiếng của 
Nhật có cùng một gốc.
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thành phần hài thanh) cũng có thể đọc là *biet để cho ra biết (cùng nét 
nghĩa với động từ tiếng Phạn *budh > bụt). Chữ Nôm trong Phật Thuyết 
Đại Báo Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh cũng từng dùng biệt HV 別 để chỉ 
viết1. Một số cách nói khác cũng để lại vết tích2 qua đạo Phật như hằng 
hà sa số3 恆河沙數 (VBL trang 314), nghĩa là số cát của sông Hằng/
Ganga Ấn Độ - hàm ý nhiều vô cùng mà ít người biết đến xuất xứ. VBL 
còn cho thấy cấu trúc 4 từ như "ăn tết ba ngày", "lạy bụt lại blời (trời)", 
"cột phướn làm chay", "phô trướng đề trụ", "tạo thiên lợp (lập) địa", 
"thiên viên địa phương" (blời tlòn đất ꞗuông), "sinh kí tử quy" (sóũ/
sống thì gưởi chết thì về), "sinh tử bất kì" (sóũ/sống chết chẳng hẹn)... 
Đây là một chủ đề đặc biệt cần tra cứu thêm vì cấu trúc tuy đơn giản này 
lại cô đọng tinh hoa phần nào của truyền thống xã hội, văn hóa tâm linh 
dân tộc. Các tài liệu chữ Quốc ngữ như VBL và PGTN tuy "mang nặng" 
tính cách truyền đạo Kitô, nhưng gián tiếp cho ta một số thông tin quý 
báu về chùa chiền vào TK XVII: màn trướng đề trụ, dưng ván cho bụt, 
quan âm, cầm ấn chú bụt, đọc kinh/tụng kinh, đọc canh đọc kệ, sãi vãi... 
Ngoài ra, trong quá trình học tập và truyền đạo cho dân bản địa sao cho 
‹hiệu quả›, các giáo sĩ Tây phương đã đưa ra những nhận xét và đặt vấn 
đề4 với thuyết luân hồi của nhà Phật, linh hồn sau khi chết (tái sinh) và 

1.	 Chữ Nôm viết (biệt HV 別) xuất hiện 2 lần trong Phật Thuyết Đại Báo Phụ Mẫu Ân 
Trọng Kinh: td. 咍爲盎那讀念 別錄殳句经 Hay vì áng ná gìn [duy trì] đọc niệm, 
viết lục một câu kinh (38b). Để ý cách đọc áng ná 盎那 theo VBL (1651) và Béhaine 
(1772/1773), Taberd (1838) và Theurel (1877) sđd - so với ang nạ, áng nạ…

2.	 Ngoài những các danh từ bụt/phật, Thích Ca có gốc tiếng Phạn khi đạo Phật du nhập 
vào Á Châu, vốn từ tiếng Hán cũng gia tăng đáng kể như qua cấu trúc tạo chữ [Phạn + 
Hán] sám hối... Có học giả Trung Quốc, như GS Peter Hu (Đại học Jiangsu) trong bài 
viết “Adapting English to Chinese”, từng ước tính vốn từ tiếng Hán tăng thêm khoảng 
35.000 chữ mượn từ tiếng Phạn và kinh Phật. Tham khảo thêm các bài viết liên hệ như 
“Buddhist Impact on Chinese Language” tác giả Guang Xing (2013, University of 
Hong Kong) v.v…

3.	 Đức Phật Tổ dùng hình ảnh số cát của sông Hằng (ẩn dụ) để chỉ số nhiều vô cùng, td. 
trong Kim Cương Kinh, Vô vi phúc thắng phân thập đệ nhất 金剛經·無為福勝分第十
一

4.	 Tham khảo các bài viết liên hệ như “Beyond Religious Exclusivism: The Jesuit Attacks 
against Buddhism and Xu Dashou’s Refutation of 1623” tác giả Thierry Meynard 
S.J. (2017), “Early Modern European Encounters with Buddhism” tác giả Thomas 
Calobrisi (2022), Phép Giảng Tám Ngày trang 104-111 ...v.v...
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thiên đàng/địa ngục, nguồn gốc loài người và thế giới - từ lăng kính của 
giáo hội La Mã vào TK XVII. Khi đọc các tài liệu này bằng tiếng Việt 
TK XXI, không giống hoàn toàn như tiếng Việt TK 17, phải thận trọng 
vì rất dễ tạo ra kết quả tiêu cực. Hi vọng bài viết nhỏ này gợi ý cho người 
đọc cảm thấy thích thú để tìm hiểu sâu xa hơn nữa về tiếng Việt của các 
TK trước; nhất là qua các dạng chữ quốc ngữ, Nôm và Hán và khám phá 
nhiều điều thú vị hơn trong kho tàng ngôn ngữ văn hóa Việt Nam.

Phụ trương
Cách dùng rợ mọi (tiếng Việt hiện đại thường dùng mọi rợ1 - thứ tự 

chữ đảo ngược) xuất hiện trong PGTN, bản đồ de Rhodes: 

    

    

PGTN trang 108.
PGTN trang 109.

1.	 Di 夷 đọc là 以脂切 dĩ chi thiết (TVGT, ĐV, QV), 延知切，音姨 diên tri thiết, âm di 
(TV, VH, CV) có một dạng âm cổ phục nguyên là *ləj mà tiếng Việt còn bảo lưu qua 
âm rợ (td. kì 旂 cờ, thi 詩 thơ...
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Phần này, cho thấy LM de Rhodes ghi nhận xét về Trung Hoa (đại 
minh, không viết hoa) có lễ nghĩa hơn Ấn Độ (thiên trúc coắc/quốc) nơi 
xuất phát ra đạo bụt, sau đó ghi lại phong tục dùng lá chuối thay vì đũa1 
bát và ăn bốc (PGTN trang 109).

Bản đồ Đàng Ngoài (Tonkin) và Đàng Trong (Cocincina) in trong 
tài liệu Histoire dv royavme de Tvnqvin, soạn bởi LM de Rhodes (xuất 
bản ở Rome, 1650). Miền rừng núi phía Tây của Việt Nam, minh 
họa khá rõ ràng như hình chụp bên trên, ghi là RVMOI (~ RUMOI -  
Rợ Mọi).

1.	 Đũa ghi đủa (thanh hỏi) trong VBL và PGTN, xem chi tiết trong mục sãi vãi về thanh 
hỏi ngã vào thời VBL.
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Đặng Xuân Xuyến

Ta về gặp lại hồn quê
Mẹ ta xưa quảy nắng về hong mưa
Một đời sướng thiếu khổ thừa
Mẹ đan hạnh phúc vặn vừa nỗi đau 

Heo may trở dạ mùa sau
Mẹ se gió lạnh khỏi nhàu nắng tươi
Chắt chiu ủ ấm nụ cười
Mẹ nhen lửa giữ cho “Người ở xa”

Tháng Mười, tháng Bảy, tháng Ba
Mẹ gom gió lạnh mưa sa bão dồn
Đổ vào sẫm đỏ hoàng hôn
Mẹ ru ta nặng trĩu hồn quê Cha

Ta về gặp lại hồn ta
Mẹ ta thì đã đi xa cuối trời... 
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Minh Ngọc

Thùng Công Đức là Thùng đựng tiền cúng dường của bá tánh, Phật 
tử cho chùa. Các chùa miền Nam, Trung thường gọi Thùng Công 

Đức, Thùng Phước Sương, Tam bảo Phước Điền, Thùng Hùn Phước. 
Miền Bắc hay gọi là Hòm Công Đức. Vì chữ Hòm, miền Bắc cũng có 
nghĩa là cái rương, tủ đựng, như nghĩa cái Thùng.

Một lần có anh Phật tử hỏi tôi: “Phước Sương” phải chăng là phước 
của mình sẽ được nhiều như sương rơi buổi sớm? Tôi phải giải thích: 
Phước Sương 福箱 là hai từ Hán ghép. Chữ Sương cũng có nghĩa là 
Thùng. Phuớc Sương nghĩa là Thùng đựng Phước. 

Rồi lại có người thắc mắc hỏi tôi: 
-	 Phước Điền có phải là mình dùng phước, điền lấp vào những chỗ 

tai họa hay không?
-	 Thưa không! Điền là chữ Hán 田, nghĩa là ruộng. Phước điền
福田 nghĩa là mảnh ruộng phước. Nếu mình gieo hạt giống chia 

sẻ, thương yêu vào đây; theo luật nhân quả, sẽ phát triển thành quả trái 
an lành cho nay và sau. Mảnh ruộng ấy là những người nghèo khổ, khó 
khăn, v.v… cần sự giúp đỡ của chúng ta, và theo Phật dạy, các bậc Chân 
nhân, Thánh Hiền, Chúng Tăng là những mảnh ruộng phước tốt đẹp, cao 
thượng nhất. 

Riêng tôi vẫn thích cái tên Thùng Công Đức hơn là Phước Sương, 
Phước Điền hay những tên gọi khác. Vì sao? Vì nó nhẹ nhàng, đạo 
vị, không đặt nặng mong cầu được phước, hoặc chứng tỏ mình vốn có 
phước, đem đi hùn với mọi người. Đơn giản chỉ là góp chút ít giá trị 

144 ◆ TỦ SÁCH PHẬT HỌC



công sức lao động của mình cho nhà chùa sinh hoạt. Việc làm ấy coi 
như là một chút tích đức!  Ấy vậy, mà công đức đó không thể lường 
tính được! Nó vượt ngoài sự cân đo đong đếm ít hay nhiều. Dân gian 
ta thường nói: “Của 1 đồng, công 1 nén”. Thùng Công Đức không chỉ 
là đựng tiền mà còn đựng biết bao mồ hôi, nước mắt thấm đẫm lên trên 
những đồng bạc dù là mệnh giá nhỏ nhất! Tên gọi Thùng Công Đức tự 
nhiên trở thành lời nhắc nhở nghiêm khắc quý giá đối với nhà chùa phải 
cẩn trọng khi sử dụng của đàn na tín thí!

Bạn dù là ai, Phật tử hay không, một khi đã mở lòng cho đi, thì 
lúc ấy tâm bạn cũng sẽ nhẹ nhõm, buông thư như tờ giấy bạc được thả 
rơi tự do vào Thùng Công Đức. Một tâm lành trong vô thức chợt chạm 
đến và nảy sinh, đó là Phước có ngay tức thì. Bạn chẳng cần mong! 
Nó vốn đang hiện diện. Còn mai sau ư? Đã có luật nhân quả vận hành! 
Chứ làm gì có chuyện Phật, Thánh Thần phù hộ cho những ai bỏ tiền ra 
mua chuộc!  Nhưng bạn có biết đâu, lúc ấy bạn đã gieo hạt giống lành 
vào đến ba mảnh ruộng phước. Phước đó được nhân ba. Đó là Tam bảo. 
Cũng vì vậy, Thùng Công Đức còn được gọi là Tam bảo Phước Điền. 
Một combo 3 trong 1.

Số tiền này, vị Trụ trì hoặc Ban Quản tự sẽ sử dụng cũng chia thành 
ba phần. Trước hết cho chúng Tăng, vì đây là những con người bằng 
xương, bằng thịt, tạm thời thay Phật hoằng dương chánh pháp. Họ được 
tiêu xài trong tiết lượng, đáp ứng vừa đủ nhu cầu sinh hoạt cá nhân tu 
học. Còn hai phần (Phật, Pháp) dành để sửa chữa xây dựng chùa và 
những hoạt động phục vụ cho nhu cầu tu học, tín ngưỡng của Phật tử 
thập phương. 

Từ đồng tiền riêng, nay trở thành tiền chung, lợi ích chung, hạnh 
phúc chung. Vì thế, hạt giống bạn gieo không mất mà còn được ươm 
mầm các nơi. Tất nhiên, phước của bạn gieo đã định theo luật nhân quả 
như thế rồi. Nếu như người sử dụng nó lệch chuẩn, biến chung thành 
riêng, sẽ chịu quả báo trước luật nhân quả cũng được định như thế, như 
thế… Bạn không muốn hưởng phước, người không muốn trả quả, cũng 
không được! 
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Tuy nhiên, nếu người sử dụng nó có trí tuệ, phương tiện khéo léo 
dùng để phát triển lợi ích lớn rộng thêm bao nhiêu, thì phước bạn hưởng 
cũng theo đó mà gia tăng gấp bội, cho đến không thể tính lường. Vì 
thế, trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, đại ý Phật muốn dạy rằng: Cúng 
dường cho hàng trăm ngàn vạn người bình thường, phước đó không lớn 
bằng cúng dường một bậc Thánh Tăng, một vị Phật. Vì sao? Vì họ hoàn 
toàn sáng suốt, không dính mắc vào tiền bạc tài sản cúng dường, biết 
làm những gì đáng làm đem lợi ích tốt nhất cho cộng đồng thế nhân. 

Cuộc đời này, rất nhiều loại Thùng Công Đức, ở khắp mọi nơi, từ 
cá nhân, gia đình đến ngoài xã hội, chỗ nào cũng có, để bạn tùy tâm đặt 
niềm tin đúng, chọn lựa đúng và phát tâm rời bỏ lòng vị kỷ, muốn chia 
sẻ một chút giá trị công sức để chan hòa hạnh phúc và đền ơn đến mọi 
người. Thùng Công Đức trong chùa không là ngoại lệ, nhất là đối với 
những người là Phật tử thuần thành hộ đạo. 

Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng có nói: “Thấy tánh 
là công, bình đẳng là đức, mỗi niệm không ngưng trệ, thường thấy bản 
tánh diệu dụng chân thật gọi là công đức” (Hòa thượng Thích Thanh 
Từ dịch). 

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng… Để gió cuốn đi…” 
(Trịnh Công Sơn). “Cần có một tấm lòng” phải chăng cũng là thấy được 
tự tánh thường nhiên của chúng sanh, mình và mọi chúng sanh đều cùng 
một tánh Giác. “Để gió cuốn đi” như gió cuốn có bao giờ chọn lọc, mà 
là bình đẳng, không phân biệt. Đó cũng chính là Công Đức.

Hãy để giá trị công sức của mình được lan tỏa khắp mọi nơi như 
đúng cái nghĩa Công Đức, mà không mong cầu một cái “Thùng” gì để 
đựng cho nay và sau cả! Vì nó vô hạn, vô công diệu dụng, không vật gì 
có thể chứa hết vậy.
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Nguyễn Lâm

S ơn môn là gì?
Từ điển Phật học Huệ Quang định nghĩa: "1. Sơn môn: (Tam môn). 

Cổng chính (Tam quan) của các chùa viện, chùa viện phần nhiều ở núi 
rừng, nên có tên này. Thông thường, các chùa đều có ba cửa, tượng 
trưng cho Tam giải thoát môn (Không môn, Vô tướng môn, Vô tác môn, 
nên gọi là Tam môn hoặc chỉ có một cửa cũng gọi là Tam môn. 2. Sơn 
môn (sơn tự). Từ chung gọi là chùa viện, vì từ xưa đến nay chùa viện 
phần nhiều ở núi rừng, nên lấy sơn môn làm tên gọi khác nhau của chùa 
viện. Từ đó, người sau tạo lập chùa viện ở đồng bằng hay giữa đô thị 
cũng gọi là sơn môn. Ngoài ra, tất cả những người tu hành trong ngôi 
chùa từ trụ trì trở xuống cũng đều được gọi là sơn môn.

Sơn môn do một vị Tổ sư sáng lập ra và lập ra bản thanh quy, sau 
đó truyền thừa cho các đệ tử đời sau. Theo thời gian, Sơn môn không 
ngừng lớn mạnh về số lượng Tăng, Ni cũng như số lượng các tự, viện. 
Những Tăng, Ni trong Sơn môn dù ở bất cứ một cương vị nào hay ở nơi 
đâu cũng luôn hướng về cội nguồn của Tổ tông (những người cùng một 
Sơn môn trong Phật giáo được gọi là Đạo mạch). Đặc biệt, để thể hiện 
lòng thành kính đối với chư vị Tổ Sư, các Tăng, Ni luôn tâm niệm giữ 
gìn phát huy Đạo mạch, “Tông phong, Thanh quy” của Sơn môn mình, 
nhằm thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, như ca dao Việt Nam 
có câu:

“Cây có cội mới trổ cành xanh lá
Nước có nguồn mới tủa khắp rạch sông

Làm người có tổ, có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn”.



1.	Như Hiện Thiền sư –Tổ khai sáng sơn môn

Vào nửa đầu thế kỷ XVII, Thiền sư Chuyết Chuyết (1590-1644) 
cùng các đệ tử người Hoa đứng đầu là Minh Hành (1596 – 1659), và đệ 
tử người Việt đứng đầu là Minh Lương đã truyền bá thành công dòng 
thiền Lâm Tế vào Đàng Ngoài Đại Việt, truyền thừa theo bài kệ của Trí 
Bản Đột Không.

 

Phật sử Việt Nam ghi nhận Hòa thượng Minh Lương Mãn Giác 
(?-1675) quê  thôn Lương Đa, xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội, trụ trì chùa Côn Cuơng, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh 
Bắc Ninh, đã có công rất lớn cùng các học trò (đứng đầu là Thượng thủ 
Chân Nguyên Tuệ Đăng)  truyền bá dòng thiền Lâm Tế Chuyết Chuyết 
khắp vùng Quế Võ, Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh), Văn Lâm, Văn Giang 
(tỉnh Hưng Yên), Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) tới non thiêng Yên Tử 

Nhục thân Xá lợi của Thiền sư Chuyết Chuyết
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(tỉnh Quảng Ninh) với các chùa Quỳnh Lâm, Long Động, Hoa Yên, Hồ 
Thiên… vốn là những trung tâm lớn của Thiền phái Trúc Lâm.

Ngài Chân Nguyên (1647-1726) có nhiều đệ tử xuất sắc, trong đó 
có hai vị nổi bật nhất là Như Trừng Lân Giác (1696-1733) và Như Hiện 
Nguyệt Quang (?-1765), đời thứ 37, tông Lâm Tế Việt Nam.

Như Trừng Lân Giác (1696-1733), con của Phổ Quang vương, phò 
mã của vua Lê Hy Tông, sớm từ bỏ quan trường, cải gia vi tự ở phường 
Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, rồi tìm lên Yên Tử theo học 
Chân Nguyên Hòa thượng. Sau khi đắc pháp trở về trụ trì chùa Liên 
Tông, Hà Nội. Tại đây, ông hoằng hóa rất mạnh, đồ chúng đến tham học 
rất đông. Do đó, lập thành một phái lấy hiệu là Liên Tông, sau phát triển 
thành sơn môn Lâm Tế Liên Phái.

Như Hiện Nguyệt Quang (?-1765) sinh ở làng Đường Hào, huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, thuộc con nhà quý phái. Năm 16 tuổi, ngài 
đến chùa Long Động trên núi Yên Tử xin thụ giáo với Hòa thượng Chân 
Nguyên – người được coi là  bó đuốc của thiền học Việt Nam thế kỷ 
XVII. Khi Hòa thượng Chân Nguyên viên tịch, Như Hiện được truyền 
y bát của phái Trúc Lâm Yên Tử, kế thừa thầy chăm sóc các ngôi chùa 
Long Ðộng, Quỳnh Lâm.

Hòa thượng An Thiền Phúc Điền trong sách Thiền uyển truyền 
đăng lục, quyển hạ, trang 19a-19b, viết: “Hải Dương tỉnh, Đông Khê xã, 
Nguyệt Quang thiền tự khai sơn thủy tổ, đặc phong Tăng chính Thuần 
Giác Như Hiện Tổ sư. Hạ nhị truyền Tịnh Minh Tính Tĩnh Huệ Không 
Thiền sư. Hạ tam truyền Tịnh Bình Hải Trạm Thiền sư. Hạ tứ truyền 
Tịch Chiếu Hải Triêm Thiền sư. Hạ ngũ truyền Đông Triều Quỳnh 
Lâm tự ân tứ đao điệp Hải Duyệt Hòa thượng. Hạ lục truyền Tịch Diệu  
Thiền sư”.

Theo đó ta biết, xuất phát từ Tổ Thông Giác Như Hiện – Tổ khai 
sơn chùa Nguyệt Quang, Hải Dương (nay là Hải Phòng), đời thứ 37 Lâm 
Tế có 3 nhánh truyền đến 3 nơi, trong đó:

Nhánh thứ nhất, tuần tự truyền xuống tại bản tự (chùa Nguyệt 
Quang) và đến đời thứ 5 thì được Hòa thượng Hải Duyệt truyền qua 
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chùa Quỳnh Lâm ở Đông Triều, Quảng Ninh, rồi đệ tử của ngài Hải 
Duyệt là Thiền sư Tịch Diệu kế tục truyền thừa tại đó”. 

Chúa Trịnh Giang (1729-1740) và vua Lê Ý Tông rất tôn phục Thiền 
sư Như Hiện. Năm Canh Tuất (1730), chúa Trịnh Giang ra lệnh cho 
trùng tu hai chùa Quỳnh Lâm và Sùng Nghiêm do Thiền sư Như Hiện 
chăm sóc. Chúa ra lệnh cho dân ba huyện Đông Triều, Thủy Đường, Chí 
Linh góp sức trùng tu các chùa này, gần một vạn người làm việc suốt 
một năm mới trùng tu xong hai chùa lớn này.

Năm 1737, chúa Trịnh Giang cho đúc một pho tượng Phật rất lớn 
để thờ ở chùa Quỳnh Lâm.

Năm 1748, Như Hiện được vua Lê Hiến Tông phong chức Tăng 
thống và năm 1757 vua ban hiệu Tăng Thống Thuần Giác Hòa Thượng. 
Ngài sống rất đạm bạc, ăn mặc giản dị, nhưng các vị đại thần đều  
quý trọng. 

Ngày mùng 6 tháng 9 năm Ất Dậu, Hòa thượng gọi đồ chúng lại từ 
biệt rồi tịch. Môn đệ xây tháp thờ tại chùa Nguyệt Quang. Bia trên mặt 
tháp có kê danh sách hơn 60 vị đệ tử đứng đầu là Thiền sư Tính Tỳ, tiếp 
đó là Tính Thiện, Tính Tâm, Tính Trung, Tính Tĩnh, Tính Thuyên, Tính 
Huệ… Thiền sư Tính Tĩnh là vị được truyền y bát Trúc Lâm, thay thế 
Ngài chăm lo các ngôi chùa nêu trên. 

Như vậy, ngài Như Hiện và đệ tử đắc pháp Tính Tĩnh (1692-1773) 
đã xây dựng và phát triển chùa Nguyệt Quang thành Sơn môn Lâm Tế 
Chuyết Chuyết đầu tiên tại Hải Phòng từ nửa sau thế kỷ XVIII, với Tổ 
đình là chùa Đông Khê (Nguyệt Quang tự) tọa lạc tại phường Đông Khê, 
Quận Ngô Quyền1. Đến nay, Sơn môn đã có hơn 40 chùa.

2.	Chốn Tổ Nguyệt Quang, Đông Khê, Hải Phòng
Nguyệt Quang tự, một ngôi chùa cổ của Hải Phòng, chốn Tổ của 

Sơn môn danh tiếng đã lưu dấu Thiền sư Tăng thống Như Hiện. 

1.	 Vì Tổ Chân Nguyên theo dòng thiền Lâm Tế và được truyền y bát dòng thiền Trúc Lâm 
nên ngài Như Hiện đệ tử đắc pháp nơi Tổ cũng mang tư tưởng hai dòng thiền này, gọi 
chung là dòng thiền Tế - Trúc. Vì thế, có sách gọi chùa Đông Khê thuộc dòng thiền 
Tế - Trúc.
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Am thờ Phật thuở hồng hoang là tiền thân của chùa Đông Khê ngày 
nay. Đến thời nhà Trần (1225-1400), chùa được dựng khang trang, trở 
thành cơ sở lớn của dòng thiền Phật giáo Trúc Lâm. Tam Tổ của dòng 
thiền Trúc Lâm đã từng qua đây giảng kinh, thuyết pháp. Hiện chùa vẫn 
còn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, người sáng lập dòng thiền này. 
Chùa bị giặc Minh (1407-1427) tàn phá và được khôi phục thời Mạc 
Phúc Hải (1541-1546), vị trụ trì là Phổ Hằng, cùng dân làng phục dựng 
lại và lại bị đổ nát vào năm 1654 thời vua Lê Thần Tông (1649-1662). 
Đến thời vua Lê Hy Tông (1676-1705) sau khi đắc pháp với Sư tổ Chân 
Nguyên Tuệ Đăng đời pháp Lâm Tế thứ 36, Thiền sư Như Hiện về trụ 
trì đã khai hóa chùa Đông Khê trở thành một chốn Tổ lớn, có ảnh hưởng 
rộng, đào tạo nhiều tăng tài. Ngài đã độ được 67 đệ tử xuất gia và các 
vị này đã trụ trì tới 40 chùa. Thiền sư tinh thông đạo pháp, kiên trì giới 
hạnh, được nhân dân, sĩ thứ vô cùng kính trọng.

Chùa Nguyệt Quang – Tổ đình sơn môn Đông Khê

Những bảo tháp lưu giữ xá lợi ở chùa Đông Khê hiện còn:
1) Nam mô Tịch Quang Tháp - Chân Nguyên Tổ sư hóa thân Bồ tát 

(28/9).
2) Nam mô Tịch Quang Tháp - Như Hiện Tổ sư hóa thân Bồ tát 

(16/9).
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3) Nam mô Tịnh Minh Tháp - Tính Tĩnh Tổ sư hóa thân Bồ tát 
(10/3).

4) Nam mô Tịnh Bình Tháp - Hải Trạm Tổ sư hóa thân Bồ tát 
(10/10).

5) Nam mô Tịnh Nhiên Tháp - Hải Chiên Tổ sư hóa thân Bồ tát 
(16/9).

6) Nam mô Huệ Quang Tháp - tự Tịch Tại Giác linh (17/1).
7) Nam mô Thiệu Châu Tháp - tự Phổ Thuận Thiền sư.
8) Nam mô Quang Diệu Tháp - Ma Ha Sa Môn Tỷ Khiêu - Thích 

Thông Hiện Thiền sư.
9) Nam mô Tịnh Chiếu Tháp Trúc Lâm - Thanh Trực tự Hải Chiêm 

Tổ sư (25/2).
10) Nam mô Nguyệt Quang Tháp - Ma Ha Sa Môn Bồ tát giới - 

Thích Diệu Pháp Giác linh (29/5).
11) Nam mô Tính Thanh Tổ sư (29/9).
12) Nam mô Huệ Quán Tổ sư (17/2).
13) Nam mô Ma Ha Sa Môn Thanh Cần Tỷ Khiêu - tự Phổ Hiện 

Tổ sư.
14) Nam mô Ma Ha Sa Môn Thanh Thần Tỷ Khiêu- tự Chiếu Khoan 

Giác linh.
15) Nam mô Thiệu Đăng - Tịch Diệu Giác linh (16/2)
16) Nam mô Ma Ha Sa Môn Tỷ Khiêu pháp huý Quang Minh tự 

Tâm Quảng Giác linh sinh năm Ất Sửu tịch (25/2).
17) Nam mô Tường Vân Tháp - Ma Ha Tỷ Khiêu Ni Bồ tát giới 

pháp húy Thích Đàm Thăng Giác linh (11/12).
18) Nam mô Bảo Liên Hoa Tháp - Ma Ha tỷ khiêu Ni Bồ tát giới 

pháp húy Thích Đàm Hảo hiệu Thánh Từ Giác linh (21/6).
Nam mô Lịch đại chư vị Tổ sư tác đại chứng minh.

NL
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Nguyễn An Bình

Nhặt chiều sưởi ấm buồn vui
Thu tàn sen nở cho người hữu duyên
Đêm trăng bát ngát hương thiền
Thơm trong cây cỏ khởi nguyên cội nguồn.

Thuần lương tánh đức gieo trồng
Bánh xe chân lý lửa hồng có nhen
Đường đời muôn nẻo bon chen
Đục trong chưa thoát bao phen lỗi lầm.

Đuốc từ thắp cả thế gian
Hộ trì chánh pháp minh đăng hẹn về
Lá rơi dưới cội Bồ đề
Giữ mình qua khỏi sông mê đôi bờ.

Kiếp tằm còn vướng đường tơ
Chìm trong tục lụy đâu chờ kiếp sau
Huệ căn như trận mưa rào
Mát trong trời đất biết bao thăng trầm.

Yêu người giữ lấy thiện tâm
Ủ trong hạt giống nảy mầm yêu thương
Sáng lòng hoa nở cát tường
Tìm trong chánh niệm con đường ta đi.
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TS. Đinh Văn Viễn 
Trường Đại học Hoa Lư

1. Chùa Vân Lỗi

Chùa Vân Lỗi tọa lạc trên sườn núi Vân Lỗi (còn gọi là núi Vân 
Nham), cao khoảng 20m so với mặt đất, thuộc làng Vân Hoàn - nay là 
địa bàn xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa. Làng Vân Hoàn xưa từng thuộc 
xã Vân Suối, sau đổi tên thành xã Sơn Đầu, thuộc tổng Thạch Truyền, 

Theo một số tài liệu ghi chép, chùa Vân Lỗi (xưa kia có tên Sùng Nghiêm Linh Tự) 
được dựng khoảng thế kỷ XIV. Đây cũng là ngôi chùa lớn đầu tiên được ghi chép 

trong sử sách, trước kia quanh chùa có không dưới 10 tấm bia đá lớn nhỏ,  
nhưng giờ chỉ còn 5 tấm.



huyện Nga Sơn. Giai đoạn 1945–1947, xã Sơn Đầu đổi tên thành Phượng 
Đầu, đến năm 1948 mang tên xã Nga Lĩnh. Nga Lĩnh bao gồm các làng: 
Vân Hoàn, Đồng Đội, Giải Uấn (tên cũ An Lạc), Hội Kê (tên cũ Hội 
Kế), và Báo Văn (tên cũ Báo Biến). Năm 2019, xã Nga Lĩnh được sáp 
nhập với xã Nga Nhân, hình thành xã Nga Phượng. Đến ngày 1 tháng 7 
năm 2025, theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xã Nga Phượng 
đã được sáp nhập vào xã Nga Thắng.

Không gian địa lý nơi núi, chùa Vân Lỗi tọa lạc có đặc điểm đa 
dạng, với sự đan xen giữa đồi núi, đồng bằng và hệ thống sông ngòi. 
Đáng chú ý là dòng sông Lèn – chi lưu của sông Mã, nước chảy trắng 
xóa, bãi phù sa và cánh đồng rộng xa xa như nối với khoảng trời đất bát 
ngát – đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành điều kiện địa văn 
hóa đặc sắc cho vùng đất này. 

Vùng đất nơi núi, chùa Vân Lỗi tọa lạc có đặc điểm đa dạng, với sự 
đan xen giữa đồi núi, đồng bằng và hệ thống sông ngòi. Dòng sông Lèn 
- phân lưu của sông Mã - chảy qua vùng này, không chỉ tạo nên vẻ đẹp 
nên thơ với bãi phù sa trù phú, cánh đồng mênh mông mà còn giữ vai trò 
lịch sử - văn hóa sâu sắc. Sông gắn với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng 
của đất nước, của địa phương. Nơi đây, từng ghi dấu trận đánh lớn giữa 
quân Trần và quân Nguyên do Trần Quang Khải chỉ huy. Không gian địa 
lý nơi đây, vừa hùng vĩ vừa linh thiêng, đã trở thành nền tảng hình thành 
di sản văn hóa quý báu gắn với chùa Vân Lỗi.

Chùa Vân Lỗi có chữ là Sùng Nghiêm Linh tự, mang ý nghĩa ngôi 
chùa tôn kính Phật pháp, giữ gìn sự trang nghiêm thanh tịnh, và là nơi 
linh thiêng giúp con người giác ngộ. Tên chùa là Vân Hoàn cũng phổ 
biến trong cộng đồng địa phương, gắn liền với tên làng nơi chùa tọa lạc.

Các tư liệu khắc trên đá - gồm bia ký từ thời Trần đến Lê Trung 
Hưng, cùng nhiều bài thơ, văn khắc trên vách đá - là những chứng tích 
xác thực về sự tồn tại lâu đời của ngôi chùa này, đồng thời phản ánh vị 
trí văn hóa - tín ngưỡng quan trọng của chùa trong lịch sử vùng đất Nga 
Sơn cũng như tỉnh Thanh Hóa.
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Trải qua nhiều thế kỷ, ngôi chùa này đã chứng kiến nhiều biến cố 
lịch sử, đồng thời cũng trải qua nhiều lần trùng tu, phục dựng. Dựa trên 
các nguồn tư liệu Hán Nôm, đặc biệt là hệ thống bia ký còn lưu lại, 
có thể khái quát quá trình hình thành và phát triển của chùa Vân Lỗi  
như sau:

Theo các văn bia và tư liệu lịch sử, chùa Vân Lỗi được xây dựng 
vào thời Trần (thế kỷ XIV). Sách Thanh Hóa tỉnh chí ghi nhận: “Núi 
Vân Lỗi quanh co đột nhiên mọc lên trên mảnh đất cao ven sông, nhiều 
đá lởm chởm và sâu thẳm như tán như tụ. Giữa những khe đá có hoa cỏ 
chen nhau, trông vẻ ngũ sắc tô điểm, ở giữa có một ngọn núi cao chót 
vót đứng thành hàng trăm núi đá nhọn như giáo, lưng chừng vách núi có 
động, động có chùa, chùa cổ mà bia đá thành hoang tàn...”.

Tấm bia thời Trần (1372) do Phạm Sư Mạnh (đỗ Thái học sinh) 
đang làm Hữu bộc xạ triều Trần soạn (“Sùng Nghiêm tự Vân Lỗi sơn đại 
bi nham”) ghi lại việc Đại Hòa thượng trụ trì chùa Khánh Lâm đã phát 
tâm xây dựng chùa tại núi Vân Lỗi, tạc tượng Tam Thế bằng vàng, mở 
am tu và cúng ruộng đất cho chùa. Bia cũng miêu tả địa thế hùng vĩ của 
núi: “Đông có xóm làng, nhà cửa đông đúc có thể làm nơi chung đỉnh 
của hào gia. Nam gần sông lớn chảy tới biển khơi, có thể làm chốn mênh 
mông cho thế giới. Tây có sông Kinh len lỏi tới hương Đại Lợi, núi Ma 
Ni có thể làm cảnh tráng quan cho các vùng quận huyện. Bắc kề đường 
lớn, ăn thông với Thần Đầu hải khẩu, có thể làm nơi nghỉ tốt cho kẻ lại 
người qua”. Điều này, cho thấy khi Phạm Sư Mạnh đến Vân Lỗi vãn 
cảnh thì chùa này đã có rồi, vốn là một chùa lớn, có mấy pho tượng bằng 
vàng ròng... Chùa Vân Lỗi đã là một trung tâm Phật giáo quan trọng từ 
thời Trần, gắn liền với các hoạt động tâm linh và văn hóa của vùng.

Đến thời kỳ Lê - Trịnh (thế kỷ XVI - XVIII), chùa Vân Lỗi tiếp 
tục được tu bổ và trở thành điểm đến của nhiều danh nhân, văn sĩ. Năm 
1650, chúa Trịnh Tráng (Thanh Đô Vương) trên đường bái yết Sơn lăng 
đã dừng chân tại đây và khắc bài thơ “Danh thắng cao tiêu đệ nhất 
châu” lên vách núi, ca ngợi cảnh sắc nơi đây:
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“Danh thắng nêu cao đệ nhất châu,
Dáng non như vẽ nước như dầu.
Nửa khép động non mời hạc tới,
Chắn ngang doi cát giỡn chim âu...”.

Đến khoảng năm 1770, 1771, dưới thời vua Lê Hiển Tông, chùa 
được trùng tu. Điều này, được thể hiện qua nội dung tấm bia “Vân Lỗi 
sơn ký” được khắc năm 1771, ca ngợi cảnh ngôi chùa: “Kìa núi xanh 
rậm và vút lên thẳng đứng như bức bình phong ngọc, lại như trướng 
gấm thế kia. Đó chẳng phải là cái vẻ đẹp của núi Vân Lỗi ư? Phía trước 
núi là dòng sông lớn, triều dâng sóng cuộn, lồng lộng vòng eo, thủy 
triều lên xuống sớm chiều nhiều vẻ...”. Sách Lịch sử Phật giáo Thanh 
Hóa (GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Lê Mạnh Thát hiệu đính, Nxb Thanh 
Hoa, 2019, trang 224-225) cho rằng tác giả bia là Ninh Tốn. Tuy nhiên, 
tôi cho rằng đây không phải là tấm bia của Ninh Tốn. Bởi sách Thơ văn 
Ninh Tốn (Hoàng Lê chủ biên, Nxb KHXH, Hà Nội, 1984, trang 8 ghi 
rõ: “Năm 27 tuổi (1770), đề thơ ở núi Vân Lỗi (thuộc địa phận Thanh 
Hóa), khi Tĩnh vương Trịnh Sâm đi xem xét phong tục thấy bài thơ trên, 
biết là của ông, mến tài thơ ấy mà triệu ông vào giữ chức Phiên liêm tri 
binh phiên”. Điều này, cả Gia phả họ Ninh1 (ở làng Côi Trì, xã Yên Mỹ, 
huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) cũng ghi lại chi tiết này. 

Bài thơ của Ninh Tốn đề khắc ở núi, chùa Vân Lỗi là bài: Vân 
 Lỗi sơn.

"Ái châu đa thắng quan,
Vân Lỗi ký nhân san.
U nham tàng phạn vũ,
Tiêu bích thuyên thần hàn.
Viễn củng thanh thiên đinh,
Tiền vu bạch nhất loan.
Hoa thụ các kim cổ,
Thủy thạch tự mang nhàn.

1.	 Xem thêm: Đinh Văn Viễn (2019), Làng Côi Trì, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh 
Bình (thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX, luận án tiến sĩ Lịch sử, Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội.
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Đăng lam dạo đệ xứ,
Thân uyển tai vân đoan".

(Châu Ái nhiều kỳ quan thắng cảnh,
Núi Vân Lỗi là một trong số đó.
Núi thanh u ẩn một ngôi chùa,
Vách núi có khắc nét bút của nhà vua.
Xa xa muôn ngọn núi xanh chầu về,
Một dòng sông trắng xóa quanh co phía trước.
Cây cỏ các loại đều có xưa và có nay,
Sông núi tự nó bận bã và tự nó nhàn nhã.
Trèo lên rồi nhìn ra chốn xa xa,
Cảm thấy thân mình y như ở đỉnh đám mây)1.

Do vậy, tôi cho rằng đây không phải là do Ninh Tốn sáng tác, đề, 
khắc mà là bia của một tác giả khác. Còn bia khắc bài thơ của Ninh Tốn 
có lẽ đã bị hư hại rồi.

Như vậy, trong giai đoạn này, chùa Vân Lỗi vẫn giữ được vị thế là 
một danh lam thắng cảnh, đồng thời là nơi giao thoa giữa Phật giáo và 
văn hóa bác học.

Đến thế kỷ XIX, chùa dần rơi vào cảnh hoang phế. Sách Đại Nam 
nhất thống chí (thế kỷ XIX) miêu tả: “Lên núi trông ra ngoài cửa biển 
Bạch Câu thì thấy chim biển, thuyền buồm hiện ra trước mắt”.

Tuy nhiên, chùa đã không còn giữ được quy mô như xưa. Theo các 
cụ cao niên địa phương, trước năm 1945, chùa còn 25 pho tượng, nhưng 
nhiều tượng đã bị phá hủy trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp.

Đến năm 1978, nhân dân trong xã phát động phong trào khôi phục 
lại ngôi chùa. Năm 1996-1997, ngôi chùa và phủ Thiên Tiên Thánh Mẫu 
được xây dựng lại. Từ năm 2023, chùa được trùng tu, xây lại một số 
hạng mục, thỉnh tôn tượng Quán Thế Âm Bồ tát…

1.	 Hoàng Lê (chủ biên) (1984), Thơ văn Ninh Tốn, Nxb KHXH, Hà Nội, trang 106-107.
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Hiện nay, chùa nằm ở sườn núi phía Nam, cách mặt đất khoảng 
50m, được xây kiểu mái vòm, chỉ có một gian hậu cung, lưng tựa vào 
vách núi. Đường lên chùa men theo sườn núi. Ngay sát cửa chùa, trên 
vách đá không biết từ bao giờ có bức họa một vị Bồ tát. Thượng điện 
chùa được bài trí gồm bốn hàng:

Hàng thứ nhất (trên cùng) gồm ba pho Tam thế Phật.
Hàng thứ hai gồm ba pho: Giữa đặt tượng Như Lai, hai bên là hai 

tượng Quan Âm. 
Hàng thứ ba bài trí pho tượng Quán Thế Âm thiên thủ thiên nhãn.
Hàng thứ tư là tòa Cửu Long.
Hàng thứ năm là tượng Thánh tăng và Đức Ông.
Phía dưới, bên cạnh đường lên chùa có tượng Quán Thế Âm  

lộ thiên.
Ngoài cảnh đẹp nổi tiếng, chùa Vân Lỗi còn gắn liền với nhiều sự 

kiện lịch sử như trận huyết chiến của Thượng tướng Trần Quang Khải 
đánh giặc Nguyên Mông, nơi an trí của mẫu thân của Trần Xuân Soạn, 
một đầu lĩnh khởi nghĩa Ba Đình. Tháng 5-1950, cũng tại chùa Vân 

Tượng Quan Âm lộ thiên cạnh đường lên chùa
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Lỗi đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ 3, với 
nghị quyết lịch sử: Rào làng chống càn thắng lợi. Đây cũng là nơi tổ 
chức Đại hội thành lập Đảng bộ huyện Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình...

2. Di sản văn bia tại núi, chùa Vân Lỗi1

Tại núi, chùa Vân Lỗi ghi dấu 
của nhiều tao nhân, mặc khách, 
vua, chúa, quan đại thần, nhà khoa 
bảng… tới tham quan, khắc thơ, 
văn trên vách núi. Theo Lý lịch 
Di tích lịch sử văn hóa nhóm bia 
đá chùa Vân Lỗi (núi Vân Lỗi) xã 
Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa, thì “quanh chùa có 
không dưới 10 tấm bia lớn nhỏ, 
nhưng giờ chỉ còn 5 tấm (một tấm 
đã bị vỡ gần hết), đồng thời trong 
chùa có một hòn đá thuyền kích 
thước 10 x 3m, gọi là hòn “Thạch 
Bàn””. Sau đây, xin cung cấp nội 
dung về 5 tấm bia ma nhai hiện 
còn ở núi, chùa Vân Lỗi.

Tấm bia thứ nhất2: 
Bia có tên “Vân Lỗi sơn kí”, được khắc năm Cảnh Hưng thứ 32 

(1771). Diềm bia trang trí hoa văn trơn dật 3 cấp, mỗi cấp rộng 2 cm. 
Kích thước thân bia 1,4m x 1,8m với 18 dòng chữ Hán (thể chữ Chân). 
Hiện chữ bị mòn, mờ nhiều, rất khó đọc nên chưa rõ tác giả là ai, đọc 
được tên người chép là Doãn Trọng Thường người xã (Tảo?) Khê, huyện 
Thượng (Phúc?), phủ Thường Tín. Nội dung của bia: Phần đầu văn bia 

1. 	 Bài viết tham khảo, trích dẫn từ: Ban Quản lý di tích và danh thắng, Sở Văn hóa thông 
tin tỉnh Thanh Hóa (2007), Lý lịch Di tích lịch sử văn hóa nhóm bia đá chùa Vân Lỗi 
(núi Vân Lỗi) xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2.	 Do có bia không xác định được niên đại, nên thứ tự bia được tính từ dưới chân núi theo 
đường đi lên chùa.

Tác giả đang khảo sát tấm bia thứ nhất 
tại núi, chùa Vân Lỗi.
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lý giải vì sao ngọn núi này có tên 
là “Vân Lỗi”? Vì trên núi có nhiều 
vách đá trập trùng, hom hỏm như 
tán như tụ, cao hàng trăm thước. Từ 
đó, trên núi đã có ngôi chùa lớn và 
có bia đá nhưng chưa rõ có từ khi 
nào? Trải qua các triều đại, đặc biệt 
là thời Trần đã có nhiều tao nhân 
mặc khách qua núi Vân Lỗi làm 
thơ và khắc bia lưu lại cho bao đời. 
Núi Vân Lỗi hùng vĩ là vậy, những 
dòng nước trên núi sâu thẳm mà 
sớm chiều lên xuống. Chùa Vân Lỗi 
uy nghi mà tĩnh lặng luôn tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Thật xứng là kì 
quan của hàng trăm ngàn năm vậy.

Tấm bia thứ hai:
Bia được khắc năm 1650, do Đại nguyên soái tổng quốc chính, sư 

thượng thượng phụ, duệ đoán, Văn Công Vũ Đức Thanh Vương (tức 
chúa Trịnh Tráng) ngự bút. Bia có chiều dài 1,6m; cao 1,44m; diềm bia 
rộng 10cm trang trí hoa văn hình Kỷ hà. Trong khuông Kỷ hà được trang 
trí hoa cúc nhiều cánh, diềm thân và diềm đế cùng được thể hiện loại hoa 
văn Kỷ hà. Trên bia khắc bài thơ thể “Thất ngôn bát cú” nói lên cảnh đẹp 
của núi non và vùng đất nơi đây. 

Phiên âm:
Canh Dần đông, Dư bái yết sơn lăng, lộ kinh Nga Sơn chi Vân Lỗi, 

sơn sắc ba quang tú lệ khả ái, viên kinh đan đăng ngạn, [...] lãm nhất 
biến, ngâm hứng bột sinh, vĩnh lưu vu thạch.

Danh thắng cao tiêu đệ nhất châu,

Sơn dung như đại thủy như du.

"Bán phong sơn động yêu huyền lạc,
Bình trướng sa đinh hạp bạch âu.
Tuyết kính tiều duyên ngoan thạch cước,

Tấm bia thứ hai
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Đan trình khách độ cấp than đầu.
Bằng cao dục tận quan lan hứng,
Bích lạc thương minh nhất sắc thu".

Đại nguyên soái tổng quốc chính, sư thượng thượng phụ, Duệ đoán, 
Văn Công Vũ Đức Thanh Vương ngự bút.

Dịch nghĩa:
Mùa đông năm Canh Dần (1650), ta đi bái yết sơn lăng, qua núi Vân 

Lỗi ở Nga Sơn. Ánh sóng, sắc non xiết bao xinh đẹp, ta liền bỏ thuyền 
lên bờ, ngắm nhìn khắp lượt, hứng thơ dào dạt, liền khắc ghi lên đá để 
truyền lại lâu dài:

Danh thắng nêu cao đệ nhất châu,
Dáng non như vẽ, nước như dầu.
Nửa khép động non mời hạc tới,
Chắn ngang doi cát giỡn chim âu.
Lối tuyết chú tiều men dưới núi,
Đường tiên du khách vượt ghềnh sâu.
Lên cao tận hưởng vui xem sóng,
Biển biếc mịt mờ một sắc thu.

Đại nguyên soái tổng quốc chính, sư thượng thượng phụ, Duệ đoán, 
Văn Công Vũ Đức Thanh Vương ngự bút".

Tấm bia thứ ba:
Tấm bia có tên là “Sùng Nghiêm tự, Vân Lỗi Sơn, Đại Bi Nham”, 

do Hữu Bộc xạ Hiệp Thái Phạm Sư Mạnh biên soạn vào năm Thiệu 
Khánh thứ 3 (1372). Bia có kích thước: Cao 1,14m, rộng 87cm; phần 
trán bia cao 17cm, được chạm khắc hình đôi rồng thời Trần ẩn trong 
mây, mỗi rồng ngậm một viên ngọc nơi miệng, thể hiện đặc trưng mỹ 
thuật cung đình. Diềm bia rộng 5cm được trang trí hoa văn hình mây 
mềm mại, còn diềm dưới rộng 10cm, khắc hoa văn hình sóng nước, 
góp phần tạo nên bố cục cân đối, hài hòa cho tổng thể bia. Toàn văn bia 
được khắc bằng chữ Hán theo thể chân phương, gồm 25 dòng, mỗi dòng 
khoảng 30 chữ, nội dung chủ yếu là ca ngợi vẻ đẹp kỳ vĩ, phồn thịnh của 
non sông, làng mạc nơi danh sơn tọa lạc, đồng thời phản ánh phần nào tư 
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tưởng mỹ học và cảm hứng thiêng 
liêng của người xưa đối với thiên 
nhiên và cảnh chùa nơi đây.

Phiên âm:
Sùng Nghiêm tự Vân Lỗi sơn 

Đại Bi nham
Phù nhị nghi hữu tượng, 

hiển phú tải dĩ hàm sinh; tứ thời 
vô hình, tiềm hàn thử dĩ hóa vật. 
Viên dĩ khuy thiên giám địa, dung 
ngu gia thức kì đoan; minh âm 
động dương, hiền triết hãn cùng 
kì số. Nhiên nhi thiên địa bao hồ 
âm dương nhi dị thức giả dĩ kì hữu 
tượng dã; Âm dương xử hồ thiên 

địa nhi nan cùng dã. Cố tri tượng hiển khả trưng, tuy ngu bất hoặc, tiềm 
hình mạc đổ, tại trí do mê. Huống hồ Phật đạo sùng hư, thừa u khống 
tịch.

Kim trụ trì Đại Hòa thượng, ẩn lâm nhất minh, xả thân xuất gia vi 
phù đồ, trụ trì Khánh Lâm tự, hữu chiếu mệnh dĩ đa niên hĩ. Tắc thừa 
hứng du phương, kiến Vân Lỗi sơn, tứ phương uất mậu, kỳ tâm khả 
ngoạn. Tắc khai sơn tạc thạch, kiến lập sổ am, tố Tam thế nhất bộ, toàn 
kim tí vu cao sơn, thần hôn chúc đảo: Hoàng đồ củng cố, thiên hạ thái 
bình, Thánh cung vạn tuế.

Niệm kì Đông hữu tụ lạc, lục li ốc xá, khả vi hào gia chi phú quí. 
Kỳ Nam ấp Trường Giang, xuất địa hải chi khẩu, khả vi thế giới chi 
minh mang. Kỳ Tây hữu Kinh, phái lạc thấu đáo Ma Ni sơn Đại Lợi chi 
hương, khả vi quận huyện chi tráng quan. Kỳ Bắc hữu đại lộ, dẫn xuất 
Thần Đầu chi hải khẩu, khả vi khứ lai chi tín tú. Cương dĩ tứ phương vi 
giới, trấn ư Vân Lỗi sơn chi chủ dã.

Kim hữu hoang thổ hàm thủy, cước sơn dụng đương nhị diện hữu 
dư. Đông cận tiểu mạch khê sơn, xuất thủy vi giới; Tây thủ vĩ sơn, để xứ 

Tấm bia thứ ba
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tụ nhân vi giới. Lưu thông thường trụ Tam Bảo, dĩ dưỡng chúng tăng, 
bổ trợ mạc lưu đồi hoại, cẩn thuật bỉ hoài, nhi lị kỳ nhật nguyệt cố lập 
thạch khắc.

Minh viết:
Vân Lỗi chi sơn,
Am tại giang biên.
Kiến lập chi nhân,
Hạnh giải câu toàn.
Tư cập tồn vong,
Phúc ấm thiên niên.
Đại Bi thùy từ,
Cứu độ chúng sinh.
Thượng dẫn mê đồ,
Hạ tế hàm linh.
Nhân nhân hoan duyệt,
Xứ xứ văn thanh.
Diệu đạo ngưng huyền,
Mạc tri kỳ tế.
Hối ảnh quy chân,
Thiên nghi việt thế.
Kim dung yếm sắc,
Hiện xuất quang lệ.
Sơn thần ủng hộ,
Đàn na cúng thí.
Thần hôn bất tuyệt,
Phú gia tụy chí.
Tư tự tư minh,
Khắc vi quốc thụy.

(Thiệu Khánh tam niên Nhâm Tý tuế nhị nguyệt thập lục nhật).

Hữu Bộc xạ, Giáp Thạch Phạm Sư Mạnh cẩn thuật.

Chi hầu Dũng Thủ Mai Tỉnh thư.
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Tại phận trường Hoàng Xá xã Tiền Lang dưỡng bà Nguyễn Thị 
Vĩnh nhất nhân, hữu điền tại Bái Mê điền nhị (?) giới cận Lục lang, Tây 
Bắc các cận lộ. Tịnh kỳ nam cận Lê Ngọc Hoàn vi giới, thí vi lưu thông 
Tam Bảo.

Tại phận trường Đồng Khoái thôn Nội Hộ Lương Thị Tú nhất nhân, 
hữu điền tại Xá Thệ... điền nhất diện, Đông cận cố Lương Nễ, Nam bán 
cận Mai Thị Ả, Tây cận Lương Súy, Bắc cận Trương Cá Luật vi giới, thí 
vi lưu thông Tam Bảo, đại đại tử tôn bất đắc tranh nhận.

Tại phận trường Lục Lang Trương Đệ tịnh Thị Ẩn hữu điền tại Bái 
Tư động dụng nhất sào, Động cận... Trương Đệ, Tây cận cố Lương Tao, 
Nam cận Nguyễn Cự Thuyên, Bắc cận Nguyễn Cổ Phùng vi giới, thí vi 
lưu thông Tam Bảo.

Tại Xa Lỗi xã, Mai Dưỡng Khách tịnh thê Nguyễn Thị (?) hữu điền 
tại... bát sào, thí vi lưu thông Tam Bảo.

Tại... Thí Xung lang Hiền Uy cư sỹ hữu điền tại cước sơn... thí vi 
lưu thông Tam Bảo.

Tại... xã Nguyễn Ngọ tịnh tôn Đỗ Báo hữu điền cố Ông nhất khảm, 
tại cước sơn Xa Lỗi đồng, Đông cận chủ điền địa mộ, Tây cận tự Nguyễn 
Quý, thí vi lưu thông Tam Bảo.

Tại Xa Lỗi xã... nhất nhân hữu thổ trạch dụng nhất sào, Tây Bắc 
cận lộ tịnh kiều, thí vi lưu thông Tam Bảo, tịnh ư sùng mị tự hựu cáo 
nhược... tăng tính mỗ nhân cư sứ kỳ tự, tức ký Pháp sư niên trung kỵ lạp, 
mạc lưu không khuyết, miễn chiên miễn chiên, cẩn thị cát thực.

Môn sâm lĩnh tỉnh thượng vân đoan,
Thân tại bích tiêu vân hán gian.
Hạ thị kình đào thiên vạn lý,
Trường thiên phù thủy thủy phù thiên.
Hữu Bộc xạ Giáp Thạch Phạm Sư Mạnh nghĩa phu.

Dịch nghĩa: 

Hang Đại Bi chùa Sùng Nghiêm núi Vân Lỗi
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Phàm trời đất có hình tượng, tỏ rõ sự chở che để nuôi dưỡng sinh 
linh; bốn mùa không hình dáng, ngầm chứa nóng lạnh để hóa sinh vạn 
vật. Bởi thế, nhìn trời xem đất, kẻ tầm thường cũng biết được manh mối; 
sáng tối đổi thay, bậc hiền triết khó lường hết lẽ huyền vi. Song trời đất 
bao bọc âm dương mà dễ nhận biết là nhờ có hình tượng; âm dương tồn 
tại trong trời đất mà khó thấu hiểu trọn vẹn.

Nay vị trụ trì Đại Hòa thượng, ẩn cư nơi rừng thiêng, từ bỏ thế tục 
xuất gia theo Phật, trụ trì chùa Khánh Lâm đã nhiều năm theo chiếu chỉ, 
nhân du ngoạn các phương, thấy núi Vân Lỗi bốn bề sum suê, lòng sinh 
cảm hứng, bèn khai sơn đục đá, dựng mấy am nhỏ, đúc một bộ tượng 
Tam thế bằng vàng ròng đặt trong hang núi cao, ngày đêm cầu nguyện: 
ngai vàng vững bền, thiên hạ thái bình, bệ hạ trường thọ.

Xét nơi đây: Phía Đông có làng mạc trù phú, nhà cửa san sát, có 
thể làm nơi phú quý vinh hoa. Nam bọc sông dài, thông ra cửa biển Đại 
Hải1, có thể làm chốn mênh mang bát ngát. Phía Tây có kênh rạch chảy 
đến núi Ma Ni2 hương Đại Lợi3, có thể làm thắng cảnh cho quận huyện. 
Phía Bắc giáp đường lớn thông ra cửa biển Thần Đầu, có thể làm nơi 
dừng chân cho lữ khách. Lấy bốn phương làm giới hạn, chính giữa là 
ngọn Vân Lỗi sừng sững.

Nay có mảnh đất hoang gần chân núi, phía Đông giáp khe nhỏ, phía 
Tây tiếp dãy núi4, đến chỗ dân cư làm giới hạn, xin cúng vào chùa làm 

1.	 Tức cửa biển Bạch Câu, hiện nay là cửa Lạch Sung, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn. Từ 
ngày 1-7-2025, xã Nga Bạch thuộc xã Nga Hiệp, tỉnh Thanh Hóa.

2.	 Núi Ma Ni: Theo văn bia: “Càn Ni sơn Hương Nghiêm tự bi minh” (1125) thời Lý có 
tên là Càn Ni, đời Trần đổi thành Ma Ni, thuộc làng Phủ Lý, phủ Đông Sơn cũ. Sau 
thuộc xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Từ ngày 1-7-2025, xã Thiệu 
Trung vẫn thuộc xã Thiệu Trung (nhưng xã Thiệu Trung mới gồm: Xã Thiệu Trung 
(cũ), Thiệu Vận, Thiệu Lý, Thiệu Viên và một phần thị trấn Thiệu Hóa.

3.	 Đại Lợi: Theo văn bia “Ngưỡng sơn Linh Xứng tự bi minh” (1126) thời Lý có tên Càn 
Ni, đến thời Lê kiêng húy đổi thành Đại Lý, huyện Phong Lộc, phủ Hà Trung cũ. Sau 
thuộc xã Đại Lộc và Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Từ ngày 1-7-2025, xã Đại 
Lộc thuộc xã Triệu Lộc; xã Đồng Lộc thuộc xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa.

4.	 Bản dịch của Sở VHTT tỉnh Thanh Hoa là: “.. tây kề ngọn Vĩ Sơn”. Và chú thích: Vĩ 
Sơn: Chưa rõ núi nào. Tôi cho rằng chỗ này dịch là: “phía Tây tiếp dãy núi”.
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ruộng Tam Bảo để nuôi dưỡng tăng chúng, phần còn lại dùng tu sửa, chớ 
để cảnh chùa đổ nát. Kính cẩn ghi chép, khắc bia lưu truyền.

Bài minh rằng:
Núi Vân Lỗi cao,
Am bên sông sâu.
Người dựng nên chùa,
Đức hạnh vẹn toàn.
Nghĩ đến còn mất,
Phúc để ngàn năm.
Đức Đại Bi từ,
Cứu độ chúng sinh.
Trên dẫn lối mê,
Dưới độ hàm linh.
Người người vui vẻ,
Chốn chốn nghe danh.
Đạo mầu thâm sâu,
Khôn lường bến bờ.
Bóng trở về chân,
Thân vượt thế tục.
Sắc vàng nhạt phai,
Ánh sáng rạng ngời.
Thần núi phù hộ,
Thí chủ cúng dường.
Hương khói không ngớt,
Giàu sang tụ hội.
Bia này minh văn,
Khắc vào sử sách.

Ngày 16 tháng 2 năm Nhâm Tý, niên hiệu Thiệu Khánh thứ 3 (1372).

Hữu Bộc xạ Phạm Sư Mạnh kính cẩn thuật lại.

Chi hầu Dũng Thủ Mai Tỉnh viết chữ.
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Bà Nguyễn Thị Vĩnh ở làng Tiền, xã Hoàng Xá có ruộng tại Bái 
Mê gần làng Lục, phía Tây và Bắc giáp đường, phía Nam giáp ruộng Lê 
Ngọc Hoàn, cúng làm ruộng Tam bảo.

Lương Thị Tú người nội hộ thôn Đồng Khoái có một mảnh ruộng 
tại Xá Thệ, phía Đông giáp ruộng cố Lương Nễ, nửa phía Nam giáp 
ruộng Mai Thị Ả, phía Tây giáp ruộng Lương Súy, phía Bắc giáp ruộng 
Trương Cá Luật, cúng làm ruộng Tam bảo, con cháu đời đời không được 
tranh giành.

Ông Trương Đệ và bà Thị Ẩn ở làng Lục có một sào ruộng tại 
đồng Bái Tư, phía Tây giáp ruộng cố Lương Tao, phía Nam giáp ruộng 
Nguyễn Cự Thuyên, phía Bắc giáp ruộng Nguyễn Cổ Phùng, cúng làm 
ruộng Tam bảo.

Mai Dưỡng Khách cùng vợ là Nguyễn Thị... ở xã Xa Lỗi có ruộng 
rộng tám sào cúng làm ruộng Tam bảo.

Cư sĩ Hiền Uy ở làng Thí Xung... có khoảnh ruộng tại cánh đồng 
dưới chân núi cúng làm ruộng Tam bảo.

Ông Nguyễn Ngọ cùng cháu là Đỗ Báo ở xã... có ruộng cố Ông một 
khám tại cánh đồng dưới chân núi Xa Lỗi, phía Đông giáp mộ chủ ruộng 
đất, phía Tây giáp ruộng tự Nguyễn Quý, cúng làm ruộng Tam bảo.

Ông... ở xã Xa Lỗi có nhà đất rộng một sào, phía Tây Bắc giáp 
đường và cầu, cúng làm ruộng Tam bảo, đồng thời ở chùa Sùng Mị có 
cáo thị rằng... tăng nhân nào ở đất chùa thì phải ghi rõ ngày giỗ của các 
vị pháp sư, chớ để bỏ trống. Kính cẩn ghi chép.

Trèo mây tay với trăng sao,
Thân nơi sông bạc tầng cao xanh mờ.
Cúi nhìn muôn dặm sóng xô,
Nước lưng trời thẳm, non phô mặt duềnh.
Hữu Bộc xạ Giáp Thạch Phạm Sư Mạnh nghĩa phu.

Bia thứ tư:
Bia có kích thước 72 x 64cm, diềm bia rộng 6cm, trang trí hoa văn 

dây cúc leo cách điệu, diềm đế trang trí một lớp hoa văn cánh sen. 
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Bia chỉ có hai dòng chữ lớn, dòng trên khắc: “Sùng nghiêm am tự 
kí” (Ghi chép ở chùa Sùng Nghiêm). Dòng dưới: “Trụ trì (?) (?) Nguyễn 
Phúc Công tự Huệ Dung đạo hiệu Vĩnh Toàn Thiền sư” (Thiền sư trụ trì 
họ Nguyễn, tên tự Huệ Dung, hiệu Vĩnh Toàn). 

Bia thứ năm: 
Bia thứ năm nằm ở phía phải 

của ngôi chùa, kích thước còn lại 
đo được rộng 1,1m; cao 97cm, 
diềm bia rộng 6cm, được trang trí 
hoa văn dây leo cách điệu. Hiện bia 
bị vỡ nhiều, những chỗ còn chữ lại 
bị nứt theo đường gân đá do vậy chỉ 
có thể đọc được một số ít chữ. 

Nội dung chính của bia, ca 
ngợi lẽ huyền diệu của đạo Phật. 
Phần cuối của văn bia, kê tên 
những người có tiền, của công đức 
vào chùa.

3. Một số nhận xét
Như vậy, chùa Vân Lỗi là một 

trong những di tích lịch sử – văn 
hóa đặc sắc của tỉnh Thanh Hóa. Với lịch sử hình thành và phát triển 
kéo dài hơn 600 năm, từ thời Trần, qua các triều đại Lê, Nguyễn cho đến 
ngày nay, ngôi chùa không chỉ là trung tâm tôn giáo quan trọng mà còn 
là điểm hội tụ tinh hoa văn hóa, nghệ thuật và lịch sử vùng đất Nga Sơn.

Một trong những giá trị nổi bật và độc đáo nhất của chùa chính là 
hệ thống văn bia phong phú, có niên đại từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVIII. 
Các tấm bia đá này không chỉ phản ánh đời sống Phật giáo và tín ngưỡng 
qua các thời kỳ, mà còn là kho tư liệu quý báu cho nghiên cứu lịch sử, 
văn học, thư pháp Hán Nôm và nghệ thuật điêu khắc đá truyền thống. 
Nội dung văn bia ghi chép chi tiết về các sự kiện, nhân vật, bài thơ, câu 
đối, từ đó hé mở những lát cắt sinh động về sinh hoạt văn hóa – xã hội của 

Tấm bia thứ tư
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địa phương và mối 
quan hệ giữa chùa 
với triều đình đương 
thời.

Trong quá khứ, 
chùa Vân Lỗi từng 
là một trung tâm 
tôn giáo – văn hóa 
lớn của xứ Thanh, 
nơi đón tiếp nhiều 
danh sĩ, văn nhân và 
quan lại triều đình. 
Những bài thơ đề 
vịnh và văn bia của 

họ còn lưu lại đến ngày nay đã góp phần khẳng định vai trò của chùa 
không chỉ trong đời sống tôn giáo mà còn trong dòng chảy văn hóa 
chính thống và dân gian. Sự quy tụ của nhiều văn bia từ các thời kỳ khác 
nhau càng cho thấy vị thế lâu dài và ảnh hưởng sâu rộng của chùa trong 
lịch sử khu vực.

Trải qua thời gian và nhiều biến thiên lịch sử, chùa Vân Lỗi vẫn giữ 
được những giá trị cốt lõi, trở thành điểm tựa tâm linh của cộng đồng và 
là một phần không thể thiếu trong kho tàng di sản văn hóa xứ Thanh.

Tấm bia thứ năm
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Tuệ Quán

CHỈ Bệnh
Đè nén các vọng tưởng 
Miễn cưỡng bắt dừng lại
Muốn biển không nổi sóng
Thanh Văn dụng cách này
Muốn đoạn dứt lục căn
Mong chứng quả La Hán
Thật giống đá đè cỏ!
Dụng công vô ích thôi!
Phật Tánh chẳng phải vậy!

TÁC Bệnh
Bỏ niệm vọng, lấy chơn
Đổi niệm xấu thành lành
Nghịch trần để hợp giác
Phá một phần vô minh
Chứng một phần Pháp Thân
Phật Tánh chẳng phải vậy! 

NHẬM Bệnh
Niệm khởi cũng mặc kệ
Niệm diệt cũng mặc kệ
Chẳng cần dứt sanh tử
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Chẳng cần cầu Niết Bàn
Chẳng trụ và chấp trước
Hết thảy tất cả tướng
Chiếu đó mà thường tịch
Ngay tịch mà thường chiếu 
Đối cảnh vẫn vô tâm,...
Nho: “Lạc thiên tri mệnh”
Giáo: “Trở về tự nhiên”
Hoặc: “Trở về Hài nhi”,...
Phật Tánh chẳng như vậy!

DIỆT Bệnh
Tư tưởng đều dứt sạch
Trống rỗng như gỗ đá
Người trung thừa tìm cách:
Phá “Một niệm ban đầu”
Trang Tử gọi: “Tọa vong”
Nho: “Ngã tâm vũ trụ”
Nhóm Lục sư ngoại đạo
Ngày xưa thời Đức Phật
Chủ trương theo lối này
Đều rơi vào Diệt Bệnh
Phật Tánh chẳng phải vậy!

Vì phạm bốn bệnh trên
Cho nên bèn lầm nhận 
Rằng Kiến Văn Giác Tri
Là Chơn Như Phật Tánh.

TỦ SÁCH PHẬT HỌC ◆ 173 

TỪ QUANG TẬP 54



174 ◆ TỦ SÁCH PHẬT HỌC

Phan Cát Tường

Ngọc Nữ Tâm Kinh là tuyệt kỹ công phu của phái Cổ Mộ trong 
Thần Điêu Đại Hiệp (quyển thứ hai trong trong Xạ Điêu Tam 

Bộ Khúc, gồm ba quyển của nhà văn Kim Dung).

Mục tiêu của Ngọc Nữ Tâm Kinh là khắc chế võ công của Toàn 
Chân giáo, là một giáo phái lớn của Bắc tông Đạo giáo do Vương Trùng 
Dương làm giáo chủ.

Tổ sư khai sáng Ngọc Nữ Tâm Kinh là Lâm Triều Anh, cũng là 
“người tình lỗi hẹn” của Vương Trùng Dương thuở thiếu thời. Từ “tình 
yêu” chuyển sang “tình thù”, người đàn bà này mới quyết tâm sáng chế 
Ngọc Nữ Tâm Kinh để hóa giải võ công của người gây ra mối hận tình.

Để đạt công phu thượng thừa, hành giả của Ngọc Nữ Tâm Kinh phải 
luyện thành công Toàn Chân kiếm pháp, Cổ Mộ kiếm pháp và hoàn toàn 
nhập thất tại sơn trang Cổ Mộ trong thời gian luyện công. Hành giả phải 
luyện cặp đôi nam - nữ trong điều kiện khỏa thân để giải thoát nguồn 
năng lượng thừa ra ngoại biên, nếu không chúng sẽ thâm nhập nội tạng, 
gây tẩu hỏa nhập ma.

Nguyên tắc của Ngọc Nữ Tâm Kinh là âm dương hài hòa theo tiến 
triển của 12 quẻ tương ứng với 12 tháng trong kinh Dịch. Âm triển, 
dương thoái. Âm thoái, dương triển. Dương triển thì hành giả có thể 
ngừng nghỉ, nhưng âm triển thì phải triển đến vô cực, nếu gián đoạn sẽ 
gây tắc khí dẫn đến tử vong.

Đó chỉ là phần “Hiển” của Ngọc Nữ Tâm Kinh, còn phần “Mật” thì 
sao? Lâm Triều Anh khai sáng ra loại công phu này không chỉ một dụng 



ý đối đầu với Toàn Chân giáo. Sư bà vì đã nếm trải đau khổ trong cuộc 
tình với Vương Trùng Dương nên muốn cho đệ tử Cổ Mộ phải học được 
tinh thần Vô nhiễm khi đối đầu với sắc dục.

Hành giả khi khoả thân trước đối tượng đầy nhục cảm, rất dễ bị 
chao đảo do cảm ứng âm-dương. Vì thế, họ cần định tâm trong từng sát 
na để tịnh hóa tâm hồn.

Vì lẽ đó, Lâm Triều Anh đã đặt tên tuyệt kỹ này là Ngọc Nữ Tâm 
Kinh để nhấn mạnh yếu tố “Tâm” trong phép luyện công này. Chữ 
“Kinh” nhắc nhở hành giả đây là lời dạy của bậc tiền bối về sự giữ mình 
trong sạch.

Điểm đặc sắc của Ngọc Nữ Tâm Kinh là không chỉ hóa giải chiêu 
thức của đối phương mà khi hai đối thủ kết hợp chiêu thức nhau (Ngọc 
Nữ Tâm Kinh phối chiến với Toàn Chân kiếm) sẽ tạo ra một tường thành 
vững chắc trong trận địa Song Kiếm Hợp Bích với kẻ thứ ba. Kiếm pháp 
phối hợp này được gọi là Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp (kiếm pháp Ngọc 
Nữ với tâm niệm trong sạch) làm kinh hoàng đối thủ.

Có lẽ nhà văn Kim Dung lấy cảm hứng từ triết lý Bát Nhã Tâm Kinh 
của Phật giáo Đại thừa để sáng tác Ngọc Nữ Tâm Kinh chăng?

Trong khi Bát Nhã Tâm Kinh nhấn mạnh đến Tánh Không của vạn 
pháp, thì Ngọc Nữ Tâm Kinh hướng đến triết lý Vô nhiễm, là một hình 
thái trong công phu Bát nhã.

Trong khi Bát Nhã Tâm Kinh phối hợp Không với Sắc, thì Ngọc 
Nữ Tâm Kinh phối hợp chiêu thức bổn môn với chiêu thức khách môn 
để làm ra trận địa chiến Song Kiếm Hợp Bích như một bức tường kiếm 
vững chải.

Trong khi Bát Nhã Tâm Kinh phủ định sự tồn tại của pháp tướng 
(Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất 
tăng, bất giảm,…) để định nghĩa tánh Không, thì Ngọc Nữ Tâm Kinh trút 
bỏ lớp vỏ bề ngoài (ngoại y) để nhận diện tâm mình.

Trong khi Bát Nhã Tâm Kinh sử dụng thần chú: “Gate, gate. 
Pàragate. Pàrasaṃgate. Bodhi svàhà” (Vượt qua, vượt qua. Vượt qua 
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bờ bên kia. Vượt qua hoàn toàn. Tuệ giác thành tựu), thì Ngọc Nữ Tâm 
Kinh sử dụng chiêu thức vượt qua cảm thọ chính bản thân mình để trụ 
tâm nơi quỹ đạo kiếm pháp.

Có thể nói Kim Dung đã đồng hóa Ngọc Nữ Tâm Kinh với Bát Nhã 
Tâm Kinh. Tác giả đã mượn tuyệt kỹ Cổ Mộ để kiến giải tư tưởng Đại 
thừa.

Nơi đây, tánh Không đã được đơn giản đến mức tối giản. Sự cởi 
bỏ xiêm y của Tiểu Long Nữ không khác sự rủ bỏ chuyện đời của một 
thiền sư. Cặp nam nữ khỏa thân trong tư thế đối diện nhau không khác 
cặp “Sắc-Không” trong “Không tức thị Sắc”. Và Song Kiếm Hợp Bích 
chính là triết lý “Nhị đế dung thông” (Chân đế - Tục đế hòa hợp) của 
Đại thừa Phật giáo.

Những ai đã từng chiêm nghiệm Thần Điêu Hiệp Lữ hẳn cảm nhận 
triết lý nhà Phật phảng phất trong các tuyệt kỹ công phu của các nhân 
vật như: Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Vương 
Trùng Dương,…

 Nhưng có lẽ Ngọc Nữ Tâm Kinh là một đại diện xuất sắc nhất cho 
triết lý Bát nhã mà nhà văn Kim Dung muốn gửi gắm đến người đọc.
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Vũ Khắc Tĩnh

1. Những người xa quê hương, không biết họ có suy nghĩ gì mỗi khi 
nhớ về quê quán, hình ảnh nào làm cho họ cảm động và đáng nhớ nhất? 
Chẳng hạn như dòng sông, con đò bến nước, hay những món ăn dân dã 
như dĩa rau muống luộc, bát nước chè xanh… Riêng trong cuộc sống 
đời thường của tôi có một hình ảnh gắn liền với tuổi thơ thời còn đi học 
ở trường làng, thời gian êm đềm trôi mỗi khi tôi nhớ đến. Hình ảnh đó 
có gì gợi nhớ trong tôi suốt những tháng năm đời lang bạt, đó chính là 
ngôi chùa làng quê tôi.

Trên con đường cái từ chợ Cây Sanh rẽ vào ngôi chùa đứng sừng 
sững bên đường, lâu nay vẫn thường gọi là chùa Dương Đàn. Tôi không 



còn nhớ chùa xây dựng vào năm nào, mà mái ngói đã ngả màu nâu sẫm, 
tường vôi đã lộ màu bạc thếch. Chùa tọa lạc trên một khoảnh đất rộng, 
phía trước mặt là con đường với những ngôi nhà dân cư nằm rải rác lưa 
thưa, phía sau là cánh đồng lúa chạy thăm thẳm tới núi đồi trùng điệp. 
Mỗi buổi sớm mai, tiếng chuông ngân nga, tiếng mõ lốc cốc, đánh thức 
cho mọi người trong làng xóm thức giấc, chuẩn bị cơm nước cho một 
ngày mới bắt đầu ra đồng, trẻ nhỏ thì sắp xếp lại sách vở để đến trường. 
Trong một không gian lắng đọng tĩnh mịch, tiếng chuông chùa trở thành 
một âm thanh thoát tục gieo vào tâm hồn con người lòng nhân từ và  
yêu thương.

Nhà tôi đến chùa chừng vài cây số, nằm dọc theo trục đường chính 
là cánh đồng lúa xanh ngút mắt đến tận chân núi. Trước sân chùa là cây 
Bồ đề tàn lá sum suê lay bay trong gió, bên những chậu hoa cúc với màu 
vàng rực rỡ, đâu đó những giò phong lan treo lủng lẳng ở mái hiên. Hai 
bên hông chùa là những luống cải xanh.

Cha mẹ tôi theo đạo Phật. Những ngày lễ Phật đản, lễ Vu lan, hay 
những ngày lễ tết, tôi theo cha mẹ lên chùa lễ Phật. Trong trí nhớ của 
tôi, ngôi chùa gợi lên một điều gì đó thiêng liêng và gần gũi. cha tôi là 
người giác ngộ sớm nhất. Cái tâm hướng thiện mở ra cơ hội nhận lấy 
chính mình mà từ bỏ bến mê quay về bờ giác.

Sau này, khi lớn lên tôi có nhiều hiểu biết hơn, Phật không ở đâu xa, 
Phật ở trong lòng mỗi một con người.

Tôi rất thích cảnh vật nơi này, trong một không gian yên tĩnh, không 
ồn ào náo nhiệt như ở thành phố. Đến với chốn thiền môn thanh tịnh, 
làm tôi quên mất vòng danh lợi đua chen, tận hưởng giây phút an nhàn 
dù chỉ trong khoảnh khắc. Không có gì vui bằng, xa xa, là cánh đồng lúa 
xanh chìm trong mờ ảo khói sương, văng vẳng đâu đây còn có tiếng hót 
của lũ chim sâu trên cành vú sữa ở góc vườn. Nhiều nhất là chậu mai 
vàng rực rỡ gợi nhớ đến lễ hội Rằm tháng giêng, lễ Vu lan báo hiếu rằm 
tháng Bảy, chùa Dương Đàn người xe vô ra dập dìu. Nhìn từ xa lồng đèn 
treo lủng lẳng trên sợi dây ra tới cổng chùa, những lá cờ Phật bay phất 
phới trong gió, những ngọn nến cứ lung linh kì ảo trong lồng đèn nhiều 

178 ◆ TỦ SÁCH PHẬT HỌC

TỪ QUANG TẬP 54



màu sắc, trên gương mặt chúng sinh rạng rỡ nụ cười tươi, quên mất nơi 
này trước kia là khu đất trồng hoa màu.

Trong giấc mơ của cha mẹ và tôi thường kể cho nhau nghe về con 
rồng thời Lê có vảy và sừng, một biểu tượng cho quyền thế thời Lê. Đó 
là hình ảnh những ngôi chùa tôn nghiêm cổ kính trải qua biết bao đời 
con cháu đã làm sống lại lịch sử hào hùng hàng ngàn năm văn hiến.

2. Cha tôi đã cúng dường, góp công góp của tôn tạo lại ngôi chùa 
trải qua bao mùa mưa gió, lũ lụt đã xuống cấp. Một việc làm đáng trân 
trọng, các sư trụ trì ở chùa rất lấy làm hoan hỉ và mời cha tôi vào ban trị 
sự ở chùa một thời gian.

Hình ảnh về ngôi chùa Dương Đàn làng tôi với tiếng mõ lốc cốc, 
tiếng chuông ngân nga mỗi buổi sáng chiều, cái âm thanh lắng đọng 
thâm trầm vỗ ngân như rót vào tai. Kinh kệ, trầm hương ngào ngạt như 
bay về nơi bồng lai tiên cảnh.

Rồi đến vụ mùa quá bận rộn với gieo cấy lúa ở ngoài đồng ruộng, 
cha tôi ít có thời gian đến chùa, còn tôi đi học trường xa hơn, nên cha 
tôi rước tượng Quan Thế Âm Bồ tát về nhà để thờ. Nếu có bận đi công 
tác dài ngày, thì dặn dò ở nhà thắp hương trên bàn thờ Quan Âm đàng 
hoàng. Cha tôi xem đó là một bùa hộ mệnh đem lại sự bình yên. Như 
vậy, cũng đủ nói lên Đức Quan Âm là cái hồn của dân tộc vừa gần gũi 
thân thương vừa là tình cảm sâu lắng. Như vậy đó, không có gì đáng để 
bàn cãi, ngôi chùa làng tôi đã đi vào tiềm thức con người.

Năm tháng trôi đi cái vèo như chiếc lá bay, cuộc sống đời thường 
cuốn tôi theo với vòng xoáy của cuộc đời. Có lúc gặp những khó khăn 
vướng mắc tưởng chừng như không vượt qua nổi, có lúc buồn chán đến 
cùng cực, có lúc vướng vào chút bụi nắng gió làm nản chân tay trong 
đời lang bạt, trong trí nhớ của tôi bất chợt văng vẳng tiếng chuông chùa 
từ xa vọng lại ngân nga. Hình ảnh ngôi chùa đứng sừng sững mái ngói 
nâu sẫm, tường vôi màu vàng nhạt cổ kính của làng tôi như một khoảnh 
khắc bình yên trong dòng đời lang bạt.

Tôi là người viết văn làm thơ, nhưng nói lên cũng chưa đủ về cuộc 
đời của cha mẹ tôi suốt một đời tu tâm dưỡng tính, tĩnh tâm nơi cửa Phật, 
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làm việc thiện hầu giúp một phần nhỏ những mảnh đời bất hạnh của con 
người vượt khó để đi lên.

Tôi nhiểu đêm ngồi tĩnh tâm lại, đã hơn nửa cuộc đời trôi qua, mới 
chợt nhận ra rằng trong cuộc đời của mình chưa thoát ra khỏi cõi tục 
để đi vào con đường cõi Phật. Cái tâm chưa yên như mặt nước hồ thu 
phẳng lặng, chưa vứt bỏ được hỉ, nộ, ái, ố trong cõi đời này. Tôi còn 
mang nặng cái nợ đời chưa trả nhiều lắm. Giá mà tôi tu được, tôi sẽ đi 
tu xa lánh bụi hồng. Không đi tu được, tôi sẽ cố gắng đi tìm cho mình 
một sự thánh thiện trong tâm hồn. Biết yêu thương tất cả mọi thứ, mọi 
con người trên cõi đời này. Chúng ta vẫn biết rằng cho đi sẽ có một ngày 
nào đó sẽ nhận lại.

3. Ngôi chùa làng tôi cứ như một nốt lặng giữa những âm thanh của 
cuộc sống ồn ào sôi động không ngừng làm tôi nôn nao trong lòng. Rồi 
một sớm một chiều trên bước đường lang bạt trong cuộc mưu sinh. Tôi 
chợt nhớ mấy câu thơ của sư Huyền Không:

“Chuông vẳng nơi nao nhớ lạ lùng
Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung
Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của Tổ tông”
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Vĩnh Thông

Ở Việt Nam, hầu hết các 
tông phái Phật giáo đều 

có những tự viện là nơi khơi nguồn 
dòng truyền thừa, được goi là tổ 
đình, do vậy nơi đó có vai trò quan 
trọng trên nhiều phương diện. Đối 
với Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam - 
ngày nay là hệ phái Khất sĩ thuộc 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổ 
đình tịnh xá Ngọc Viên là trung 
tâm hoằng khai giáo pháp, trú xứ 
của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang 
- người sáng lập Tông phái trong 
hầu hết quãng thời gian hành đạo. 
Do đó, ngôi đạo tràng được xem là 
chốn thiêng liêng đối với toàn thể 
cộng đồng Phật giáo Khất Sĩ. Ngoài ý nghĩa lịch sử, Ngọc Viên là nơi 
thể hiện đậm nét những giá trị văn hóa đặc thù của hệ phái, mà bất kỳ 
ai muốn tìm hiểu về hệ phái một cách thấu đáo thì không thể không đặt 
chân đến. 

Lịch sử xây dựng và tôn tạo tịnh xá Ngọc Viên
Đức Tổ sư Minh Đăng Quang xuất gia vào năm 1944 tại tỉnh Vĩnh 

Long, bắt đầu thâu nhận đệ tử vào năm 1947 tại tỉnh Mỹ Tho (tỉnh Tiền 
Giang ngày nay). Năm 1948, Ngài và các đệ tử hành đạo đến Sài Gòn, 

Tổ sư Minh Đăng Quang



sau đó trở về Vĩnh Long. Tại đây, Ngài được cư sĩ địa phương hiến đất 
xây dựng ngôi tịnh xá đầu tiên, đặt tên là Pháp Vân. Tịnh xá nằm phía 
sau Trường Nam Tiểu học Vĩnh Long, gần chợ Kinh Cụt, thuộc làng 
Long Châu, tổng Bình Long, quận Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Đáng 
tiếc là hiện nay tịnh xá Pháp Vân đã không còn, vị trí của nó là phía 
sau Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long. 

 Sau đó, ngôi tịnh xá thứ hai tiếp tục được cư sĩ địa phương hiến 
đất xây dựng ở xóm Cầu Lộ, làng Long Châu. Do khuôn viên tịnh xá 
có những khóm tre xanh mát, nên Đức Tổ sư đặt tên là Trúc Viên, còn 
gọi là Vườn Tre. Tuy nhiên, thời điểm này, tịnh xá thực chất là những 
cốc lá đơn sơ cho chư Tăng tạm ngụ để tu hành, chưa xây cất thành cơ 
sở tôn giáo hoàn thiện. Về sau, tịnh xá được xây dựng và đổi tên thành 
Ngọc Thuận, hiện nay tọa lạc ở phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long.

Cuối năm 1948, tịnh xá thứ ba ra đời ở làng Long Châu, đó là Ngọc 
Viên. Tịnh xá tọa lạc ở khu vực được người địa phương gọi là xóm Chài, 
nằm bên sông Cổ Chiên - một nhánh của sông Tiền. Buổi đầu, chánh 
điện được xây cất đơn sơ theo hình chữ nhựt. Từ đây, Ngọc Viên là trú 
xứ của Đức Tổ sư, đồng thời là trung tâm điều hành các hoạt động của 
Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Đặc biệt, trong thời kỳ Ngài hiện diện 
hoằng pháp, tịnh xá có bốn lần tổ chức lễ Tự tứ - sinh hoạt quan trọng 
nhứt hằng năm của Tăng-già (vào các năm 1949, 1950, 1951, 1953). 
Đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng của Ngài trước khi vắng bóng 
vào năm 1954.

Theo sự phó chúc của Đức Tổ sư, Trưởng lão Giác Chánh trở thành 
người điều hành các hoạt động của Tăng đoàn Khất Sĩ, về sau được môn 
đồ suy tôn là Đệ nhị Tổ sư. Phối hợp với Ngài là Trưởng lão Giác Như 
- Tri sự đầu tiên của Phật giáo Khất Sĩ, có trách nhiệm trông nom các 
tịnh xá và phân công chư Tăng luân phiên trụ xứ. Tịnh xá Ngọc Viên 
tiếp tục giữ vai trò là trung tâm của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, trú xứ 
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chính và cũng là chốn dừng chân cuối đời của nhị vị Trưởng lão trước 
khi viên tịch. 

Theo truyền thống Phật giáo Khất Sĩ, nhà sư không ở tại một tịnh 
xá cố định, mà luân phiên thay đổi. Do đó, chốn tổ Ngọc Viên đã đón 
chân nhiều danh Tăng đến tu tập. Tuy nhiên, sau năm 1975, hình thức ấy 
không thể duy trì trong điều kiện xã hội mới, Trưởng lão Giác Giới đảm 
nhiệm trụ trì. Từ năm 2021, Đại đức Minh Viên kế nhiệm trụ trì. Hiện 
nay, Tổ đình tịnh xá Ngọc Viên tọa lạc ở xóm Chài, phường 2, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Trải qua hàng chục năm tồn tại, được gìn giữ và tu bổ qua nhiều 
thế hệ, Tổ đình tịnh xá Ngọc Viên càng trở nên kiên cố, khang trang, uy 
nghiêm. Năm 1971, tịnh xá được tu bổ lần đầu tiên, do Trưởng lão Giác 
Như chỉ đạo, giữ nguyên kiến trúc hình chữ nhựt. Năm 1993, Trưởng lão 
Giác Giới tổ chức trùng tu lớn, chánh điện mới được xây dựng theo hình 
bát giác (vẫn giữ lại chánh điện cũ để lưu niệm dấu tích xưa), đồng thời 
các hạng mục khác được hoàn thiện. Trong 5 năm, từ 2017 đến 2022, 
một số hạng mục tiếp tục được xây dựng mới hoặc bố trí lại như nhà 
khách, giảng đường, trai đường, cổng, tường rào… 

Do tịnh xá đầu tiên là Pháp Vân đã không còn, tịnh xá thứ hai là 
Trúc Viên vào buổi đầu chưa xây dựng hoàn thiện, nên tịnh xá thứ ba là 
Ngọc Viên được xem như tịnh xá hoàn thiện đầu tiên của Đạo Phật Khất 
Sĩ Việt Nam. Bởi thế vào năm 2006, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam 
đã xác lập kỷ lục cho Tổ đình Ngọc Viên là “Ngôi tịnh xá Khất Sĩ đầu 
tiên của Việt Nam”.

Đặc điểm kiến trúc tịnh xá Ngọc Viên
Trong mô hình tịnh xá của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam do Đức Tổ 

sư Minh Đăng Quang quy hoạch, trung tâm là nhà Tam bảo, gồm ba bộ 
phận: Nhà tịnh xá (chánh điện) - tượng trưng cho Phật bảo, nhà giảng 
thuyết pháp (giảng đường) - tượng trưng cho Pháp bảo, nhà độ cơm nghỉ 
mát (trai đường) - tượng trưng cho Tăng bảo.

Chánh điện của Tổ đình Ngọc Viên được xây dựng vào năm 1993 
trên phần đất do gia đình thí chủ Trần Quang Minh - pháp danh Thiện 
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Niệm và Lê Thị Nho - pháp danh Nhu Ngọc, phụng cúng. Công trình 
hình bát giác, tượng trưng cho Bát Thánh đạo (Chánh kiến, Chánh tư 

duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh 
niệm, Chánh định), đường kính 18 mét. Ban đầu, chánh điện có hai cấp 
mái, mái trên tứ giác tượng trưng cho Tứ Thánh đế (Khổ, Khổ tập, Khổ 
diệt, Khổ diệt đạo), mái dưới bát giác tương ứng với tám vách của công 
trình. Qua thời gian, nhu cầu về không gian tu học của Tăng Ni và cư 
sĩ gia tăng, cấp mái thứ ba được hình thành. Sự ra đời của tầng mái này 
giúp tổng thể công trình trở nên hài hòa hơn. 

Trung tâm chánh điện có tháp thờ Pháp của chư Phật quá khứ theo 
mô hình do Đức Tổ sư quy định. Tháp có bốn mặt tượng trưng cho Tứ 
vô lượng tâm (Từ, Bi, Hỷ, Xả), phần đế có ba bậc tượng trưng cho Tam 
vô lậu học (Giới, Định, Huệ), phần đỉnh có mười ba tầng vì Đức Như 
Lai là ngôi vị tấn hóa thứ mười ba trong chúng sanh. Trong bảo tháp có 
tượng Đức Phật Thích Ca tọa thiền bằng đá trắng, cùng với bộ Đại Tạng 
Kinh Việt Nam. Xung quanh tháp là bốn cột trụ lớn, có chức năng chống 
đỡ cho cả bộ nóc, đồng thời mang ý nghĩa tượng trưng cho Tứ chúng 
trong Phật giáo (Khất sĩ nam, Khất sĩ nữ, cư sĩ nam, cư sĩ nữ). Sau tháp 
Pháp có bàn thờ Đức Tổ sư khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Bàn 

Trung tâm chánh điện Tịnh xá Ngọc Viên

Chánh điện Tịnh xá Ngọc Viên
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thờ được đặt sát vách, phía trên là chân dung Ngài, phía dưới là tủ kính 
trân tàng 69 quyển Chơn Lý - tác phẩm do Ngài biên soạn. Theo truyền 
thống hệ phái, bàn thờ Đức Tổ sư không thắp nhang.

Từ cổng nhìn vào, giảng đường ở bên trái phía trước chánh điện, 
hình chữ nhựt, có chức năng là nơi thuyết giảng giáo lý. Trai đường ở 
phía sau bên trái chánh điện, hình chữ nhựt với ba tầng, tầng trệt là nơi 
chư Tăng thọ trai, lầu một là nơi chư Tăng tọa thiền, tầng hai là nơi lưu 
giữ Tam tạng Thánh điển Phật giáo. Ngoài ra, phía sau cùng trong khuôn 
viên tịnh xá là nhà Tăng, hình chữ nhựt với một trệt và một gác, tầng trệt 
là nơi chư Tăng nhóm họp, tầng gác là nơi chư Tăng tịnh dưỡng. Trước 
đây, giảng đường là trai đường hiện nay, còn trai đường là nhà Tăng hiện 
nay. Năm 2019, giảng đường mới được hoàn thành, hai công trình còn 
lại thay đổi chức năng như hiện nay. 

Bên cạnh nhà Tam bảo, Tổ đình tịnh xá Ngọc Viên còn có nhiều 
công trình phụ, tương tự hầu hết các tịnh xá thuộc Phật giáo Khất Sĩ. Về 
tổng quan, các công trình được sắp xếp thành hai khu vực rõ rệt là khu 
ngoại và khu nội.

Trung tâm chánh điện Tịnh xá Ngọc Viên
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Khu ngoại là không gian tu tập và sinh hoạt cho đại chúng. Từ cổng 
nhìn vào, bên phải chánh điện có nhà khách, bên trái lần lượt là nhà thờ 
linh cốt, nhà giảng, nhà thờ Cửu Huyền Thất Tổ, nhà khách Ni. Theo 
truyền thống Khất Sĩ, Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni không ở chung một trú xứ. 
Tuy nhiên, do Ngọc Viên là tổ đình của hệ phái, nên chư Ni thường lui 
tới, vì vậy tịnh xá có nhà khách Ni dành cho chư Ni tạm ngụ trong thời 
gian ngắn.

Khu nội (còn gọi là nội viện hay khu tĩnh tu) là không gian dành 
riêng cho chư Tăng trong tịnh xá. Ngoài nhà Tăng đã giới thiệu, xung 
quanh có nhiều cốc nhỏ là nơi ở của các nhà sư, đúng như truyền thống 
Khất Sĩ: “Về chỗ ở ung dung nhàn hạ / Dưới gốc cây lều lá đơn sơ / Miễn 
là tránh nắng, đụt mưa / Không cần xinh đẹp, chẳng ưa màu mè”. Đặc 
biệt, trong khu nội có nhiều di tích liên quan đến sự nghiệp hành đạo của 
Đức Tổ sư Minh Đăng Quang. 

Cốc Đức Tổ sư được xây 
cất từ năm 1948, chất liệu ban 
đầu là cây lá. Sau khi Ngài 
vắng bóng, nhằm lưu lại di 
tích của Tôn sư, các thế hệ đệ 
tử đã nhiều lần tu bổ. Hiện nay, 
cốc được xây gạch. Bên trong 
cốc có chân dung Ngài, chiếc 
chõng cây và cái bồ đoàn, hai 
bảng chữ vẽ tay “Đoàn Du 
tăng” và “Minh Đăng Quang” 
mà Tăng đoàn ngày xưa gắn 
trên xe ô tô mỗi khi hành đạo 
phương xa, trước cốc có bảng 
chữ vẽ tay “Chơn lý đạo đức 
Việt ngữ lưu thông mỗi ngày 
từ 3 tới 5 giờ chiều”. Cốc Tổ sư
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Bên cạnh cốc có cây Bồ đề do Đức Tổ sư trồng vào năm 1948 và 
núi đất do Ngài đắp khoảng năm 1950. Bởi, theo thiết kế của Ngài về 
mô hình tịnh xá, không gian ấy có hồ sen, núi đất, ao rạch hoặc suối, 
cây cao bóng mát… Điều đó, thể hiện quan điểm sống hài hòa giữa con 
người và tự nhiên, hướng đến kiến tạo môi trường tu tập lý tưởng cho 
người xuất gia.

Tổ đình Ngọc Viên có ngôi chánh điện truyền thống, hình chữ nhựt, 
ngang 8 mét, dài 16 mét. Công trình do Đức Tổ sư thiết lập vào năm 
1948, trên phần đất do gia đình thí chủ Lê Quang Nhiêu phụng cúng, sau 
đó được các thế hệ đệ tử trùng tu nhiều lần. Đến khi chánh điện mới hình 
bát giác xây dựng vào năm 1993, chánh điện cũ được giữ lại để lưu niệm 
dấu tích của tiền nhân và gọi là chánh điện truyền thống.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây, cổng tịnh xá được xây dựng lại 
và tường rào xung quanh được tu bổ vào năm 2022. Cổng có dạng tam 
quan, hai cột trụ có câu đối: “Minh Đăng Quang thị hiện, trời Nam ngời 
Chơn lý / Khất Sĩ đạo hoằng truyền, đất Việt rạng Pháp đăng”. Tường 
rào xung quanh tịnh xá chạm khắc những hình ảnh về các sự kiện quan 
trọng trong cuộc đời hành đạo của Đức Phật và Đức Tổ sư.

Giá trị của tịnh xá Ngọc Viên
Về lịch sử, tịnh xá Ngọc Viên là nơi khởi đầu một truyền thống 

sinh hoạt tôn giáo mới ở Nam Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung, 
không phải Phật giáo Bắc tông vốn quen thuộc với dân tộc hàng ngàn 
năm, cũng chẳng phải Phật giáo Nam tông rất phổ biến trong cộng đồng 
Khmer. Hình ảnh các nhà sư Khất sĩ giữ gìn giới luật trang nghiêm, mỗi 
ngày khất thực hóa duyên và ăn chay, rồi trở về tịnh xá tinh tấn thiền 
định, thuyết giảng giáo lý cho cư gia, đơn giản hóa nghi lễ… đã trở 
thành dấu ấn mới cho miền sông nước Cửu Long.

Về kiến trúc, mô hình tịnh xá của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam 
được Đức Tổ sư Minh Đăng Quang quy hoạch rất bài bản, không chỉ có 
nguyên tắc bố trí và xây dựng các hạng mục, mà còn lồng ghép những 
triết lý Phật giáo vào từng biểu tượng cụ thể. Ở Ngọc Viên, dù diện tích 
khiêm tốn, chư Tôn đức vẫn cố gắng thể hiện đầy đủ các chuẩn mực mà 
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Đức Tổ sư đã quy định. Bởi thế, qua tìm hiểu tịnh xá này, người đời sau 
có thể nhận diện được những giá trị chung trong mô hình tịnh xá của 
Phật giáo Khất Sĩ.

Về ứng dụng, Tổ đình Ngọc Viên duy trì các hoạt động tu tập đúng 
quy củ thiền môn. Mỗi tháng, tịnh xá có bốn kỳ cúng Hội theo truyền 
thống hệ phái (mùng 8, rằm, 23 và 30 âm lịch). Năm 2010, Ngọc Viên 
là đạo tràng tổ chức Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần đầu tiên. Từ đó, 
các tịnh xá trong hệ phái tiếp nối đăng cai đến nay. Ngoài ra, tịnh xá 
thường tổ chức Khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” cho Sa-di, Khóa tu “Một 
ngày an lạc” cho cư sĩ, Khóa tu mùa hè “Theo dấu chân Phật” cho thanh  
thiếu niên… 

Tóm lại, Tổ đình tịnh xá Ngọc Viên là đạo tràng do Đức Tổ sư Minh 
Đăng Quang kiến tạo và trở thành trung tâm hoằng khai giáo pháp Khất 
Sĩ. Bằng những nỗ lực của nhiều thế hệ, vừa bảo quản và vừa trùng tu, 
ngôi tổ đình đơn sơ ngày nào đã trở nên uy nghiêm như hiện nay. Ngoài 
ra, Ngọc Viên là nơi thể hiện sự tài hoa trong kiến trúc, kết hợp hài hòa 
phong cách Phật giáo và dân tộc, truyền thống và hiện đại.
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LỄ HÚY KỴ LẦN THỨ 28 
CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HÀO

 

Ảnh: Minh Tâm Sākya 
Minh Ngọc

  

Cố Hòa thượng Thích Thiện Hào
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Sáng ngày 
9-7-2025 (nhằm 
ngày 15 tháng 6 
năm Ất Tỵ), Chùa 
Phật học Xá Lợi 
đã nghiêm trang tổ 
chức lễ húy kỵ lần 
thứ 28, tưởng niệm 
ngày Hòa thượng 
Thích Thiện Hào 
viên tịch. Đông đảo 

Phật tử các đạo tràng của Chùa Phật học Xá Lợi tề tựu đảnh lễ và tưởng 
niệm người thầy nguyên Viện chủ của mình.

Tại buổi lễ, chư tôn đức và Phật tử thành kính niệm hương tưởng 
niệm Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào, vị giáo phẩm có 
nhiều đóng góp quan trọng mang tính nền tảng cho Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam nói chung và Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, 
được nhiều giới kính trọng.

Theo tiểu sử, Hòa thượng Thích Thiện Hào thế danh là Trương 
Minh Đạt, sinh năm Tân Hợi (1911), tại làng An Phú Đông, huyện Hóc 
Môn, tỉnh Gia Định (nay thuộc phường An Phú Đông, Thành phố Hồ 
Chí Minh).

Năm 1927, ngài xuất gia với Tổ Huệ Đăng tại chùa Thiên Thai - Bà 
Rịa, được Tổ ban pháp danh Trừng Thanh. Năm 1930, ngài được Tổ đặc 
cách cho thọ tam đàn Cụ túc giới tại Giới đàn chùa Giác Hoằng - Bà 
Điểm (huyện Hóc Môn cũ) và được ban pháp tự Pháp Quang, pháp hiệu 
Thiện Hào, nối pháp đời thứ 42 dòng Thiên Thai Thiền Giáo tông.

Cuộc đời hành đạo của cố Đại lão Hòa thượng là hình ảnh biểu hiện 
trọn vẹn của sự gắn bó hài hòa giữa Đạo pháp và Dân tộc. Suốt cuộc đời 
hành đạo, phụng sự, Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào đã thể hiện là 
người trách nhiệm, đem hết tâm lực, trí lực gánh vác trọng trách, tạo sự 
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kết nối hòa hợp lớn mạnh cho Phật giáo miền Nam, hết lòng phụng sự 
cho Đạo pháp với sứ mạng thiêng liêng của người con Phật.

Năm Giáp Tý 1984, theo sự thỉnh cầu của Ban Quản trị và Phật tử 
Chùa Phật học Xá Lợi; Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh 
đã bổ nhiệm Ngài làm Viện chủ Chùa Phật học Xá Lợi - quận 3, cho 
đến ngày viên tịch. Ngài xả báo thân và an tường thị tịch vào lúc 9 giờ 
sáng ngày 20 tháng 7 năm 1997 (nhằm ngày 16 tháng 6 năm Đinh Sửu) 
tại Chùa Phật học Xá Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh, trụ thế 86 năm,  
66 hạ lạp.
 

Chư tăng và Phật tử tưởng niệm HT. Thích Thiện Hào

Nghi thức lễ húy kỵ: Dâng cơm, nước
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Đại diện Ban Phật học tưởng niệm HT. Thích Thiện Hào

LỄ VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM THÀNH ĐẠO

Tin ảnh: ANH HÙNG

Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Quan Thế Âm thành đạo (19-6 Ất 
Tỵ), sáng 13-7-2025, Phật tử đại diện các đạo tràng đã vân tập 

về Chùa Phật học Xá Lợi để tham dự lễ vía.
Chư Tăng và Phật tử đối trước tôn tượng Đức Quan Thế Âm thành 

kính lễ bái và trì tụng chú Đại Bi và niệm danh hiệu của Ngài trong 
không khí trang nghiêm, thanh tịnh và thiêng liêng.

Quan Thế Âm Bồ Tát đã phát ra 12 đại nguyện, mỗi nguyện đều 
chứa vô lượng công đức tỏa hào quang sáng chói chiếu khắp 10 phương 
thế giới. Trong văn hóa và Phật giáo Việt Nam, Quan Thế Âm Bồ tát là 
một trong những vị Bồ tát được thờ cúng, kính ngưỡng nhiều nhất, cũng 
như được sự thành kính, sùng bái nhất của Phật tử và người dân.
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Với 12 hạnh nguyện đại từ đại bi - ban vui và cứu khổ, Ngài là 
chỗ nương tựa của vô lượng chúng sinh gặp cơn khổ nạn. Đức hạnh 
của Ngài thật không thể dùng lời nào để tán thán. Chúng ta chỉ có thể 
một lòng thành kính phủ phục trước tâm lợi tha quảng đại của Ngài và 
nguyện học theo hạnh Ngài để mở rộng lòng thương của mình.

TỦ SÁCH PHẬT HỌC ◆ 193 

TỪ QUANG TẬP 54



Chư Tăng và Phật tử dự Lễ vía Đức Quan Thế Âm

LỄ VU LAN VÀ CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG 
NĂM ẤT TỴ - PL.2569

Tin ảnh:  TRÍ BÁ

Sáng ngày 06-9-2025 (Rằm tháng 7 Ất Tỵ), Chùa Phật học Xá Lợi 
đã trang nghiêm tổ chức Lễ Vu Lan. Mở đầu, là khóa lễ Kinh Dược Sư. 
Sau thời kinh, Phật tử đã vân tập về Chánh điện để đảnh lễ Phật, chư 
Tăng và tiến hành buổi lễ.

Hòa thượng Thích Đồng Bổn, Trụ trì Chùa Phật học Xá Lợi, chứng 
minh buổi lễ.

Cư sĩ Minh Ngọc thay mặt Phật tử các đạo tràng đã tác bạch với các 
chư Tăng:

“… Hôm nay, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của đạo 
tràng Phật tử Chùa Phật học Xá Lợi, trong niềm pháp lạc Tự tứ của Chư 
tôn Thiền đức, được thêm một tuổi Hạ, và trong niềm thương nhớ công 
ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, chúng con vâng lời Phật dạy, 
thành tâm sửa soạn tịnh tài, tịnh vật, dâng lên cúng dường Tam bảo chư 

194 ◆ TỦ SÁCH PHẬT HỌC

TỪ QUANG TẬP 54



hiện tiền Tăng, ngưỡng mong chư Tôn Thiền đức từ bi hoan hỷ nạp thọ, 
và nhất tâm chánh niệm, hồi hướng cho cha mẹ quá vãng cũng như hiện 
tiền của chúng con đều được tiếp nhận năng lượng an lành trong Phật 
pháp mà chuyển hóa lai sinh. Tất cả chúng sanh đều an bình hạnh phúc.

Ngưỡng mong chư Tôn đức từ bi chứng minh hứa khả, để chúng 
con được ân triêm công đức”...

Hòa thượng Thích Đồng Bổn, Trụ trì Chùa Phật học Xá Lợi, thay 
mặt chư Tăng đang an cư tại chùa đã ban đạo từ cho hàng Phật tử. Hòa 
thượng đã nói rõ ý nghĩa của ngày Vu Lan là báo hiếu, báo ân cho cha 
mẹ, đồng thời cũng là ngày tự tứ của chư Tăng mười phương sau ba 
tháng an cư kiết hạ nhằm thúc liễm thân tâm. Hòa thượng đã chấp nhận 
tấm lòng của các Phật tử cúng dường cho chư Tăng.

Hòa thượng đã đọc bài thơ Bước Tăng Đi mới sáng tác nói về hành 
trạng của chư Tăng và ngày Lễ Vu Lan báo hiếu.

Buổi lễ được tiếp nối với thời Kinh Vu Lan. Được biết, mùa an cư 
năm nay, Chùa Phật học Xá Lợi đã tiếp đón 32 vị Tăng về tu tập. Chiều 
cùng ngày, Chùa Phật học Xá Lợi cũng đã tổ chức lễ quy y cho 60  
Phật tử.

Cư sĩ Minh Ngọc tác bạch cùng chư Tăng
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Hòa thượng Thích Đồng Bổn ban đạo từ

Cúng dường chư Tăng
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Gia đình Phật tử Xá Lợi cài hoa hồng cho người đến lễ chùa

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ 
TẠI CHÙA PHẬT HỌC XÁ LỢI NĂM ẤT TỴ

Ảnh: TRÍ BÁ

Sáng 17-8-2025 (nhằm ngày 24-6 năm Ất Tỵ), Ban Phật học, Đạo 
tràng Bát quan trai, cùng các đạo tràng của Chùa Phật học Xá Lợi đã 
cúng dường chư Tăng nhân mùa An cư kiết hạ. Mùa An cư năm nay, 
Chùa Phật học Xá Lợi đã tiếp đón 32 vị Tăng về tu tập.     

Cư sĩ Minh Ngọc thay mặt Ban Phật học và các Phật tử đã tác bạch 
với các chư Tăng, nói rõ tấm lòng của Phật tử muốn cúng dường tịnh 
tài, tịnh vật để chư Tăng có chút ít phương tiện tu tập trong mùa an cư.

Đại đức Thích Quảng Thắng, Phó Thiền chủ đã ban pháp từ, tán 
thán công đức của Ban Phật học, đạo tràng Bát quan trai và các đạo tràng 
khác đã về đây chung tay xây dựng, tu học, bòn phước tại Chùa Xá Lợi, 
đồng thời chấp nhận tấm lòng của các Phật tử đã cúng dường.
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Chư Tăng đang an cư kiết hạ tại chùa Phật học Xá Lợi

Cư sĩ Minh Ngọc tác bạch cùng chư Tăng

Đại đức Thích Quảng Thắng, Phó Thiền chủ đã ban pháp từ
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Trang web chùa Phật học Xá Lợi: chuaxaloi.vn 

Thư từ bài viết xin gửi về địa chỉ: Ban biên soạn Tủ sách  
Phật học Từ Quang, 89 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Xuân Hòa,  
TP. Hồ Chí Minh. Email: tuquangxaloi@gmail.com

Bài viết: Dưới 3.000 từ; Thơ: Dưới 20 dòng.

Địa chỉ phân phối: Thư viện chùa Phật học Xá Lợi, 89 Bà 
Huyện Thanh Quan, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Nghi thức thọ trai của chư Tăng

Ban Phật học, Đạo tràng Bát Quan Trai và Phật tử 
các đạo tràng cúng dường Chư Tăng
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